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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ngày 26/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT 

ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp Trung học phổ thông 

(THPT) có hiệu lực bắt đầu từ khóa tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023; Theo quy 

định của Thông tư số 12, sách giáo khoa của Chương trình GDTX dùng chung sách 

giáo khoa của Chương trình GDPT 2018 cùng cấp học do Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt. Để giúp các cơ sở GDTX, GV tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình GDTX 

cấp THPT  và thống nhất triển khai chung trong toàn quốc, Vụ GDTX đã tổ chức biên 

soạn tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 11 thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT các 

môn học Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học 

và Sinh học, Công nghệ, Tin học và Tiếng Anh. 

Mục đích tổ chức biên soạn tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 11 thực hiện Chương 

trình GDTX cấp THPT nhằm giúp GV, cán bộ quản lý tổ chức việc dạy học cho phù 

hợp với nhu cầu, đặc điểm của người học, điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm GDTX, 

trung tâm GDNN – GDTX (gọi chung là trung tâm GDTX). 

Nội dung tài liệu cấu trúc gồm 3 phần: 

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về Chương trình GDTX cấp THPT. 

Phần thứ hai: Giới thiệu Chương trình GDTX cấp THPT môn Tiếng Anh: Phần 

này nhằm giúp GV biết được mục tiêu, yêu cầu cầu đạt, nội dung và thời lượng bố trí 

kế hoạch dạy học của chương trình lớp 11 môn Tiếng Anh, một số định hướng về 

phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, thiết bị dạy học theo định hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực. 

Phần thứ ba: Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh lớp 11 Chương trình 

GDTX cấp THPT. Phần này nhằm giúp GV biết được mục tiêu, yêu cầu cần đạt về kiến 

thức, năng lực và phẩm chất của từng nội dung/chủ đề cũng như cách thức tổ chức tiến 

hành dạy học để hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của người học. 

Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng, song đây là những vấn đề mới, vì vậy tài 

liệu cần tiếp tục được bổ sung để hoàn thiện.  

Nhóm tác giả rất mong nhận được ý kiến phản hồi, góp ý của các đồng nghiệp để 

tài liệu thực sự phát huy tác dụng tích cực trong việc bồi dưỡng GV. 

Trân trọng cảm ơn. 

Các tác giả 
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DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 

 

STT Các từ viết tắt Viết đầy đủ 

1.  GDTX Giáo dục thường xuyên 

2.  GDPT Giáo dục phổ thông 

3.  ĐGĐK Đánh giá định kì 

4.  ĐGTX Đánh giá thường xuyên 

5.  GV Giáo viên  

6.  HV Học viên  

7.  HĐTN Hoạt động trải nghiệm 

8.  KHBD Kế hoạch bài dạy 

9.  KHGD Kế hoạch giáo dục 

10.  KTĐG Kiểm tra, đánh giá 

11.  NL Năng lực 

12.  PPDH Phương pháp dạy học 

13.  QTDH Quá trình dạy học 

14.  TCM Tổ chuyên môn 

15.  THCS Trung học cơ sở 

16.  THPT Trung học phổ thông 

17.  GDPT Giáo dục phổ thông 

18.  YCCĐ Yêu cầu cần đạt 
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Phần thứ nhất 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT 

 

I. MỤC TIÊU  

 - Chương trình Giáo dục GDTX cấp THPT nhằm tạo cơ hội học tập cho người 

học có nhu cầu để đạt được trình độ giáo dục THPT theo hình thức GDTX, đáp ứng 

yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của địa phương và nhu cầu học tập 

suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập. 

- Mục tiêu chung của Chương trình GDTX cấp THPT nhằm giúp HV tiếp tục 

phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân 

cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, hoàn thiện học vấn THPT 

và định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân, 

đáp ứng yêu cầu có thể tham gia vào thị trường lao động và tiếp tục học lên trình độ 

cao hơn. 

 - Chương trình GDTX cấp THPT nhằm cụ thể hoá mục tiêu Chương trình GDPT 

2018 cấp THPT đối với GDTX, giúp HV làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng 

hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống, có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù 

hợp với sở thích và năng lực; phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có nhân cách 

và đời sống tâm hồn phong phú, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và 

nhân loại. 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 

1. Yêu cầu về phẩm chất 

Chương trình GDTX cấp THPT hình thành và phát triển cho HV những phẩm chất 

chủ yếu sau: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

2. Yêu cầu về năng lực 

Chương trình GDTX cấp THPT hình thành và phát triển cho HV những năng lực 

cốt lõi sau: 

a) Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học 

và hoạt động giáo dục gồm: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; 

năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

b) Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số 

môn học và hoạt động giáo dục gồm: Năng lực ngôn ngữ; năng lực tính toán; năng lực 

khoa học; năng lực công nghệ; năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ. 
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3. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

a) Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu 

Phẩm chất Yêu cầu cần đạt 

Yêu nước - Tích cực, chủ động và vận động người khác tham gia các hoạt 

động bảo vệ thiên nhiên. 

- Tự giác thực hiện và vận động người khác thực hiện các quy định 

của pháp luật, góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các 

hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hoá.  

- Đấu tranh với các âm mưu, hành động xâm phạm lãnh thổ, biên 

giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền 

của quốc gia bằng thái độ và việc làm phù hợp với lứa tuổi, với quy 

định của pháp luật. 

- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Nhân ái 

Yêu quý mọi 

người 

 

- Quan tâm đến mối quan hệ hài hoà với những người khác. 

- Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; đấu tranh với 

những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân. 

- Chủ động, tích cực vận động người khác tham gia các hoạt động 

từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng. 

Tôn trọng sự 

khác biệt giữa 

mọi người 

- Tôn trọng sự khác biệt về lựa chọn nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, 

sự đa dạng văn hoá cá nhân. 

- Cảm thông, độ lượng với những hành vi, thái độ có lỗi của người khác. 

Chăm chỉ 

Ham học - Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, 

khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. 

- Tích cực tham gia học tập; có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết 

quả trong học tập. 

Chăm làm - Tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các công việc 

phục vụ cộng đồng. 
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- Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong lao động. 

- Tích cực học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. 

Trung thực - Nhận thức và hành động theo lẽ phải. 

- Sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. 

-Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu 

tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc 

sống, các hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp 

luật. 

Trách nhiệm 

Trách nhiệm 

với bản thân 

- Tích cực, tự giác và nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của 

bản thân. 

- Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những lời nói và hành động của bản 

thân. 

Trách nhiệm 

đối với gia đình 

- Có ý thức làm tròn bổn phận với người thân và gia đình. 

- Quan tâm bàn bạc với người thân, xây dựng và thực hiện kế hoạch chi 

tiêu hợp lí trong gia đình.  

Trách nhiệm 

với nhà trường 

và xã hội 

 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động 

công ích của nhà trường và xã hội. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động 

tuyên truyền pháp luật. 

- Đánh giá được hành vi chấp hành kỉ luật, pháp luật của bản thân 

và người khác; đấu tranh phê bình các hành vi vô kỉ luật, vi phạm 

pháp luật. 

Trách nhiệm 

với môi trường 

sống 

 

- Hiểu rõ ý nghĩa của tiết kiệm đối với sự phát triển bền vững; có ý 

thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; đấu tranh ngăn chặn các hành 

vi sử dụng bừa bãi, lãng phí vật dụng, tài nguyên. 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt 

động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, ứng phó với biến đổi 

khí hậu và phát triển bền vững. 

b) Yêu cầu cần đạt về năng lực chung  

Năng lực Yêu cầu cần đạt 

Năng lực tự chủ và tự học 
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Tự lực  Luôn chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học 

tập và trong cuộc sống; biết giúp đỡ người khác gặp khó khăn để vươn 

lên để có lối sống tự lực. 

Tự khẳng định 

và bảo vệ 

quyền, nhu cầu 

chính đáng 

Biết khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo 

đức và pháp luật. 

Tự điều chỉnh 

tình cảm, thái 

độ, hành vi của 

mình 

- Đánh giá được những ưu điểm và hạn chế về tình cảm, cảm xúc 

của bản thân; tự tin, lạc quan. 

- Biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của bản thân; luôn 

bình tĩnh và có cách cư xử đúng mực. 

- Sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua thử thách trong học tập 

và đời sống. 

- Biết tự phòng tránh các tệ nạn xã hội. 

Thích ứng với 

cuộc sống 

- Điều chỉnh được hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm của cá nhân thích 

ứng với cuộc sống mới. 

- Thay đổi được cách tư duy, cách biểu hiện thái độ, cảm xúc của 

bản thân để đáp ứng với yêu cầu mới, hoàn cảnh mới trong cuộc 

sống. 

Định hướng 

nghề nghiệp 

- Nhận thức được cá tính và giá trị sống của bản thân. 

- Biết được những thông tin chính về thị trường lao động, về yêu 

cầu và triển vọng của các ngành nghề để lựa chọn cho phù hợp với 

khả năng của bản thân. 

- Xác định được hướng phát triển của bản thân phù hợp sau THPT; 

lựa chọn học các môn học phù hợp với năng lực và định hướng 

nghề nghiệp của bản thân. 

Tự học, tự hoàn 

thiện 

- Xác định được nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt được; 

biết đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế. 

- Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; hình thành cách 

học riêng của bản thân; tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn được nguồn 

tài liệu phù hợp với mục đích, nhiệm vụ học tập khác nhau; ghi 

chép thông tin bằng các hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc ghi 

nhớ, sử dụng, bổ sung khi cần thiết. 
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- Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản 

thân trong quá trình học tập; suy ngẫm cách học của bản thân, rút 

kinh nghiệm để có thể vận dụng vào các tình huống khác; biết tự 

điều chỉnh cách học. 

- Biết thường xuyên tu dưỡng theo mục tiêu phấn đấu cá nhân và 

các giá trị công dân. 

Năng lực giao tiếp và hợp tác 

Xác định được 

mục đích, nội 

dung, phương 

tiện và thái độ 

giao tiếp 

- Xác định được mục đích giao tiếp phù hợp với đối tượng và ngữ 

cảnh giao tiếp; dự kiến được thuận lợi, khó khăn để đạt được mục 

đích trong giao tiếp. 

- Biết lựa chọn nội dung, kiểu loại văn bản, ngôn ngữ và các 

phương tiện giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao 

tiếp. 

- Tiếp nhận được các văn bản về những vấn đề khoa học, nghệ thuật 

phù hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp của bản thân, có 

sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ 

đa dạng. 

- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn 

ngữ đa dạng để trình bày thông tin, ý tưởng và để thảo luận, lập luận, 

đánh giá về các vấn đề trong khoa học, nghệ thuật phù hợp với khả 

năng và định hướng nghề nghiệp. 

- Biết chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, 

thái độ khi nói trước nhiều người. 

Thiết lập và 

phát triển các 

quan hệ xã hội; 

điều chỉnh và 

hoá giải các 

mâu thuẫn 

- Nhận biết và thấu cảm được suy nghĩ, tình cảm, thái độ của người 

khác. 

- Xác định đúng nguyên nhân mâu thuẫn giữa bản thân với người 

khác hoặc giữa những người khác với nhau và biết cách hoá giải 

mâu thuẫn. 

Xác định mục 

đích và phương 

thức hợp tác 

Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết một vấn đề 

do bản thân và những người khác đề xuất; biết lựa chọn hình thức 

làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ. 

Xác định trách 

nhiệm và hoạt 

Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm 

vụ của nhóm; sẵn sàng nhận công việc khó khăn của nhóm. 
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động của bản thân 

trong nhóm 

Xác định nhu 

cầu và khả năng 

của người hợp 

tác 

Đánh giá được khả năng hoàn thành công việc của từng thành viên 

trong nhóm để đề xuất điều chỉnh phương án phân công công việc 

và tổ chức hoạt động hợp tác. 

Tổ chức và 

thuyết phục 

người khác 

Biết theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên và cả 

nhóm để điều hoà hoạt động phối hợp; biết khiêm tốn tiếp thu sự góp 

ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm. 

Đánh giá hoạt 

động hợp tác 

Căn cứ vào mục đích hoạt động của các nhóm, đánh giá được mức 

độ đạt mục đích của cá nhân, của nhóm và nhóm khác; rút kinh 

nghiệm cho bản thân và góp ý được cho từng người trong nhóm. 

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập quốc tế. 

- Biết chủ động, tự tin trong giao tiếp với bạn bè quốc tế; biết chủ 

động, tích cực tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế phù hợp 

với bản thân và đặc điểm của trung tâm, địa phương. 

- Biết tìm đọc tài liệu phục vụ công việc học tập và định hướng 

nghề nghiệp của bản thân và bạn bè. 

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

Nhận ra ý tưởng 

mới 

Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới từ các nguồn thông 

tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy 

được khuynh hướng và độ tin cậy của ý tưởng mới. 

Phát hiện và làm 

rõ vấn đề 

Phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện 

và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống. 

Hình thành và 

triển khai ý 

tưởng mới 

Nêu được nhiều ý tưởng mới trong học tập và cuộc sống; tạo ra yếu 

tố mới dựa trên những ý tưởng khác nhau; hình thành và kết nối các 

ý tưởng; nghiên cứu để thay đổi giải pháp trước sự thay đổi của bối 

cảnh; đánh giá rủi ro và có dự phòng. 

Đề xuất, lựa 

chọn giải pháp 

Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết 

đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; lựa 

chọn được giải pháp phù hợp nhất. 

Thiết kế và tổ 

chức hoạt động  

- Lập được kế hoạch hoạt động có mục tiêu, nội dung, hình thức, 

phương tiện hoạt động phù hợp; 
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- Tập hợp và điều phối được nguồn lực (nhân lực, vật lực) cần thiết cho 

hoạt động. 

- Biết điều chỉnh kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch, cách thức 

và tiến trình giải quyết vấn đề cho phù hợp với hoàn cảnh để đạt 

hiệu quả cao. 

- Đánh giá được hiệu quả của giải pháp và hoạt động. 

Tư duy độc lập Biết đặt nhiều câu hỏi có giá trị, không dễ dàng chấp nhận thông 

tin một chiều; không thành kiến khi xem xét, đánh giá vấn đề; biết 

quan tâm tới các lập luận và minh chứng thuyết phục; sẵn sàng xem 

xét, đánh giá lại vấn đề. 

4. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù môn học 

a) Năng lực ngôn ngữ 

 Năng lực ngôn ngữ của HV bao gồm năng lực sử dụng tiếng Việt và năng lực 

sử dụng ngoại ngữ; mỗi năng lực được thể hiện qua các hoạt động: nghe, nói, đọc, viết. 

Yêu cầu cần đạt về năng lực ngôn ngữ đối với HV mỗi lớp học được quy định 

trong chương trình môn Ngữ văn, môn Ngoại ngữ và được thực hiện trong toàn bộ các 

môn học phù hợp với đặc điểm của mỗi môn học, trong đó môn Ngữ văn và môn Ngoại 

ngữ là chủ đạo.  

b) Năng lực tính toán 

Năng lực tính toán của HV được thể hiện qua các hoạt động sau đây: 

- Nhận thức kiến thức toán học; 

- Tư duy toán học; 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 

Năng lực tính toán được hình thành, phát triển ở nhiều môn học phù hợp với đặc 

điểm của mỗi môn học. Biểu hiện tập trung nhất của năng lực tính toán là năng lực toán 

học, được hình thành và phát triển chủ yếu ở môn Toán. Yêu cầu cần đạt về năng lực 

toán học đối với HV mỗi lớp học được quy định trong chương trình môn Toán. 

c) Năng lực khoa học (Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội) 

Năng lực khoa học của HV được thể hiện qua các hoạt động sau đây: 

- Nhận thức khoa học; 

- Tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội; 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 
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Năng lực khoa học được hình thành, phát triển ở nhiều môn học phù hợp với đặc 

điểm của mỗi môn học, trong đó các môn học chủ đạo là: Vật lí, Hóa học, Sinh học, 

Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Chương trình mỗi môn học giúp HV tiếp 

tục phát triển năng lực khoa học với mức độ chuyên sâu: năng lực vật lí, năng lực hóa 

học, năng lực sinh học, năng lực lịch sử, năng lực địa lí… 

Yêu cầu cần đạt về năng lực khoa học đối với HV mỗi lớp học được quy định 

trong chương trình các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh 

tế và pháp luật. 

d) Năng lực công nghệ 

Năng lực công nghệ của HV được thể hiện qua các hoạt động sau đây: 

- Nhận thức công nghệ; 

- Giao tiếp công nghệ; 

- Sử dụng công nghệ; 

- Đánh giá công nghệ; 

- Thiết kế kĩ thuật. 

Yêu cầu cần đạt về năng lực công nghệ đối với HV mỗi lớp học được quy định 

trong chương trình môn Công nghệ.  

đ) Năng lực tin học 

Năng lực tin học của HV được thể hiện qua các hoạt động sau đây: 

- Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Ứng xử phù hợp trong môi trường số; 

- Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;  

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;  

- Hợp tác trong môi trường số. 

Yêu cầu cần đạt về năng lực tin học đối với HV mỗi lớp học được quy định trong 

chương trình môn Tin học. 

e) Năng lực thẩm mĩ 

Năng lực thẩm mĩ của HV được thể hiện qua các hoạt động sau đây: 

- Nhận thức các yếu tố thẩm mĩ; 

- Phân tích, đánh giá các yếu tố thẩm mĩ; 

- Tái hiện, sáng tạo và ứng dụng các yếu tố thẩm mĩ. 
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Yêu cầu cần đạt về năng lực thẩm mĩ đối với HV ở mỗi lớp học được quy định 

trong Chương trình môn Ngữ văn. 

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

 Chương trình GDTX cấp THPT được thực hiện trong 3 năm học, bắt đầu từ lớp 

10, lớp 11 và lớp 12. HV vào học lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp THCS theo hình thức 

chính quy hoặc GDTX. 

1. Nội dung giáo dục 

 Chương trình GDTX cấp THPT bao gồm: Các môn học và hoạt động giáo dục 

bắt buộc; các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp (gọi tắt là môn học lựa 

chọn); các chuyên đề học tập lựa chọn; các môn học và hoạt động giáo dục tự chọn. 

a) Các môn học bắt buộc gồm 7 môn học, trong đó: Ngữ văn, Toán, Lịch sử là 3 

môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học: Địa lí, Giáo dục kinh 

tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ. HV chọn 4 môn học từ 

các môn học lựa chọn. 

b) Hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

- Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: là hoạt động giáo dục nhằm tạo cơ hội 

cho HV tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm 

đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để thực hiện 

những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống phù 

hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri 

thức mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với 

cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. 

 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực 

cốt lõi của HV trong các mối quan hệ với bản thân, xã hội, môi trường tự nhiên và nghề 

nghiệp. Nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tập trung vào các mạch nội 

dung chính: Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động 

hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp. Thông qua các hoạt động hướng 

nghiệp, HV được đánh giá và tự đánh giá về năng lực, sở trường, hứng thú liên quan 

đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự chọn cho mình ngành nghề phù hợp và rèn luyện 

phẩm chất và năng lực để thích ứng với nghề nghiệp tương lai. 

 Nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thực hiện theo quy định tại 

Chương trình GDPT 2018 cấp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).  

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức theo các hình thức: Sinh hoạt 

dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Sinh hoạt dưới cờ do Ban 
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Giám đốc phối hợp với Đoàn thanh niên phụ trách; hoạt động giáo dục theo chủ đề do 

GV chủ nhiệm hoặc GV bộ môn phụ trách theo các chủ đề được quy định trong Chương 

trình GDPT 2018; sinh hoạt lớp do GV chủ nhiệm phụ trách. 

c) Các chuyên đề học tập:  

- Chuyên đề học tập là nội dung giáo dục dành cho HV cấp THPT, nhằm thực 

hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp HV tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận 

dụng kiến thức giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng 

nghề nghiệp. 

- Các môn học: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật 

lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm 

chuyên đề học tập của môn học. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết 

hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của môn học là 35 tiết/năm 

học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, HV phải bắt buộc chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn 

học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của trung tâm GDTX, 

trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (gọi chung là trung tâm 

GDTX) . 

- Chuyên đề học tập của môn học do GV dạy môn học đó tổ chức thực hiện. 

Ngoài ra, căn cứ nội dung cụ thể của chuyên đề học tập, trung tâm GDTX có thể bố trí 

nhân viên phòng thí nghiệm hoặc mời các doanh nhân, nghệ nhân,... có hiểu biết, kinh 

nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của những chuyên đề học tập có tính thực 

hành, hướng nghiệp hướng dẫn HV học những nội dung phù hợp của các chuyên đề 

học tập này. 

d) Các môn học tự chọn gồm: Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số. 

- Nội dung Chương trình môn tiếng Anh được quy định tại Thông tư này. Các 

chương trình ngoại ngữ khác thực hiện theo quy định tại Chương trình GDPT 2018 cấp 

THPT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT.  

- Nội dung dạy học Tiếng dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định tại Chương 

trình GDPT môn học tiếng Bahnar, tiếng Chăm, tiếng Êđê, tiếng Jrai, Tiếng Khmer, 

tiếng Mông, tiếng Mnông, tiếng Thái ban hành kèm theo Thông tư số 34/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

đ) Hoạt động giáo dục tự chọn: Nội dung giáo dục địa phương, 

- Nội dung giáo dục địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, 

lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho 

nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho HV 
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những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho HV tình yêu quê hương, ý thức tìm 

hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê 

hương. 

- Nội dung giáo dục địa phương thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đối với Chương trình GDPT ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

 2. Thời lượng giáo dục 

Thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần/lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi 

không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút.   

Thời lượng và số tiết của các môn học thực hiện theo quy định của Chương trình 

GDPT 2018 cấp THPT. 

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục Chương trình GDTX cấp THPT 

Nội dung giáo dục 
Lớp 10 

(Số tiết) 

Lớp 11 

(Số tiết) 

Lớp 12 

(Số tiết) 

Môn học bắt buộc 

 

Ngữ văn  105 105 105 

Toán  105 105 105 

Lịch sử 52 52 52 

Môn học lựa chọn 

Địa lí 70 70 70 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 70 70 70 

Vật lí 70 70 70 

Hoá học 70 70 70 

Sinh học 70 70 70 

Công nghệ 70 70 70 

Tin học 70 70 70 

Chuyên đề học tập lựa chọn bắt buộc (3 cụm chuyên 

đề của môn học) 
105 105 105 

Hoạt động giáo dục 

bắt buộc 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 
105 105 105 

Môn học tự chọn 
Ngoại ngữ 105 105 105 

Tiếng dân tộc thiểu số 105 105 105 
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Nội dung giáo dục 
Lớp 10 

(Số tiết) 

Lớp 11 

(Số tiết) 

Lớp 12 

(Số tiết) 

Hoạt động giáo dục 

tự chọn 

Nội dung giáo dục địa 

phương 
35 35 35 

Tổng số tiết học/năm học (Không kể môn học, hoạt 

động giáo dục tự chọn) 752 752 752 

Số tiết học trung bình/tuần (Không kể môn học, hoạt 

động giáo dục tự chọn) 21,5 21,5 21,5 

Tổng số tiết học/năm học (Kể cả môn học, hoạt 

động giáo dục tự chọn) 997 

 

997 

 

997 

Số tiết học trung bình/tuần (Kể cả môn học, hoạt 

động giáo dục tự chọn) 28,5 28,5 28,5 

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục của Chương trình GDTX cấp THPT và sự lựa 

chọn của HV về các môn học lựa chọn, chuyên đề học tập, môn học tự chọn và hoạt 

động giáo dục tự chọn, các trung tâm GDTX xây dựng các tổ hợp môn học và kế hoạch 

giáo dục của trung tâm trên cơ sở vừa bảo đảm đáp ứng nguyện vọng của người học, 

vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về đội ngũ GV, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của 

trung tâm. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC  

1. Định hướng về phương pháp giáo dục 

- Các môn học và hoạt động giáo dục áp dụng các phương pháp dạy học tích cực 

hoá hoạt động của HV, trong đó, GV đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho 

HV, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích 

HV tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng 

của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến 

thức, kĩ năng đã tích luỹ được để phát triển. 

- Phương pháp giáo dục cần khai thác kinh nghiệm của người học, coi trọng việc 

bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng các phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin để 

nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học thông qua một số hình thức chủ yếu sau: học 

lí thuyết, thực hiện bài tập, thí nghiệm, trò chơi, đóng vai, dự án nghiên cứu; thảo luận, 

tham quan, sinh hoạt tập thể… 
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- Tuỳ theo mục tiêu, tính chất nội dung dạy học, GV có thể tổ chức cho HV được làm 

việc độc lập, làm việc theo nhóm hoặc làm việc chung cả lớp nhưng phải bảo đảm mỗi HV 

được tạo điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế. 

2. Hình thức tổ chức dạy học 

Chương trình GDTX cấp THPT được tổ chức linh hoạt theo các hình thức: tập 

trung, vừa làm vừa học để phù hợp đặc điểm, nguyện vọng của người học và điều kiện 

dạy học của các địa phương. Khuyến khích các địa phương tổ chức các hình thức dạy 

học kết hợp giữa dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến theo quy định của Bộ GDĐT. 

Việc lựa chọn và tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THPT do các trung 

tâm GDTX quyết định trên cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của Chương 

trình. 

3. Định hướng về đánh giá kết quả giáo dục 

a) Mục tiêu đánh giá 

- Đánh giá kết quả học tập của HV nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, 

có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt và những tiến bộ của HV trong suốt quá 

trình học tập môn học, để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy 

học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng HV và nâng cao 

chất lượng giáo dục. 

- Đánh giá kết quả học tập của HV đối với mỗi môn học, mỗi lớp học nhằm xác 

định mức độ đạt được mục tiêu chương trình GDTX cấp THPT, làm căn cứ để điều 

chỉnh quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

b) Phương thức đánh giá 

- Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông 

qua đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Cùng với kết quả các môn học bắt buộc, 

các môn học lựa chọn, các chuyên đề học tập lựa chọn bắt buộc, các hoạt động giáo dục 

bắt buộc và các môn học tự chọn được sử dụng cho đánh giá kết quả học tập chung của 

HV trong từng năm học và trong cả quá trình học tập. 

-  Phương thức đánh giá kết quả học tập các môn học: đánh giá thường xuyên và 

đánh giá định kì. 

+ Đánh giá thường xuyên được thực hiện liên tục trong suốt quá trình dạy học, do 

GV phụ trách môn học tổ chức; hình thức đánh giá gồm: GV đánh giá HV, HV đánh 

giá lẫn nhau, HV tự đánh giá. Để đánh giá thường xuyên, GV có thể dựa trên quan sát, 

việc trả lời câu hỏi, làm bài kiểm tra,... 
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+ Đánh giá định kì được thực hiện ở thời điểm giữa kì, cuối các kì học do trung 

tâm GDXT tổ chức thực hiện chương trình GDTX cấp THPT.  

- Kết hợp giữa ĐGTX với ĐGĐK. Kết hợp giữa các hình thức đánh giá: đánh giá 

qua bài kiểm tra với các hình thức đánh giá khác như: đánh giá theo dự án, phiếu học 

tập, hồ sơ học tập HV… 

Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương do tổ chức khảo thí 

cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức để phục vụ công 

tác quản lí các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng đánh giá kết quả giáo dục ở cơ 

sở giáo dục, phục vụ phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục. 

c) Yêu cầu đánh giá 

- Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định 

tại Phần những vấn đề chung và Chương trình môn học. Phạm vi đánh giá bao gồm các 

môn học bắt buộc, môn học lựa chọn và môn học tự chọn (nếu có), các hoạt động giáo 

dục và các chuyên đề học tập. Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quá trình học tập, rèn 

luyện của người học. 

- Đánh giá HV thông qua đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất 

và năng lực được quy định trong chương trình GDTX cấp THPT. 

- Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của người học; coi trọng việc động viên, 

khuyến khích sự tiến bộ trong học tập, rèn luyện của HV; đảm bảo kịp thời, công bằng, 

khách quan, không so sánh, không tạo áp lực cho HV. 
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Phần thứ hai 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT 

MÔN TIẾNG ANH 

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC  

Tiếng Anh là môn học tự chọn trong Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT 

từ lớp 6 đến lớp 12. Môn Tiếng Anh không chỉ giúp HV hình thành và phát triển năng 

lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn góp phần hình thành và phát triển các năng lực 

chung, để sống và làm việc hiệu quả hơn, để học tập tốt các môn học khác cũng như để 

học suốt đời.  

Môn Tiếng Anh cung cấp cho HV một công cụ giao tiếp quốc tế quan trọng, giúp 

các em trao đổi thông tin, tri thức khoa học và kỹ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn 

hoá, qua đó góp phần tạo dựng sự hiểu biết giữa các dân tộc, hình thành ý thức công 

dân toàn cầu, góp phần vào việc phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân. Thông qua 

việc học Tiếng Anh và tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, HV có thể hiểu rõ hơn, 

thêm yêu ngôn ngữ và nền văn hóa của dân tộc mình.  

Mục tiêu cơ bản của Chương trình GDTX môn Tiếng Anh là giúp HV hình thành 

và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và 

các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Các kỹ năng giao tiếp và kiến 

thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các 

chủ điểm và chủ đề phù hợp với nhu cầu và khả năng của HV nhằm giúp các em đạt 

được các yêu cầu quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

(ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT). 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

- Chương trình môn Tiếng Anh giúp HV có một công cụ giao tiếp mới, hình thành 

và phát triển cho HV năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các kĩ năng nghe, nói, 

đọc, viết. Kết thúc chương trình, HV có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tạo nền tảng cho HV sử dụng tiếng Anh 

trong học tập, hình thành thói quen học tập suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu 

trong thời kì hội nhập.  

- Chương trình môn Tiếng Anh giúp HV có hiểu biết khái quát về đất nước, con 

người và nền văn hoá của một số quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên 

thế giới; có thái độ và tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hoá và 
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ngôn ngữ của các quốc gia đó. Ngoài ra, Chương trình môn Tiếng Anh còn góp phần 

hình thành và phát triển cho HV những phẩm chất và năng lực cần thiết đối với người 

lao động: ý thức và trách nhiệm lao động, định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp 

với năng lực, sở thích, khả năng thích ứng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp mới. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Sau khi hoàn thành chương trình, HV có thể: 

- Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết nhằm đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cơ bản và thiết thực về những chủ đề quen 

thuộc liên quan đến nhà trường, hoạt động vui chơi, giải trí, nghề nghiệp, ... 

- Tiếp tục hình thành và phát triển kiến thức cơ bản về tiếng Anh, bao gồm ngữ 

âm, từ vựng, ngữ pháp; thông qua tiếng Anh có những hiểu biết sâu rộng hơn về đất 

nước, con người, nền văn hoá của các nước nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên 

thế giới, hiểu và tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá, đồng thời bước đầu phản 

ánh được giá trị nền văn hoá Việt Nam bằng tiếng Anh.  

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung 

Chương trình môn Tiếng Anh góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất 

chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và các năng lực chung 

(tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo). 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

Sau khi học xong môn Tiếng Anh cấp THPT, HV có thể đạt được trình độ tiếng 

Anh Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể là: “Có thể 

hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các 

chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí,... Có thể xử lí hầu hết các tình 

huống xảy ra ở những nơi ngôn ngữ đó được sử dụng. Có thể viết đoạn văn đơn giản 

liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những 

kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hi vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lí do, 

giải thích ý kiến và kế hoạch của mình”.  

IV. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

Nội dung dạy học trong Chương trình môn Tiếng Anh được thiết kế theo kết cấu 

đa thành phần, bao gồm: hệ thống các chủ điểm (khái quát), các chủ đề (cụ thể); các 

năng lực giao tiếp liên quan đến các chủ điểm, chủ đề; danh mục kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Nội dung văn hoá được dạy học lồng ghép, tích hợp trong 

hệ thống các chủ điểm, chủ đề.  
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a) Hệ thống chủ điểm, chủ đề 

- Hệ thống chủ điểm 

Nội dung Chương trình GDTX môn Tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở các chủ 

điểm phù hợp với cấp học. Các chủ điểm liên quan chặt chẽ với nhau và được thiết kế 

lặp lại có mở rộng qua các năm học, theo hướng đồng tâm xoắn ốc nhằm củng cố và 

phát triển năng lực giao tiếp của HV. Các chủ điểm hướng tới đáp ứng nhu cầu, mối 

quan tâm, hứng thú của HV cũng như yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, 

năng lực cần thiết cho người học.  

Các chủ điểm gợi ý:  

Cuộc sống của chúng ta, Xã hội của chúng ta, Môi trường của chúng ta, Tương lai 

của chúng ta. 

- Hệ thống chủ đề 

Hệ thống chủ đề được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm. Mỗi chủ điểm bao gồm 

nhiều chủ đề để có thể bao phủ 315 tiết học. Các chủ điểm và chủ đề có mối liên quan 

chặt chẽ với nhau, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, học tập của 

HV. Các chủ đề được lựa chọn theo hướng mở, phù hợp với các giá trị văn hoá, xã hội 

của Việt Nam, đảm bảo tính hội nhập quốc tế và phù hợp với yêu cầu phát triển năng 

lực giao tiếp quy định cho cấp học. Người biên soạn tài liệu dạy học và GV có thể điều 

chỉnh, bổ sung các chủ đề sao cho phù hợp với chủ điểm, đáp ứng nhu cầu, sở thích và 

khả năng học tập của HV để đạt được các mục tiêu đề ra trong Chương trình. Dưới đây 

là ví dụ minh hoạ mang tính gợi ý cho các chủ đề theo chủ điểm. 

Chủ điểm Chủ đề 

Cuộc sống của chúng ta - Cuộc sống gia đình 

- Khoảng cách thế hệ  

- Giải trí 

- Lối sống lành mạnh 

- Cuộc sống tự lập  

- Câu chuyện cuộc sống 

- Tốt nghiệp và chọn nghề  

Xã hội của chúng ta - Các vấn đề xã hội  

- Giáo dục 

- Phục vụ cộng đồng 

- Phương tiện truyền thông đại chúng 

- Bản sắc văn hoá  

- Việt Nam và các tổ chức quốc tế 
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Chủ điểm Chủ đề 

Môi trường của chúng ta - Bảo tồn di sản  

- Biến đổi khí hậu 

- Bảo tồn môi trường tự nhiên 

- Con người và môi trường 

- Môi trường xanh 

- Du lịch sinh thái 

... 

Tương lai của chúng ta - Giáo dục trong tương lai  

- Học tập suốt đời 

- Trí tuệ nhân tạo 

- Tương lai của các thành phố 

- Sức khoẻ và tuổi thọ 

- Thế giới công việc 

... 

b) Năng lực giao tiếp  

Năng lực giao tiếp là khả năng sử dụng kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp) để tham gia vào các hoạt động giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) trong những tình 

huống hay ngữ cảnh có nghĩa với các đối tượng giao tiếp khác nhau nhằm đáp ứng các 

nhu cầu giao tiếp của bản thân hay yêu cầu giao tiếp của xã hội. Trong Chương trình 

môn Tiếng Anh, năng lực giao tiếp được thể hiện thông qua các chức năng và nhiệm 

vụ giao tiếp dưới dạng nghe, nói, đọc, viết. Các năng lực giao tiếp được lựa chọn theo 

hướng mở, có liên hệ chặt chẽ với các chủ điểm, chủ đề. Dưới đây là danh mục gợi ý 

các năng lực giao tiếp: 

Chủ điểm Năng lực giao tiếp 

Cuộc sống của chúng ta - Nói về cuộc sống gia đình 

- Trao đổi ý kiến về công việc nhà và vai trò của các thành 

viên trong gia đình 

- Viết về việc làm/việc nhà trong gia đình 

- Thảo luận về chế độ ăn uống lành mạnh 

- Thảo luận về các loại hình giải trí ưa thích  

- Hỏi và đưa ra lời khuyên về nghề nghiệp  

- Viết/điền các biểu mẫu đơn giản (biểu mẫu đăng kí khoá 

học, mẫu đơn xin việc làm,...)… 
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Chủ điểm Năng lực giao tiếp 

Xã hội của chúng ta - Hiểu và diễn đạt ý kiến về các hoạt động cộng đồng 

- Diễn đạt được quan điểm về các vấn đề xã hội, giáo dục 

đơn giản 

- Nói về sự lựa chọn phong cách sống và ảnh hưởng của 

nó tới sức khoẻ  

- Đọc hiểu một bài viết về bình đẳng giới  

- Chia sẻ ý kiến về những nghề nghiệp khác nhau  

- Nói về các hoạt động tình nguyện 

- Hỏi và trả lời các thông tin cơ bản về đất nước, con 

người, văn hoá của một đất nước  

... 

Môi trường của chúng ta - Nói về các cách thức đơn giản để bảo tồn di sản  

- Viết giới thiệu để quảng bá du lịch sinh thái 

- Nói về sự ảnh hưởng đến môi trường từ các hoạt động 

của con người 

- Đọc hiểu được một văn bản về các mối đe doạ đối với 

môi trường tự nhiên 

- Viết về các vấn đề môi trường và đưa ra giải pháp để 

bảo vệ môi trường tự nhiên 

- Đề xuất các địa điểm du lịch sinh thái yêu thích  

- Viết một đoạn văn đơn giản về một địa danh nổi tiếng 

- Nói về cách sống thân thiện với môi trường 

... 

Tương lai của chúng ta 

 

- Nói về công nghệ và cuộc sống  

- Viết về cách thức sử dụng mạng Internet 

- Diễn đạt các dự đoán về những thành phố trong tương 

lai  

- Nói về các lời khuyên chăm sóc sức khoẻ 

- Đọc hiểu một bài báo về các yếu tố làm tăng tuổi thọ 
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Chủ điểm Năng lực giao tiếp 

- Đọc hiểu một bài viết về các cơ hội học đại học 

- Nói về công việc trong tương lai 

... 

c) Kiến thức ngôn ngữ  

Kiến thức ngôn ngữ trong Chương trình môn Tiếng Anh bao gồm ngữ âm, từ vựng, 

ngữ pháp. Kiến thức ngôn ngữ có vai trò như một phương tiện giúp HV hình thành và 

phát triển năng lực giao tiếp thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Hệ thống kiến 

thức ngôn ngữ dạy học trong Chương trình bao gồm: 

Ngữ âm 

 

Nội dung dạy học ngữ âm bao gồm: các nguyên âm đôi, phụ âm, tổ 

hợp phụ âm, trọng âm từ, dạng phát âm mạnh và dạng phát âm yếu, 

tỉnh lược âm, đồng hoá âm, nối âm, trọng âm câu, ngữ điệu. 

Từ vựng  

 

Nội dung dạy học từ vựng bao gồm những từ thông dụng được thể 

hiện trong hai lĩnh vực ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết liên quan đến 

các chủ điểm và chủ đề trong Chương trình. Số lượng từ vựng được 

quy định ở cấp THPT khoảng 500 – 700 từ ở Bậc 3 (không bao gồm 

các từ đã học ở các cấp tiểu học và THCS). Sau khi hoàn thành 

chương trình phổ thông, số lượng từ vựng HV cần nắm được khoảng 

2300 từ.  

Ngữ pháp  

 

Nội dung dạy học ngữ pháp tiếp tục củng cố và mở rộng các nội dung 

đã học ở cấp tiểu học và cấp THCS, bao gồm các cấu trúc phục vụ phát 

triển năng lực giao tiếp ở Bậc 3 như mệnh đề quan hệ, câu điều kiện 

(loại 2 và loại 3), câu chủ động, câu bị động, câu trực tiếp, câu gián 

tiếp, câu ghép, câu phức, thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện 

tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn 

thành, thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai gần, liên 

từ, động từ tình thái, ngữ động từ, thể bị động. 

 

2. Nội dung cụ thể lớp 11 

Chủ điểm Chủ đề Kĩ năng ngôn ngữ Kiến thức ngôn ngữ 

- Cuộc sống của 

chúng ta 

- Xã hội của 

-Lối sống 

lành mạnh  

-Khoảng 

NGHE 

- Nghe hiểu những ý 

chính của các đoạn hội 

Ngữ âm 

Dạng phát âm mạnh và 

yếu của từ, các dạng 
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Chủ điểm Chủ đề Kĩ năng ngôn ngữ Kiến thức ngôn ngữ 

chúng ta 

 

cách thế hệ  

- Cuộc sống 

tự lập  

- Các vấn đề 

xã hội  

thoại, độc thoại khoảng 

170-200 từ về những 

chủ đề mà cá nhân quan 

tâm trong phạm vi 

Chương trình.  

viết/phát âm tắt, nối âm 

giữa phụ âm và nguyên 

âm, trọng âm câu.  

-Môi trường của 

chúng ta 

- Tương lai của 

chúng ta 

... 

- Việt Nam 

và ASEAN  

- Sự nóng lên 

toàn cầu  

- Bảo tồn di 

sản thế giới  

- Hệ sinh thái  

- Nghe hiểu để lấy thông 

tin trong các cuộc thảo 

luận, với điều kiện nội 

dung thảo luận được 

trình bày rõ ràng.  

- Nghe hiểu bản tường 

thuật ngắn về chủ đề 

trong chương trình. 

Ngữ điệu lên và xuống, 

câu hỏi nghi vấn (Yes/No 

question) và câu hỏi có từ 

để hỏi, câu hỏi thay thế, 

câu hỏi đuôi, câu hỏi thể 

hiện câu mời, câu gợi ý,... 

  

- Giáo dục 

trong tương 

lai  

- Sức khoẻ và 

tuổi thọ  

- Tương lai 

của các thành 

phố  

... 

 Từ vựng  

Các từ liên quan đến chủ 

điểm, chủ đề của lớp 11 

Ngữ pháp  

Thì quá khứ đơn và hiện 

tại hoàn thành  

Động từ tình thái: must 

vs. have to... 

Động từ nối (be, seem,...) 

Động từ trạng thái dùng ở 

thì tiếp diễn  

Danh động từ (dùng như 

chủ ngữ, như tân ngữ,...) 

Phân từ và mệnh đề với 

động từ nguyên thể có to 

Từ nối  

Cấu tạo từ (danh từ ghép) 

Câu chẻ: It is/was ... that 

NÓI 

- Phát âm rõ ràng, tương 

đối chính xác trọng âm, 

nối âm, ngữ điệu, nhịp 

điệu các câu khác nhau. 

- Bắt đầu, duy trì và kết 

thúc một cuộc hội thoại; 

thảo luận về các chủ đề 

trong Chương trình. 

- Đưa ra những chỉ dẫn 

chi tiết.  

ĐỌC 

- Đọc hiểu các ý chính, 

nội dung chi tiết của văn 

bản khoảng 220-250 từ 

về các chủ đề mang tính 

thời sự và quen thuộc.  

- Đọc hiểu các ý chính, 

nội dung chi tiết các bản 
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Chủ điểm Chủ đề Kĩ năng ngôn ngữ Kiến thức ngôn ngữ 

tin, bài báo,... về các chủ 

đề hoặc sự kiện mang 

tính thời sự và hiểu toàn 

bộ ý nghĩa của văn bản. 

- Đọc lướt các văn bản 

ngắn để tìm kiếm các sự 

kiện và thông tin cần 

thiết. 

+ mệnh đề 

... 

VIẾT 

- Viết văn bản (có mở 

đầu, thân bài, kết luận) 

khoảng 120-150 từ về 

các chủ đề quen thuộc. 

- Viết thư cá nhân yêu 

cầu cung cấp thông tin 

hoàn chỉnh và chi tiết về 

sản phẩm hoặc dịch vụ. 

- Viết để truyền tải 

những thông tin, sự kiện 

ngắn gọn, đơn giản tới 

bạn bè và người thân. 

V. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

Chương trình tuân thủ theo hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp, trong đó sử dụng nhiều 

phương pháp giáo dục khác nhau nhằm phát huy vai trò chủ động của người học, lấy 

việc học làm trung tâm, giúp người học hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ giao 

tiếp, năng lực tự chủ, và các phẩm chất được xác định trong Chương trình thông qua 

những tình huống giao tiếp có ý nghĩa với những nguyên tắc chung theo hướng dạy 

ngôn ngữ giao tiếp, một số nhóm phương pháp chủ đạo, vai trò của người học và người 

dạy cho phép việc áp dụng phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng và mục đích 

của người học như sau: 

1. Nguyên tắc chủ đạo của đường hướng dạy học ngôn ngữ giao tiếp 

Đường hướng dạy học ngôn ngữ giao tiếp phát triển năng lực giao tiếp cho người 

học thông qua sử dụng ngôn ngữ phục vụ mục đích giao tiếp có ý nghĩa với người học. 

Do đó, đường hướng dạy học này đảm bảo các nguyên tắc chung sau: 



 

29 
 

- Tập trung vào hoạt động giao tiếp thực trong quá trình học ngôn ngữ. 

- Cung cấp cho người học cơ hội thử nghiệm và sử dụng những kiến thức đã biết. 

- Tích hợp các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết giống như trong giao tiếp trên thực 

tế. 

- Tạo cơ hội cho người học được tiếp xúc với nhiều tình huống giao tiếp để khám 

phá kiến thức thức ngữ pháp. 

- Kết hợp nhiều phương pháp kĩ thuật dạy học. 

- Phát huy tính chủ động sáng tạo, năng lực tự học ở người học. 

2. Một số phương pháp giáo dục đặc thù 

a) Dạy học cá nhân hoá 

Cá nhân hóa hoạt động học tập cho phép người học tham gia lựa chọn nội dung, 

phương pháp học tập, tạo điều kiện cho người học được học tập theo nhịp độ riêng của 

mình và theo cách thức học phù hợp với mình nhất, phù hợp với sở thích, năng lực bản 

thân và mục đích học tập. 

Dạy học cá nhân hoá đòi hỏi người dạy sử dụng phương pháp dạy học phân hóa, 

đa dạng hóa các hoạt động học tập, sử dụng linh hoạt các hoạt động nhóm, cặp phù hợp 

với trải nghiệm thực tế của người học, với đặc điểm tâm sinh lý và nhận thức ở các lứa 

tuổi khác nhau. 

Dạy học cá nhân hóa còn chú trọng đến các đối tượng người học đặc biệt, có khó 

khăn trong việc học tập, đòi hỏi người dạy phải thiết kế các giáo án riêng theo lộ trình 

học tập đặc biệt, phù hợp với sự phát triển nhận thức và thể chất của người học. 

b) Dạy học tích hợp 

Dạy học tích hợp là nhóm phương pháp giáo dục giúp người học huy động nhiều 

nhóm năng lực, kỹ năng, kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu 

quả các vấn đề trong học tập và trong đời sống, qua đó phát triển được năng lực ngôn 

ngữ giao tiếp cần thiết. 

Dạy học tích hợp đòi hỏi phát triển đồng thời và kết hợp nhiều nội dung liên môn 

và nội môn. Ở cấp độ liên môn, việc dạy học tiếng Anh được lồng ghép với các nội 

dung chuyên môn như khoa học, xã hội, văn hóa,... Ở cấp độ nội môn, đó là sự tích hợp 

các năng lực cấu thành năng lực ngôn ngữ giao tiếp (bao gồm năng lực ngôn ngữ, năng 

lực xã hội, năng lực ngữ dụng, và năng lực sử dụng chiến lược giao tiếp), tích hợp các 

kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết, và tích hợp kiến thức ngôn ngữ, văn hóa xã hội 

và giao tiếp liên văn hóa. 
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c) Phát triển năng lực tự học 

- Phát huy năng lực tự học, tính tự chủ học tập là một đặc điểm nổi bật trong các 

phương pháp dạy học cho các đối tượng người học người lớn và người học các chương 

trình giáo dục thường xuyên. Bồi dưỡng và phát triển phương pháp học, năng lực tự 

học, quyền tự chủ của người học sẽ giúp người học quản lý học tập tích cực độc lập, 

giúp người học đặt ra mục tiêu học tập, tự đưa ra các quyết định phù hợp với bản thân, 

kiểm soát việc học tập, quá trình nhận thức và nội dung học tập. 

- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy đối với môn tiếng Anh cần được xây dựng 

trên cơ sở kế thừa, phát huy những yếu tố tích cực trong phương pháp giảng dạy truyền 

thống để phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giảng dạy, nhằm giúp cho quá trình dạy 

và học đạt hiệu quả cao nhất. 

- Cần kết hợp một cách linh hoạt các phương pháp giảng dạy thích hợp, kết hợp 

luyện tập có kiểm soát hướng dẫn (controlled & guided practice) với thực hành ngoại 

ngữ có ý nghĩa, mang định hướng giao tiếp (meaningful, communicative practice) trong 

các tình huống gần tự nhiên (naturalistic situations). 

- Kết hợp các hoạt động học tập cá nhân với các hoạt động luyện tập ngoại ngữ 

theo cặp và nhóm nhằm khuyến khích động viên HV tham gia tích cực vào các hoạt 

động học tập và tăng thời gian luyện tập sử dụng ngoại ngữ cho HV. 

- Việc luyện tập các kĩ năng và các thành tố ngoại ngữ cần được thực hiện theo 

đường hướng theme-based và kết hợp các kỹ năng (integrated skills). Các bài học trong 

một đơn vị (unit) có liên quan chặt chẽ, có vai trò hỗ trợ và bổ trợ cho nhau về mặt kiến 

thức ngoại ngữ và văn hóa nền. Các kĩ năng không được luyện tập tách rời mà cần có 

sự kết hợp với các kĩ năng khác. 

- GV và HV cần có thái độ tích cực đối với lỗi ngôn ngữ của HV. Chấp nhận lỗi 

như một phần tất yếu trong quá trình học ngoại ngữ, giúp HV học tập được từ chính lỗi 

của bản thân và bạn bè.   

3. Giới thiệu một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Tiếng Anh  

Để phát huy vai trò sáng tạo và tính tích cực của HV trong việc học môn Tiếng 

Anh, GV có thể sử dụng rất nhiều kĩ thuật dạy học. Phần dưới đây giới thiệu một số mô 

hình và kĩ thuật dạy học tích cực.  

a) Học tập ”dựa trên hứng thú” 

Khi thực hiện mô hình học tập “dựa trên hứng thú” (động cơ học tập), GV giúp 

HV nhận thức được rằng những gì học được là lí thú và hấp dẫn, có lợi cho bản thân 

các em, học giỏi sẽ tăng thêm tính tự tin từ đó HV sẽ nỗ lực hơn. Kết quả của sự nỗ lực 

là kĩ năng và khả năng học tập của HV tăng và dẫn đến thành công trong học tập. Các 

lợi ích chủ yếu của mô hình học tập “dựa trên hứng thú” là: thể hiện sự quan tâm của 

GV đối với HV, thể hiện tính thực tế, tính hữu dụng của nội dung học tập, tận dụng 
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được tính sáng tạo và tự biểu đạt của HV, đảm bảo cho HV được chủ động.  Mô hình 

học tập “dựa trên hứng thú” giúp GV thường xuyên thay đổi hoạt động của HV.  

Một số kĩ thuật sử dụng để gây hứng thú/ tạo động cơ học tập, sự tự tin cho HV 

bao gồm: 

- Icebreaker (phá băng) 

- Fist-to-five (nắm tay nhiều ngón) 

- Jigsaw (dích dắc) 

- Ghế nóng (Hot Seating)  

b) Học qua “làm” 

Học qua làm giúp HV nhớ nhanh và nhớ lâu. Học qua làm có thể được tiến hành 

với các kĩ thuật sau: 

   - Giải thích (Explanation): HV cần biết tại sao phải làm như vậy. 

  - Làm chi tiết (Doing-detail): HV được hướng dẫn “làm chi tiết” qua việc được 

“xem giới thiệu” (presentation) hoặc nghiên cứu tình huống (study-case). Cách này 

cung cấp mô hình thực hành tốt để HV bắt trước hoặc tiếp thu dễ dàng. 

  - Sử dụng (Use): HV cần được thực hành sử dụng các kĩ năng vừa học. 

   - Kiểm tra và sửa chữa (Check and Correct): Việc thực hành của HV cần được tự 

họ kiểm tra thường xuyên và được GV kiểm tra, sửa chữa kịp thời. 

   - Hỗ trợ ghi nhớ (Aid Memory): HV có thêm hỗ trợ ghi nhớ. Ví dụ: phiếu học 

tập, tờ rơi, băng ghi âm, ... 

 - Ôn lại và sử dụng (Review and Reuse):  GV có thể sử dụng kĩ thuật “Memory 

game” (trò chơi trí nhớ): Đây là hoạt động cần thiết để HV không quên các kiến thức, 

kĩ năng vừa học. - Đánh giá (Evaluation):  (Nghiên cứu điển hình- Case study): GV cần 

kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của HV thông qua kĩ thuật “Nghiên 

cứu điển hình- Case study”.  

- Thắc mắc (Questioning): HV luôn được tạo cơ hội để nêu câu hỏi để hiểu rõ bài 

thông qua kĩ thuật “Hot Seating”.  

c) Học hợp tác trong nhóm nhỏ 

Bước 1: Làm việc chung cả lớp 

- Trước tiên GV làm việc chung với cả lớp. GV nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ 

nhận thức cho cả lớp. 

- GV tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm. 

- GV hướng dẫn cách làm việc của nhóm. 

Bước 2: Làm việc theo nhóm 
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- HV trao đổi, thảo luận trong nhóm. 

- Phân công trong nhóm, cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi ý kiến trong nhóm, 

thư ký của nhóm ghi chép (takes notes) các ý kiến của các thành viên trong nhóm. 

- Từng nhóm cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm mình ; các nhóm 

khác lắng nghe. 

Bước 3 : Thảo luận tổng kết trước lớp 

- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả. 

- Thảo luận chung : các nhóm nhận xét, phản hồi. (comment/ feedback) 

- GV tổng kết, đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn  đề tiếp theo.  

4. Một số kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng trong dạy các kĩ năng tiếp nhận 

(receptive skills): nghe và đọc  

Ba giai đoạn trong một bài dạy kĨ năng tiếp nhận thông tin là:  trước khi nghe/đọc; 

trong khi nghe/đọc; sau khi nghe/đọc. Ở mỗi giai đoạn, GV có thể sử dụng những kĩ 

thuật khác nhau. Có một số thủ thuật có thể sử dụng ở các giai đoạn  

Một số  kĩ  thuật sử dụng trong giai đoạn 1: trước khi nghe/đọc -  the pre- stage  

Thông thường, các hoạt động trước nghe/đọc được thiết kế nhằm tạo tâm thế 

nghe/đọc bằng cách cuốn hút HV vào nội dung hoặc chủ đề của bài nghe/đọc; gây hứng 

thú cho HV đối với bài sắp nghe/đọc; động viên kiến thức có sẵn của HV về chủ đề bài 

nghe/đọc, giúp họ có thể sử dụng kiến thức đó để nghe/đọc hiểu dễ dàng hơn; tạo điều 

kiện cho HV giúp đỡ nhau trong bài học.  

Đối với HV trung bình, GV cần đặt trọng tâm chính cho giai đoạn này là giải 

quyết trước một số khó khăn mà HV có thể gặp phải trong bài nghe/đọc như khó khăn 

về kiến thức văn hoá nền, hoặc về ngôn ngữ như từ, cấu trúc, âm khó, v.v.   

GV gợi mở cho HV chia sẻ với nhau hoặc GV cung cấp cho HV một số kiến thức 

văn hóa nền, dạy trước một số từ, cấu trúc hoặc cách phát âm khó, v.v.  

Các kĩ  thuật dạy học tích cực sử  dụng trong giai đoạn này bao gồm:  

- Hoạt động tiên đoán tự do (open prediction): GV chỉ nêu lên chủ đề của bài 

nghe/đọc và cho HV cả lớp tự do đoán xem nội dung của bài đọc sẽ như thế nào. Thí 

dụ GV nói “Today you are going to read a text about ways of socializing. Now make 

some guesses about the text.” và để HV đoán xem họ sẽ được đọc về những cách thức 

giao tiếp nào, v.v. Để gây hứng thú cho HV, GV có thể giới thiệu chủ đề của bài bằng 

tranh ảnh, hoặc những vật dụng thực, v.v.  

- Đoán xem các nhận định về bài đọc đúng hay sai (true/false statements 

prediction): GV đưa ra một số nhận định về nội dung chính của của bài, trong đó có 
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một số câu đúng, một số câu sai. HV đoán xem câu nào đúng, câu nào sai (có thể thảo 

luận nhóm/cặp, so sánh câu trả lời).  

- Sắp đặt trật tự câu, ý hoặc tranh vẽ (ordering): GV cho HV xem một số bức 

tranh hoặc đọc một số câu và yêu cầu họ sắp xếp chúng theo trật tự đúng. Hoạt động 

này thường dùng khi bài nghe/đọc là một câu chuyện, hoặc về kết quả và nguyên nhân, 

hay về một quy trình nào đó, v.v.  

- Trả lời câu hỏi (pre-questions): GV đặt một số câu hỏi về chủ đề bài nghe/đọc, 

HV vận dụng những kiến thức đã có sẵn của mình để trả lời các câu hỏi đó.  

- Bài tập từ vựng: Gợi ý cho HV nhớ lại những từ đã học có liên quan đến chủ 

đề sắp nghe/đọc. Gợi mở để giúp HV xây dựng”mạng lưới” từ vựng liên quan đến chủ 

đề bài nghe/đọc, trong đó có những từ mới và khó mà họ sẽ gặp trong bài nghe/đọc. Để 

gây hứng thú cho HV, GV nên sử dụng một số thủ thuật ôn luyện từ vựng như word 

square, hay noughts and crosses, wordstorm, cross word, puzzle words, word chain: 

v.v... giúp HV hiểu các khái niệm khó hoặc kiến thức văn hoá (nếu có trong bài).  

Chú ý: GV nên có những câu hỏi gợi mở, dẫn dắt giúp HV suy nghĩ và tự tìm ra 

câu trả lời.   

Một số điều GV cần lưu ý:   

- Để tạo không khí sôi nổi khi bắt đầu bài học, nên cho HV làm việc theo 

nhóm/cặp, sau đó so sánh câu trả lời, hoặc dùng hoạt động “động não” (brainstorming) 

với cả lớp.  

- Trong tất cả các hoạt động trước nghe/đọc, GV nên tăng cường khuyến khích, 

gợi mở cho HV suy đoán và thực hiện yêu cầu bài tập chứ không đưa ra câu trả lời 

đúng. HV sẽ phải tìm câu trả lời đúng khi nghe/đọc bài.  

- Có thể sử dụng một hoặc hai thủ thuật trong một bài học, nên thay đổi các thủ 

thuật trong các bài khác nhau để cho bài học hấp dẫn hơn, tránh lối mòn, nhàm chán.   

Một số kĩ  thuật sử dụng trong giai đoạn 2: trong khi nghe/đọc -  the 

while/through- stage   

Trong giai đoạn này HV nghe hoặc đọc và thực hiện một số yêu cầu bài tập nhằm 

luyện tập những tiểu kĩ năng nghe/đọc nhất định như nghe/đọc lấy nội dung chính, lấy 

thông tin chi tiết, hiểu được ý định, thái độ, quan điểm của tác giả, đọc và sử dụng ngữ 

cảnh đoán nghĩa từ mới, hiểu được cấu trúc bài nghe/đọc, v.v. các bài tập thông thường 

gồm trả lời câu hỏi, sắp xếp trật tự câu hoặc ý, xác định câu đúng/sai, lựa chọn câu trả 

lời đúng, v.v.  
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GV nên hướng dẫn HV cách thức làm các bài tập từ đó phát triển các kĩ năng 

nghe/đọc chứ không chỉ chú trọng đến kết quả cuối cùng của bài tập nghe/đọc. Cụ thể 

là GV hướng dẫn HV các bước làm để đạt đến kết quả cuối cùng của bài tập như phân 

tích yêu cầu bài tập, tìm các từ chính (key words) trong câu hỏi, vận dụng các kiến thức 

sẵn có để xử lý yêu cầu bài tập, v.v.  

Một số dạng bài tập và kĩ thuật dạy học tích cực sử  dụng trong giai đoạn 2: 

- Đúng/sai(True/ False): GV chuẩn bị các phiếu học tập (hand-outs) bao gồm một 

số câu có thông tin đúng hoặc sai với thông tin trong bài đọc/ nghe. HV thảo luận theo 

cặp và xác định câu nào đúng, câu nào sai và sai ở thông tin nào rồi sửa lại cho chính 

xác. 

- Đa lựa chọn (Multiple Choice): GV chuẩn bị câu hỏi với ba hoặc bốn lựa chọn 

để HV chọn đáp án đúng.  

- Điền vào chỗ trống (Gaps-Fill) 

- Biểu bảng (Grids) 

- Hoàn thành câu (Sentence Completion) 

- Tìm  ý chính (Main Idea) 

- Đặt câu hỏi cho câu trả lời có sẵn (Answers Given) 

- Khớp câu hoặc ý (Matching) 

-  v.v...  

Nên để một khoảng thời gian thích hợp để HV hoàn thành bài tập, sau đó có thể 

cho HV so sánh đáp án. GV đi quanh, nếu thấy đa số HV trả lời đúng thì gọi một vài 

HV lên kiểm tra và xác định câu trả lời đúng; nếu thấy đa số HV chưa trả lời được thì 

hướng dẫn họ nghe/đọc lại, tập trung vào những đoạn hoặc câu có chứa câu trả lời, gợi 

ý cho HV tìm câu trả lời đúng.  

Một kĩ thuật đọc quan trọng mà GV cần phải rèn luyện cho HV là kỹ năng đoán 

nghĩa của từ mới thông qua ngữ cảnh. Muốn làm được như vậy GV cần khuyến khích 

HV tiếp tục đọc, không dừng lại khi gặp một từ mới mà đọc lui lại một vài câu và đọc 

tiếp một vài câu để đoán nghĩa, sử dụng một số kiến thức ngữ pháp như tiền tố, hậu tố 

để xác định loại từ và sau đó bằng lòng với việc chỉ đoán ra nghĩa khái quát của từ đó. 

Khi soạn bài GV nên chọn ra những từ nhất định để cho HV tập đoán nghĩa, những từ 

nào quá khó thì nên dạy trước ở giai đoạn 1, nếu bài có nhiều từ mới không nên để HV 

phải đoán nghĩa tất cả các từ đó, dễ gây hoang mang, lúng túng cho HV.   

Đọc khác với nghe ở chỗ từng cá nhân HV có thể điều chỉnh tốc độ đọc của mình: 

có đoạn nào không hiểu họ có thể đọc chậm lại hoặc quay lại đọc lại đoạn đó. Nhưng 
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với nghe, HV phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ của băng cassette hoặc GV. Vì vậy, kĩ 

năng nghe thường được coi là khó hơn. Lần thứ nhất, thứ hai nên cho HV nghe cả bài 

để họ nắm được ý chung cũng như bố cục cả bài và làm bài tập, sau đó nếu HV thấy 

khó thì mới cho nghe lại từng đoạn, dừng lại sau những chỗ khó. Nên hạn chế cho HV 

nghe từng câu một, vì làm như vậy sẽ khiến HV có thói quen không tốt là phải hiểu 

nghĩa từng từ, từng câu khi nghe.  

Một số kĩ thuật sử dụng trong giai đoạn 3: sau khi nghe/đọc -  the post- stage 

Trong giai đoạn này HV sử dụng những thông tin đã đọc được hoặc nghe được 

để làm một việc gì đó có nghĩa với thông tin đó. Thông thường giai đoạn này yêu cầu 

HV phải sử dụng các kĩ năng sản sinh (receptive skills) như nói hoặc viết để đưa ra tóm 

tắt, tổng kết các thông tin hoặc vấn đề vừa nghe hay đọc được, nêu quan điểm của mình 

về các vấn đề đó, hoặc kể về những kinh nghiệm bản thân tương tự với những điều vừa 

nghe hoặc đọc được.  

- Tóm tắt bài nghe/đọc (summarizing): Đây là hoạt động phổ biến sau đọc, vừa 

củng cố việc hiểu nghĩa của bài vừa giúp HV luyện tập sử dụng những kiến thức và 

ngôn ngữ vừa học được trong bài. GV không nên chỉ đưa ra yêu cầu “Now summarize 

the text” chung chung mà cần hướng dẫn tỉ mỉ. Có thể đưa ra một số từ gợi ý để HV 

dùng những từ đó mà viết tóm tắt; hoặc viết các từ đầu câu để HV chỉ việc hoàn thành 

các câu đó; hoặc cho một số câu hỏi về những ý chính trong bài, HV viết tóm tắt bằng 

cách trả lời các câu hỏi đó, v.v. Hoạt động tóm tắt cũng có thể thực hiện qua nói. 

- Thảo luận (discussing): HV khá hơn thì có thể dùng hình thức thảo luận nhóm, 

trao đổi về cảm tưởng, ý kiến, nhận định của bản thân về vấn đề vừa nghe/đọc, hoặc 

yêu cầu HV viết hoặc nói về một vấn đề tương tự nhưng về bản thân hoặc những hoàn 

cảnh tương tự như trong bài nghe/đọc.  

- Đối với HV các lớp yếu, GV nên thiết kế lại các nhiệm vụ bài học cho vừa sức, 

tăng cường trợ giúp như cung cấp các từ gợi ý, cho trước khung mẫu, đặt câu hỏi gợi 

mở dạng trả lời có/không (yes/no question), v.v.  

5. Một số kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng trong dạy các kĩ năng sản sinh 

(productive skills): nói và viết  

Vì đây là hai kĩ năng sản sinh – HV luyện tập để có thể dùng ngoại ngữ để diễn 

đạt ý của mình nên các bước trong bài dạy kĩ năng nói và viết không giống với bài dạy 

nghe và đọc. Ở một số khía cạnh, dạy hai kĩ năng này gần giống dạy các kiến thức ngôn 

ngữ như từ vựng hoặc ngữ pháp: HV phải được cung cấp ngữ liệu, sau đó luyện tập các 

ngữ liệu đó và cuối cùng là sử dụng các ngữ liệu đó để diễn đạt ý tưởng của mình một 

cách tự do hơn. Mặt khác vì đây là bài luyện tập kĩ năng nên bài dạy nói/viết cũng có 

những hoạt động đặc thù.   
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Có thể chia bài dạy nói/viết thành ba giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị nói/viết; giai 

đoạn luyện nói/viết có kiểm soát và cuối cùng là giai đoạn nói/viết tự do.  

Để bài luyện nói/viết đạt hiệu quả cao các hoạt động luyện tập cần phải thú vị, 

hấp dẫn và có ý nghĩa, sát thực với đời sống và hoàn cảnh của HV. Bên cạnh đó cũng 

nên thiết kế các hoạt động có tính thách thức cao hoặc tạo khí thế thi đua giữa các cá 

nhân, các cặp hay nhóm HV bằng cách tính điểm, có giải thưởng hay phần thưởng cho 

những bài nói/viết tốt nhất, v.v.  

5.1. Dạy kĩ năng nói 

Một số kĩ  thuật sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị nói:  

Giai đoạn này có thể sử dụng một số kĩ thuật sau:  

- Wordstorm 

- Cross word/ puzzle words 

- Word chain 

- Guessing games 

- Memory game 

- Situation response 

- Mind map 

- Information gaps (Grid) 

- Describe and draw/guess (Miêu tả và vẽ/đoán) 

- Yes/ no contest 

- ….. 

- Khai thác bài nói mẫu: tuỳ theo mục tiêu bài nói mà bài mẫu có thể là những 

phát ngôn đơn lẻ, một đoạn hội thoại hay một đoạn lời nói ngắn. GV sử dụng một số 

thủ thuật khi khai thác bài mẫu như: 

    + Đọc to bài mẫu một lần, chú ý cách phát âm, trọng âm, ngắt giọng phù hợp, 

HV lắng nghe.  

   + Đọc mẫu lần thứ hai, cho HV đọc theo.  

- Dùng câu hỏi gợi mở (open questions) để HV tự rút ra cách sử dụng từ, cấu trúc 

cũng như ý nghĩa trong bài mẫu.  

- Làm việc theo cặp/nhóm (Pair-work/Group-work): Cho HV luyện đọc bài mẫu 

cho thành thạo theo cặp/nhóm. Trong phần này, GV cần chú trọng nhiều đến độ chính 

xác trong lời nói của HV và nên kịp thời sửa các lỗi sai về phát âm, ngữ pháp, từ vựng. 



 

37 
 

- Dạy trước một số từ vựng hoặc ngữ pháp cần thiết cho việc thực hiện bài tập 

nói (sử dụng các thủ thuật dạy từ vựng/ngữ pháp) 

- Gợi mở để HV đóng góp những ý tưởng chung cho bài nói (có thể sử dụng hoạt động 

“động não” (brainstorming) cho cả lớp hoặc cho HV làm việc theo nhóm, thảo luận và 

liệt kê các ý tưởng, sau đó đóng góp với cả lớp. 

Khi đưa ra yêu cầu và hướng dẫn cách thực hiện yêu cầu bài nói, GV lưu ý một 

số kĩ thuật như: 

- Nếu bài nói có nhiều yêu cầu, nên dùng cách đưa yêu cầu theo từng bước (“step 

by step intruction”). 

- Không chỉ đưa ra yêu cầu mà còn phải làm mẫu cho HV thấy cách làm của từng 

bài như thế nào. Tuy nhiên, GV không nên trực tiếp làm mẫu mà giúp các HV khá giỏi 

trong lớp làm mẫu. 

- Hỏi một vài câu hỏi để kiểm tra xem HV đã thực sự hiểu cách làm và yêu cầu 

của bài tập hay không.  

GV sử  dụng một số kĩ thuật sau đây để giúp HV luyện nói theo yêu cầu và sử 

dụng những ý hoặc từ vựng, cấu trúc cho trước.   

- Kĩ  thuật tổ chức luyện tập: nên tổ chức cho HV làm việc theo cặp/nhóm để tiết 

kiệm thời gian và luyện tập nói được nhiều nhất.  

Lưu ý: GV nên cho HV thay đổi thường xuyên các cặp, nhóm để HV có thể luyện 

được với nhiều đối tượng khác nhau và học được nhiều hơn. Có thể sử dụng các kĩ thuật 

chia nhóm thật nhanh: 

   + Chia theo vần tên A, B, C 

+ Chia theo màu áo 

  + Chia theo độ dài của tóc, chiều cao... 

- Vai trò của GV: Một số GV quan niệm rằng sau khi đã làm mẫu và hướng dẫn 

đầy đủ cho HV là GV có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. Điều đó hoàn toàn 

không đúng, ở giai đoạn này GV đóng vai trò là người giám sát, giúp đỡ, điều phối. 

Trong khi HV làm việc theo cặp/nhóm, GV đi quanh các nhóm giám sát, nhắc nhở sao 

cho họ không sử dụng quá nhiều tiếng mẹ đẻ trong khi luyện tập ngoại ngữ, không có 

ai trong nhóm nói quá nhiều hoặc quá ít, nếu HV có vướng mắc gì về ngôn ngữ thì GV 

giúp HV giải quyết ngay. 

- Kĩ  thuật sửa lỗi: Ở giai đoạn này GV không nên trực tiếp sửa lỗi cho HV mà 

nên bỏ qua các lỗi không quan trọng. Đối với các lỗi lặp đi lặp lại và phổ biến thì nên 
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ghi chép lại, sau đó sửa chung ở trước cả lớp. GV nên chỉ nêu câu có lỗi ra ở trước lớp, 

sau đó khuyến khích HV tự tìm ra lỗi và tự sửa các lỗi đó.   

5.2. Dạy kĩ năng viết  

Trong dạy viết ngoại ngữ người ta thường phân biệt ba loại hoạt động luyện viết 

khác nhau: viết có kiểm soát (controlled writing), viết có hướng dẫn (guided writing) 

và viết tự do (free writing). Chương trình tiếng Anh 11 tập trung vào các hoạt động viết 

có hướng dẫn. Loại bài tập này đã đỡ máy móc hơn bài tập viết có kiểm soát nhưng vẫn 

chưa hoàn toàn là bài luyện kĩ năng viết giao tiếp. HV vẫn thực hiện các nhiệm vụ viết 

dưới sự hướng dẫn của GV mà chưa thể tự do dùng ngôn ngữ để giao tiếp với độc 

giả. GV có thể sử dụng một số kĩ thuật dạy viết có hướng dẫn như sau:  

- Trả lời câu hỏi (sử dụng kĩ thuật “Five questions”) 

GV đặt các câu hỏi, HV trả lời các câu hỏi đó và sau đó ghép vào thành bài viết. 

nếu kết hợp luyện cả cấu trúc đoạn thì không để các câu hỏi theo trật tự. HV sẽ trả lời 

các câu hỏi riêng rẽ, sau đó sắp xếp các câu trả lời theo đúng trật tự một đoạn văn.  

- Dùng từ cho sẵn để viết thành câu hoặc bài liền ý (sử dụng kĩ thuật “Ordering”):  

Cho trước một số từ cơ bản trong câu, HV phải sử dụng các từ đó để viết thành 

câu hoàn chỉnh có nghĩa. bài tập loại này có thể có mức độ khó dễ khác nhau. Để tăng 

độ khó thì yêu cầu HV phải biến đổi nhiều từ loại trong câu, thêm nhiều từ phụ như 

mạo từ, giới từ, v.v. và đảo lộn trật tự từ trong câu.  

6. Dạy kiến thức ngôn ngữ 

6.1. Dạy ngữ âm 

Chương trình tiếng Anh THPT đưa phần ngữ âm vào dạy chính thức một cách 

có hệ thống nhưng thông qua các bài luyện tập thiết thực với HV chứ không đi vào các 

vấn đề lý thuyết ngữ âm. Sách giáo khoa tiếng Anh 11 tập trung vào các vấn đề chính 

của ngữ âm như trọng âm từ, nhịp điệu trong câu tiếng Anh, và cách phát âm một số 

âm/từ ở vị trí đặc biệt. Trong phần luyện âm, vai trò hướng dẫn của GV là rất quan 

trọng. GV cần tìm hiểu và chuẩn bị kĩ để làm mẫu cho HV.   

Một số  kĩ thuật sử dụng dạy ngữ  âm 

- Same or different (đúng hay sai) 

- Domino (trò chơi Domino)  

- Tongue twist (Trò chơi uốn lưỡi) 

- Find the difference (Tìm sự khác biệt) 
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6.2. Dạy từ vựng 

Để làm tốt việc giới thiệu từ mới theo yêu cầu đặt ra, cần phân biệt hai khái niệm 

cơ bản: ngữ nghĩa và cách sử dụng. Nghĩa của từ và cách chúng được dùng như thế nào 

là hai vấn đề rất khác biệt. Ví dụ, có rất nhiều trường hợp, nếu tra từ điển có thể hiểu 

được nghĩa của từ dễ dàng, song không phải như vậy là HV học sẽ biết được cách sử 

dụng từ đó. Cách sử dụng của một từ phụ thuộc rất nhiều vào ngữ cảnh, thói quen của 

người bản ngữ và các mối quan hệ cùng với môi trường văn hoá và xã hội của họ. Cách 

sử dụng những ngữ liệu này chỉ có thể được hiểu rõ khi chúng được giới thiệu trong 

ngữ cảnh hay tình huống mà người bản ngữ đã sử dụng.  

Thông thường, trong một bài học luôn xuất hiện từ mới nhưng không phải từ mới 

nào cũng được dạy như nhau. Để lựa chọn từ cần dạy, cần xem xét những từ chủ động 

và từ bị động (active and passive vocabulary)  

- Từ chủ động là những từ HV hiểu, nhận biết và sử dụng được trong giao tiếp 

nói và viết. 

- Từ bị động là những từ HV chỉ hiểu và nhận biết được khi nghe và đọc.  

Cách dạy và giới thiệu hai loại từ này khác nhau. Từ chủ động có liên quan đến 

cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết, cần đầu tư thời gian để giới thiệu và luyện tập nhiều 

hơn, đặc biệt là cách sử dụng. Với từ bị động, có thể chỉ cần dừng lại ở mức nhận biết, 

không cần thực hiện các hoạt động ứng dụng. GV cần biết lựa chọn và quyết định xem 

từ nào là từ chủ động và từ nào là từ bị động.  

Kĩ thuật dạy nghĩa của từ 

- Dùng giáo cụ trực quan (real objects)  

GV có thể sử dụng các đồ vật trong lớp hoặc mang tới lớp, sử dụng tranh, ảnh, 

biểu bảng, sơ đồ hoặc có thể vẽ trực tiếp lên bảng. GV có thể sử dụng các hành động, 

cử chỉ, điệu bộ. Bản thân GV và HV luôn là nguồn trực quan sinh động mà nếu khéo 

vận dụng sẽ đem lại hiệu quả tích cực.   

- Dùng tình huống (situations)  

GV có thể sử dụng các tình huống thực trong lớp hoặc ngoài lớp để chỉ ra nghĩa 

của từ. Ví dụ: GV có thể chỉ vào một nam HV ngồi giữa hai nữ HV để giới thiệu ý 

nghĩa của từ between bằng cách nói Tuan is between Lan and Huong.   

- Dùng ngôn ngữ lời nói:  

GV có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt để chỉ ra ý nghĩa của từ mới. Có 

thể thực hiện bằng hình thức định nghĩa, sử dụng ngữ cảnh, sử dụng các từ đồng nghĩa, 
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trái nghĩa hoặc dịch. Sau khi chỉ ra ý nghĩa của từ mới, GV có thể thực hiện một số các 

kĩ thuật sau để trình bày hình thức của từ đó.  

- Vẽ tranh lên bảng để chỉ ra ý nghĩa của từ. 

- Nói 1 hoặc 2 câu có chứa từ đó. 

- Yêu cầu cả lớp lặp lại từ và cả câu đồng thanh 2 hoặc 3 lần. 

- Viết từ hoặc câu đó lên bảng nếu cần thiết. 

- Yêu cầu HV dịch câu đó sang tiếng Việt. 

- Đặt thêm ví dụ để củng cố từ. 

- Đặt câu hỏi để HV trả lời trong đó có chứa từ vừa học. 

- Yêu cầu HV chép từ vào vở.  

 Một số dạng bài tập và kĩ thuật được dùng khi luyện tập từ mới:  

- Matching 

- Odd-man-out 

- Cross word/ puzzle words 

- Domino 

- Quizz 

- Grouping 

- Arranging/ Ordering  

- Blank-filling 

- Substitution 

- Replacement 

- Sentence-building. 

6.3. Dạy ngữ pháp 

Nhìn chung, việc dạy các cấu trúc ngữ pháp có thể được thực hiện theo 2 cách 

chính: diễn dịch và quy nạp. Theo cách diễn dịch, đầu tiên HV được cung cấp một quy 

tắc cấu trúc ngữ pháp kèm theo lời giải thích và ví dụ minh hoạ. Sau đó HV luyện tập 

cách sử dụng. Theo cách quy nạp, đầu tiên HV được tiếp cận một loạt các ví dụ, từ các 

ví dụ này HV phải khái quát hoá thành các quy tắc với sự gợi ý của GV. Việc lựa chọn 

một trong hai cách này tuỳ thuộc vào độ khó của cấu trúc, năng lực của HV cũng như 

ý thích của GV.   
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Một số loại hình bài tập và kĩ thuật sử dụng khi dạy cấu trúc ngữ pháp, việc luyện 

tập một cấu trúc ngữ pháp mới có thể thực hiện qua các loại hình bài tập sau đây:  

- Repetition 

- Substitution 

- Conversion or transformation 

- Matching 

- Ordering/ rearranging 

- Five questions  

- Grid (completion)  

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

Kiểm tra, đánh giá là yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học nhằm cung cấp 

thông tin phản hồi về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà HV đạt được trong quá 

trình cũng như tại thời điểm kết thúc một giai đoạn học tập. Điều này góp phần khuyến 

khích và định hướng HV trong quá trình học tập, giúp GV và cơ sở giáo dục đánh giá 

kết quả học tập của HV, qua đó điều chỉnh việc dạy học môn học một cách hiệu quả ở 

các cấp học. 

Việc đánh giá hoạt động học tập của HV phải bám sát mục tiêu và nội dung dạy 

học của Chương trình, dựa trên yêu cầu cần đạt đối với các kĩ năng giao tiếp ở từng lớp, 

hướng tới việc giúp HV đạt được các bậc quy định về năng lực giao tiếp khi kết thúc 

cấp học.  

Hoạt động KTĐG cần được thực hiện theo hai hình thức: đánh giá thường xuyên 

và đánh giá định kì. ĐGTX được thực hiện liên tục thông qua các hoạt động dạy học 

trên lớp. Trong quá trình dạy học, cần chú ý ưu tiên ĐGTX nhằm giúp HV và GV theo 

dõi tiến độ thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong Chương trình. Việc ĐGĐK được 

thực hiện vào các thời điểm ấn định trong năm học để đánh giá mức độ đạt so với yêu 

cầu cần đạt đã được quy định cho mỗi cấp lớp.  

Việc đánh giá được tiến hành thông qua các hình thức khác nhau như định lượng, 

định tính và kết hợp giữa định lượng và định tính trong cả quá trình học tập, kết hợp 

đánh giá của GV, đánh giá lẫn nhau của HV và tự đánh giá của HV. Các loại hình kiểm 

tra, đánh giá cần phù hợp với phương pháp dạy học được áp dụng trong lớp học, bao 

gồm kiểm tra nói (hội thoại, độc thoại) và kiểm tra viết dưới dạng tích hợp các kĩ năng 

và kiến thức ngôn ngữ, kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các 

hình thức đánh giá khác. 
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VII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời lượng dạy học 

Chương trình môn Tiếng Anh được dạy ở lớp 11 là 105 tiết được dự kiến số tiết 

như sau: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết. Trong đó: học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 

tiết, học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết. 

2. Các điều kiện cơ bản đảm bảo thực hiện chương trình  

Để việc thực hiện Chương trình môn Tiếng Anh hiệu quả, cần bảo đảm các điều 

kiện cơ bản sau:  

2.1. Giáo viên 

- Đảm bảo đủ số lượng GV để thực hiện đủ số tiết học theo kế hoạch dạy học. GV 

phải đạt chuẩn năng lực tiếng Anh và năng lực sư phạm phù hợp với cấp học theo quy 

định của Bộ GDĐT.  

- GV phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật 

Giáo dục 2019. 

- GV phải được hướng dẫn đầy đủ về nội dung và cách thức triển khai Chương 

trình này. Công tác bồi dưỡng năng lực cho GV phải được tổ chức thường xuyên để 

thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá quy định 

trong Chương trình. 

2.2. Cơ sở vật chất 

- Về học liệu: Cần đảm bảo đầy đủ học liệu tối thiểu cho GV và người học theo 

quy định của Bộ GDĐT. Học liệu có thể bao gồm sách giáo khoa, tài liệu dạy học dưới 

dạng bản giấy hoặc học liệu điện tử.  

- Về phòng học: Phòng học cần đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng, phù hợp với 

từng nhóm đối tượng người học cụ thể, đáp ứng các quy định về an toàn và kỹ thuật. 

- Về trang thiết bị dạy học: Đảm bảo các trang thiết bị tối thiểu trong một lớp học 

ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT; tăng cường sử dụng thiết bị ứng dụng công 

nghệ hỗ trợ việc dạy học của GV, việc học và tự học của người học. 

- Những cơ sở giáo dục có điều kiện cần nối mạng Internet, trang bị máy tính, màn 

hình và đầu chiếu, phần mềm dạy học tiếng Anh; khuyến khích sử dụng thiết bị công 

nghệ thông tin hỗ trợ việc dạy học tiếng Anh. 

2.3. Tài liệu hướng dẫn dạy học 

Tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 11 thực hiện chương trình GDTX cấp THPT môn 

Tiếng Anh được biên soạn dựa trên chương trình GDPT 2018 và độc lập với bất kỳ bộ 
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sách nào đang được sử dụng. Các bài dạy được biên soạn với đường hướng giao tiếp là 

đường hướng chủ đạo. Các ví dụ minh hoạ trong các bài dạy được lấy từ nhiều bộ sách 

giáo khoa khác nhau đã được Bộ GDĐT phê duyệt. Dựa vào các hoạt động gợi ý trong 

mỗi kế hoạch dạy học, GV có thể điều chỉnh số lượng tiết dạy, thời gian cho mỗi hoạt 

động phù hợp với đặc điểm, trình độ của đối tượng dạy học và điều kiện thực tế của cơ 

sở đào tạo.  
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Phần thứ ba 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 

Chủ đề 1. Healthy lifestyles 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 4 nội dung: Getting started, Language, 

Reading và Writing trong thời gian 4 tiết.  

TIẾT THỨ 1. GETTING STARTED 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 8-9) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Bước đầu ghi nhớ và sử dụng được các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “A 

long and healthy life” 

- Phân biệt và sử dụng được thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. 

2. Năng lực 

- Đọc và xác định thông tin chi tiết trong một đoạn hội thoại. 
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3. Phẩm chất 

- Xây dựng và phát triển ý thức về lối sống lành mạnh 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo hứng thú trước khi vào nội dung bài học. 

- Tăng khả năng hợp tác của HV thông qua hoạt động. 

- Giúp HV nắm được chủ đề trước khi vào các hoạt động chính. 

b. Nội dung 

- Trò chơi: Hang man. 

c. Sản phẩm 

- HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tích cực tham gia các hoạt động của 

bài học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chia lớp thành hai nhóm và giải thích luật chơi cho HV: Các đội chơi lần 

lượt đoán chữ cái để đoán từ. Đội nào đoán từ chính xác sẽ được điểm, đoán sai thì đội 

còn lại sẽ được điểm. Đội nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng và đội bị “treo cổ” trước sẽ 

thua. 

- GV chiếu từng từ một để cho HV đoán và sẽ đưa ra đáp án sau mỗi câu trả lời 

đúng của HV. 

- HV làm theo hướng dẫn và tự do đoán chữ cái. 

- GV có thể gợi ý nếu HV cần nhiều thời gian để đoán từ. 

- GV tuyên dương nhóm thắng cuộc và cả lớp tích cực tham gia trò chơi. 

- GV dẫn dắt cả lớp vào chủ đề thông qua những câu hỏi. 

+ Hoạt động nào các em nghĩ là xấu hoặc tốt cho sức khỏe của bản thân? 

+ Các em hay làm gì để cải thiện sức khỏe? 

+ Vậy một “healthy lifestyle” là gì? 

Hôm nay, cả lớp sẽ cùng khám phá chủ đề “A  healthy lifestyle” 
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2. Hoạt động 2: Dạy từ vựng  

a. Mục tiêu 

- HV nắm được các từ vựng liên quan đến chủ đề để đọc hiểu dễ dàng hơn. 

b. Nội dung 

- Khám phá từ vựng trong ngữ cảnh cố định. 

c. Sản phẩm 

- HV hiểu được từ vựng liên quan đến chủ đề trước khi vào đoạn hội thoại. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV hướng dẫn HV phát âm chính xác các từ mới và xác định từ loại của từ. 

- GV phát phiếu bài tập và yêu cầu HV đọc kĩ yêu cầu trước khi làm bài. 

- GV yêu cầu HV làm theo cặp và khám phá từ vựng trong vòng 3 phút. 

- GV hỗ trợ HV nếu cần thiết. 

- GV gọi một số cặp chia sẻ đáp án và yêu cầu giải thích. 

- GV chốt đáp án. 

- GV giới thiệu bảng từ vựng để khái quát cho HV. 

Phiếu bài tập 
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Đáp án gợi ý: 

1. c  2. a  3. b  4. e  5. d 

Bảng từ tham khảo 

Form Pronunciatio

n 

Meaning Vietnamese 

equivalent 

1. (to) work out /wɜːk aʊt/ to exercise to improve the 

strength or appearance of your 

body 

Tập luyện 

2. (be) full of /fʊl əv/ containing a lot of something Đầy 

3. diet (n) /ˈdaɪ.ət/ the food and drink usually eaten 

or drunk by a person or group 

Chế độ ăn 

uống 

4. balanced (adj) /ˈbælənst/ a balanced diet combines the 

correct types and amounts of 

food. 

Cân bằng 

5.  fit (adj) /fɪt/ healthy and strong, especially as 

a result of exercise 

Cân đối 

3. Hoạt động 3: Đọc hội thoại và trả lời câu hỏi 

a. Mục tiêu 

- Giúp HV làm quen với chủ đề. 

- Giới thiệu các từ, cụm từ liên quan đến lối sống lành mạnh. 

- Giúp HV nhận biết thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. 

b. Nội dung 

- Nghe và đọc hội thoại  

- Đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem các câu sau đúng (T) hay sai (F).  

- Điền vào chỗ trống để tạo thành các cụm từ ở Task 1 với nghĩa sau. 

- Hoàn thành đoạn văn dựa vào đoạn hội thoại ở Task 1. Dùng dạng đúng của 

động từ trong ngoặc.  
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c. Sản phẩm 

- HV có thể hiểu nội dung văn bản và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Nghe và đọc.  

- GV yêu cầu HV quan sát các bức tranh trong sách cũng như đoạn hội thoại và 

trả lời câu hỏi. 

- HV trả lời câu hỏi theo cặp. 

- GV bật đoạn ghi âm 2 lần.  

- HV nghe và đọc. 

- GV kiểm tra dự đoán của HV.  

- GV gọi 2 HV đọc to đoạn hội thoại. 

Câu hỏi: 

- What can you see in each picture? 

- Who are the speakers? 

- What do you think they are discussing? 

Đáp án gợi ý: 

- Water, vegetables, tape measure 

- Nam and his friend Mark are the speakers. 

- They are discussing a healthy lifestyle. 

Nhiệm vụ 2. Đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem những câu sau đây là đúng 

(T) hay sai (F).  

- GV yêu cầu HV đọc lại đoạn hội thoại và làm việc độc lập để tìm câu trả lời.  

- GV hướng dẫn HV gạch chân từ khóa và sử dụng kĩ thuật Scanning để làm bài 

tập. 

- GV nhắc HV gạch chân những thông tin sai và sửa lại những câu sai. 

- HV làm việc độc lập để tìm câu trả lời. 

- GV cho HV so sánh đáp án theo cặp trước khi cho cả lớp kiểm tra. 

- Cả lớp kiểm tra đáp án và nhận xét. 

Đáp án gợi ý: 

1. F (Nam used to eat a lot of fast food and have bad habits.)  

2. T  

3. T 

 



 

50 
 

Nhiệm vụ 3. Điền vào chỗ trống để tạo thành các cụm từ trong Bài tập 1 với ý 

nghĩa sau.  

- GV yêu cầu HV nhìn vào ô 1 đến 4.  

- GV giải thích rằng những từ này là một phần của các cụm từ liên quan đến lối 

sống lành mạnh có trong đoạn hội thoại ở Bài tập 1. 

- GV yêu cầu HV đọc định nghĩa và các từ trong khung sao cho cụm từ bên trái 

khớp với định nghĩa bên phải. Gạch chân các cụm từ trong đoạn hội thoại. 

- Cả lớp kiểm tra câu trả lời. 

Đáp án gợi ý: 

1. energy  

2. habits  

3. regular  

4. balanced 

Nhiệm vụ 4. Hoàn thành đoạn văn dựa trên đoạn hội thoại ở Bài tập 1. Sử dụng 

dạng đúng của động từ trong ngoặc.  

- GV mời một số HV nhắc lại cấu trúc và cách dùng của thì quá khứ đơn và hiện 

tại hoàn thành.  

- GV yêu cầu HV đọc lướt đoạn văn và chú ý vào các động từ trong ngoặc. 

- GV yêu cầu HV hoàn thành câu, sử dụng đúng dạng động từ. Ở các lớp có HV 

trình độ thấp hơn, GV có thể cho HV tham khảo đoạn hội thoại ở Bài tập 1. 

- Cả lớp kiểm tra câu trả lời. 

- Viết hai câu (một câu quá khứ đơn và một câu hiện tại hoàn thành) và giới thiệu 

cho HV những sự khác biệt cơ bản để giúp HV nhận biết và phân biệt hai thì 

Đáp án gợi ý: 

1. ate  

2. has started  

3. (has) given  

4. visited  

5. has just celebrated 
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4. Hoạt động 4: Thực hành1 

a. Mục tiêu 

- HV ghi nhớ những kiến thức cơ bản về giữ gìn sức khỏe; 

- HV có thể nói về các phương pháp duy trì lối sống lành mạnh. 

b. Nội dung 

- Đóng vai. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể nói một đoạn ngắn về những thói quen tốt để giữ gìn sức khỏe. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 5: Đóng vai 

- GV yêu cầu HV làm việc theo nhóm. 

- Trong mỗi nhóm, một HV đóng vai ông cụ đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn còn rất 

cường tráng và khỏe mạnh. Những người khác là cháu. 

- Ông nội đang đưa ra lời khuyên về cách giữ gìn sức khỏe. 

- HV có 3 phút để chuẩn bị đóng vai. 

- GV mời 1 hoặc 2 nhóm lên sân khấu đóng vai. 

- GV yêu cầu các nhóm khác lắng nghe và nhận xét. 

- GV nhận xét và cho điểm nhóm tốt nhất. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài: từ vựng (chủ đề 

A long and healthy life) và ngữ pháp (thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn) 

b. Bài tập về nhà 

- Ôn lại từ vựng đã học, cấu trúc và cách dùng của thì quá khứ đơn và hiện tại 

hoàn thành.  

- Chuẩn bị cho bài Language sẽ học ở tiết tiếp theo.  

 

 

                                                           
1 Hoạt động 4 dành cho lớp có trình độ khá, giỏi và GV còn thời gian để triển khai. 
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TIẾT THỨ 2. LANGUAGE 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 9-10) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Sử dụng các từ vựng liên quan đến chủ đề “A long and healthy life” (Một cuộc 

sống lâu dài và lành mạnh). 

- Nhận biết và biết cách phát âm các dạng mạnh và yếu của trợ động từ. 

- Phân biệt được cách cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành và quá 

khứ đơn. 

2. Năng lực 

- Nói và áp dụng đúng từ vựng, chủ đề ngữ pháp và phát âm vừa được học 

3. Phẩm chất 

- Nâng cao ý thức về lối sống lành mạnh. 

- Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động làm việc theo cặp và nhóm. 

- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp. 

- Tự rèn luyện kĩ năng tự học. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa Global Success 11, sách 

bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí học tập vui vẻ trước khi bắt đầu bài học chính thức. 

- Gợi nhớ kiến thức liên quan đến chủ đề. 

- Nâng cao khả năng phối hợp của HV. 

b. Nội dung 

- Xem video và đếm số trợ động từ được dùng trong video, lưu ý về giọng điệu 

nhấn mạnh của nhân vật khi sử dụng trợ động từ (nhân vật nhấn mạnh hay chỉ nói lướt 

qua trợ động từ đó). 

- Link video: https://www.youtube.com/watch?v=YpgZ5Cd78rs (00:00 - 01:19) 

c. Sản phẩm 

- HV hứng thú hơn với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động của bài học. 

- HV nghe và phát hiện từ video các trợ động từ được sử dụng cùng cách phát 

âm. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YpgZ5Cd78rs
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d. Tổ chức thực hiện 

- GV giải thích luật chơi cho HV 

+ GV hướng dẫn HV làm việc theo bàn.  

+ HV xem video (được phát 1 lần), ghi lại các trợ động từ được sử dụng trong 

video, và số lần những trợ động từ đó được dùng.  

+ Sau khi video kết thúc, các bàn thảo luận và chốt lại đáp án.  

+ Đội nào có đáp án gần với đáp án đúng nhất sẽ được nhận phần thưởng.  

- GV dẫn vào bài: Trợ động từ là một hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Anh. Tuy 

nhiên, trong giao tiếp, chúng được chia ra làm hai dạng phát âm là mạnh và yếu. Hôm 

nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn về hai dạng phát âm của trợ động từ, và trong 

những trường hợp nào, dạng mạnh hay yếu sẽ được sử dụng. 

Đáp án gợi ý:  

0:14: Don’t you get tired of this? 

0:15: What do you mean… 

0:18: Doesn’t it ever get 

0:20: Um I don’t know… 

0:50: You do? 

0:52: I don’t understand… 

2. Hoạt động 2: Dạy phát âm  

a. Mục tiêu 

- Giúp HV nhận biết và luyện tập được các dạng mạnh - yếu của trợ động từ. 

b. Nội dung 

- Nghe và nhắc lại. Chú ý đến cách phát âm dạng mạnh - yếu của trợ động từ. 

Sau đó, luyện tập phát âm với các dạng mạnh - yếu của trợ động từ đó. 

- Làm việc theo nhóm. Đọc thành tiếng các câu đã cho. Chú ý đến cách phát âm 

dạng mạnh - yếu của trợ động từ.  

c. Sản phẩm 

- HV nhận biết được và áp dụng phát âm chính xác các dạng mạnh - yếu của trợ 

động từ trong các câu hỏi “Có - Không”/ câu hỏi dạng đảo. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Nghe và nhắc lại. Chú ý đến cách phát âm dạng mạnh - yếu của trợ 

động từ. Sau đó, luyện tập phát âm với các dạng mạnh - yếu của trợ động từ đó. 

- GV yêu cầu HV nghe và chú ý đến dạng mạnh (màu đỏ) và dạng yếu (màu 

xanh) của trợ động từ. 
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- GV yêu cầu HV nghe lại băng và nhắc lại theo băng. 

- GV cho HV nhắc lại cấu trúc, cách dùng của trợ động từ ở câu hỏi nghi vấn thì 

hiện tại đơn, quá khứ đơn … 

- GV yêu cầu HV đọc và ghi nhớ phần ghi chú “Remember!”. GV kiểm tra độ 

hiểu của HV thông qua hoạt động gọi một vài HV giải thích ngắn gọn về các dạng mạnh 

yếu của trợ động từ. 

Gợi ý: 

- Trợ động từ ở đầu câu hỏi dạng đảo không nhận trọng âm, được phát âm ở dạng 

yếu. 

- Trợ động từ ở cuối câu trả lời ngắn thường nhận trọng âm và được phát âm ở 

dạng nhấn mạnh. 

A: Did you sleep early last night? 

B: Yes, I did. 

Nhiệm vụ 2: Làm việc theo nhóm. Đọc thành tiếng các câu đã cho. Chú ý đến cách 

phát âm dạng mạnh - yếu của trợ động từ. 

- GV hướng dẫn HV đọc lướt qua các câu hỏi và câu trả lời, sau đó đọc to riêng 

những từ màu đỏ và những từ màu xanh  

- GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh các câu hội thoại trong bài, chú ý đến dạng 

mạnh - yếu của trợ động từ. 

- GV yêu cầu HV làm việc theo nhóm, lần lượt đọc thành tiếng các câu hội thoại, 

chú ý đến dạng mạnh - yếu của trợ động từ. 

- GV mời một số HV đứng dậy đóng vai hội thoại, yêu cầu các HV khác lắng 

nghe và nhận xét xem các trợ động từ.  được sử dụng đã được phát âm đúng hay chưa. 

Đáp án gợi ý:  

1. Does she…? - Yes, she does. 

2. Were you…? - Yes, I was. 

3. Do you …? - Yes, I do. 

4. Can he…? - Yes, he can. 

3. Hoạt động 3: Dạy từ vựng 

a. Mục tiêu 

- Giới thiệu từ và cụm từ liên quan đến chủ đề sức khỏe và việc luyện tập để khỏe 

mạnh. 

- Giúp HV sử dụng được từ vựng liên quan đến chủ đề trong ngữ cảnh.  
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b. Nội dung 

- Nối từ với nghĩa của chúng. 

- Dùng những từ đã cho trong nhiệm vụ 1, hoàn thành câu với dạng đúng của từ. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể hiểu nội dung của bài đọc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ học 

tập. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Nối từ với nghĩa của chúng. 

- GV giới thiệu HV những từ vựng trong bài đều là những từ và cụm từ liên quan 

đến chủ đề bài học. 

- GV yêu cầu HV nối các từ với nghĩa của chúng, gợi ý rằng HV có thể nhìn vào 

các bức tranh và từ việc giải nghĩa bức tranh, HV sẽ đoán được nghĩa của từ/cụm từ 

một cách độc lập và sâu sắc hơn. 

Đáp án gợi ý: 

1. b   2. c  3. a   4. d   5. e 

Nhiệm vụ 2: Dùng những từ đã cho trong nhiệm vụ 1, hoàn thành câu với dạng 

đúng của từ. 

- GV yêu cầu HV đọc kĩ các câu đã cho trong bài, lựa chọn chính xác các từ cần 

điền, và thay đổi dạng từ nếu cần thiết. 

- GV gọi các HV đọc to câu đã hoàn chỉnh và giải thích.  

- GV chốt đáp án.  

Đáp án gợi ý: 

1. examined 

2. treatment 

3. strength 

4. muscles  

5. suffering from 

4. Hoạt động 4: Dạy ngữ pháp 

a. Mục tiêu 

- HV phân biệt và sử dụng được hai  thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. 
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b. Nội dung 

- Chia động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. 

- Làm việc theo cặp, nói về những việc bạn đã làm để giữ sức khỏe và vóc dáng. 

Sử dụng thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành trong bài nói. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để trình bày ý kiến của mình. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Chia động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. 

- GV yêu cầu HV nhắc lại cấu tạo và cách dùng của thì quá khứ đơn và hiện tại 

hoàn thành. 

- GV yêu cầu HV đọc hiểu phần ghi chú trong mục “Remember” để phân biệt 

được rõ hơn sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. 

- GV yêu cầu HV chú ý đến cách sử dụng câu, gạch chân dưới các dấu hiệu nhận 

biết: ago, yesterday của thì quá khứ đơn và yet, already, for, since của thì hiện tại hoàn 

thành 

- GV yêu cầu HV hoàn thành nhiệm vụ, sau đó yêu cầu mỗi HV lên bảng viết 

đáp án của mình và giải thích tại sao chia động từ ở thì đó.  

-  GV chốt và giải thích đáp án trước lớp. 

Đáp án gợi ý: 

1. saw 

2. suffered 

3. have been improved 

4. has just examined  

Nhiệm vụ 2: Làm việc theo cặp. Nói về những việc bạn đã làm để giữ sức khỏe và 

vóc dáng. Sử dụng thì thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành trong bài nói. 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp, chia sẻ về những thói quen lành mạnh của 

mình.  HV có thể xây dựng thành một đoạn hội thoại, sử dụng thì quá khứ đơn và hiện 

tại hoàn thành  

- GV khuyến khích HV sử dụng các từ và cụm từ đã được học liên quan đến chủ 

đề của bài và quy tắc phát âm các dạng mạnh - yếu của trợ động từ trong đoạn hội thoại 

của mình. 
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5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV liệt kê lại những kiến thức vừa học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo. 
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TIẾT THỨ 3. READING 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, English discovery, Sách học sinh tr. 10-11) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Liệt kê và sử dụng được những từ và cụm từ liên quan đến chủ đề bài báo “Food 

waste” (Đồ ăn thừa). 

2. Năng lực 

- Đọc và xác định thông tin khái quát và thông tin chi tiết của một bài đọc hiểu. 

- Thảo luận về chủ đề cụ thể thông qua hoạt động nói của HV. 

3. Phẩm chất 

- Xây dựng và phát triển ý thức về “Food waste”. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí học tập hào hứng trước bài học chính thức. 

- Tăng khả năng phối hợp của HV thông qua hoạt động. 

b. Nội dung: Trò chơi: Đuổi hình bắt chữ (Catch the words). 

c. Sản phẩm: HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động 

của bài học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chia lớp thành hai nhóm và giải thích luật chơi cho HV: Các đội chơi nhìn 

tranh để đoán từ. Đội nào đoán từ chính xác sẽ được điểm, đoán sai thì không nhận 

được điểm. Đội nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng. 

- GV chiếu từng cặp tranh một để cho HV đoán (có chiếu ví dụ trước) và sẽ đưa 

ra đáp án sau mỗi câu trả lời đúng của HV. 

- HV làm theo hướng dẫn và tự do đoán chữ cái. 

- GV có thể gợi ý nếu HV cần nhiều thời gian để đoán từ. 

- GV chiếu lại bảng tổng hợp từ sau khi kết thúc hoạt động. 

Gợi ý:  



 

63 
 

0. Goldfish (Example) 

 

1. Firefox 

 

2. Fast food 

 

4. Popcorn 

 

5. Rockstar 

 

2. Hoạt động 2: Trước khi đọc  

a. Mục tiêu 

- Bước đầu gợi nhớ kiến thức của HV về chủ đề bài học và tạo ngữ cảnh cho bài 

đọc. 
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- Tạo cho HV hứng thú đối với bài tập đọc hiểu. 

b. Nội dung 

- YES or NO? (Thay đổi dựa trên nhiệm vụ 1, sgk English discovery, trang 10). 

- Matching the photos with the words and phrases given. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể bàn luận về các sự thật về đồ ăn quanh thế giới. 

- HV ghi nhớ một số từ vựng trước khi đọc. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: YES or NO? 

- GV chiếu những câu chứa sự thật và hỏi các em “Which facts do you find most 

surprising?” và “Do you think the situation is similar or different in other countries you 

know?”. 

- GV tổng kết các câu trả lời và đưa ra câu trả lời mở cho HV. 

Gợi ý:  

1. Việt Nam ranks third in the food waste indicator in the Asia-Pacific Region. - 

No (second not third) 

2. 87% of the surveyed households waste their food on a weekly basis. - Yes 

3. 1 million tons of food is wasted every year, causing a loss of 3.9 billion US dollars. 

– No (8 million not 1 million) 

4. 68% of the wasted food are rice and noodles. – Yes 

Nhiệm vụ 2:  Ghép tranh với các từ/ cụm từ cho trước 

- GV yêu cầu HV làm nhiệm vụ số 2 trang 10 (làm cá nhân). 

- GV gọi một số HV lên đưa ra câu trả lời và gọi một số HV khác nếu có đáp án 

khác. 

- GV chữa bài và chiếu bảng tổng kết từ vựng. 

Đáp án gợi ý: 

1. F  2. A  3. E  4. B  5. C  6. D 

3. Hoạt động 3: Trong khi đọc  

a. Mục tiêu 

HV có thể phát triển và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông tin chung và thông tin 

chi tiết. 

b. Nội dung 
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- Ghép đôi (Thay đổi dựa trên nhiệm vụ 3: Đọc lại văn bản và chọn tiêu đề phù 

hợp nhất với từng đoạn văn). 

- Đọc lại văn bản và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi tương ứng . 

c. Sản phẩm 

- HV có thể hiểu rõ nội dung của bài đọc và hoàn thành các nhiệm vụ một cách 

xuất sắc. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Ghép đôi 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp 

- GV phát cho HV mỗi cặp hai loại phiếu (một em nhận được các phiếu ghi tiêu 

đề các đoạn văn, em còn lại nhận được các phiếu ghi các đoạn văn bản) 

- GV yêu cầu các em ghép đoạn cho đúng tiêu đề phù hợp 

- GV đưa ra một số hướng dẫn để giúp HV tìm kiếm ý chính của toàn bộ bài đọc 

(Chú ý vào câu chủ đề, tìm từ chìa khóa, tìm câu kết luận) 

- GV gọi một số HV giải thích sự lựa chọn của mình và đưa ra đáp án kết luận 

Đáp án gợi ý: 

1. C 

2. A  

Nhiệm vụ 2: Đọc lại văn bản và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi tương ứng  

- GV yêu cầu HV đọc phần câu hỏi. 

- HV gạch chân những từ khóa. 

- GV chiếu những từ khóa cần gạch chân. 

- GV yêu cầu HV dự đoán câu trả lời. 

- GV nhắc nhở HV chú ý vào phần thông tin được viết lại theo một cách khác 

hoặc chú ý vào phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa được sử dụng trong phần đọc hiểu. 

- GV yêu cầu HV làm bài, gạch chân phần thông tin chứa đáp án trong bài đọc 

hiểu. 

- HV trao đổi đáp án theo cặp. 

- GV gọi một số HV yêu cầu chia sẻ với lớp. 

- GV chữa bài và chốt đáp án cuối cùng. 
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Đáp án gợi ý: 

1. When he was traveling in Australia and saw how much food was wasted 

2. Over 800 million people 

3. The point is that nobody is excited 

4. They can collect food and help with the washing up. 

4. Hoạt động 4: Sau khi đọc  

a. Mục tiêu 

- Kiểm tra sự hiểu bài của HV về đoạn văn đã đọc. 

- Giúp một số HV nâng cao kỹ năng thuyết trình. 

- Luyện tập kỹ năng làm việc nhóm. 

- Cung cấp cho HV cơ hội thực hành sử dụng ngôn ngữ. 

b. Nội dung 

- Thảo luận “Imagine there is a cafe like The Real Junk Food in Hà Nội. Discuss 

if you would consider eating or working there. Give reasons for your choice. ”  

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để phản ánh về quan điểm 

của họ. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HV lựa chọn và liệt kê nguyên nhân để giải thích sự lựa chọn của 

bản thân. 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp, thảo luận về các vấn đề đã được nhắc đến. 

- GV nhắc nhở HV tập trung vào chủ đề, tránh lạc đề và những câu sáo rỗng, 

không có sức thuyết phục. 

- GV mời một số nhóm chia sẻ câu trả lời của họ với toàn bộ lớp. 

- GV yêu cầu các HV khác lắng nghe và đưa ra nhận xét. 

- GV đưa ra phản hồi và đánh giá kết quả của HV. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV chỉ ra những thông tin/ kiến thức mới mà các em đã học trong 

bài. 
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- GV tổng hợp lại kiến thức giúp HV hệ thống lại kiến thức đã học và dành những 

lời nhận xét để khích lệ HV. 

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo. 
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TIẾT THỨ 4. WRITING 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, English discovery, Sách HV tr. 10-11) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng được những cụm từ và cấu trúc của một lá thư trang trọng. 

- Nhớ và sử dụng được những câu hỏi gián tiếp trong thư trang trọng. 

2. Năng lực 

- Xác định được cấu trúc của một bức thư trang trọng. 

- Viết một bức thư với những yêu cầu cụ thể. 

3. Phẩm chất 

- Nâng cao nhận thức về sự cần thiết và ý nghĩa một bức thư trang trọng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mái và hứng thú trước khi vào nội dung bài học. 

- Tăng khả năng phối hợp của HV thông qua hoạt động. 

- Bước đầu dẫn HV đến chủ đề bài học. 

b. Nội dung 

- Xem video và ghi lại những cụm từ khóa trong video. 

c. Sản phẩm 

- HV trở nên hứng thú với bài học hơn và nắm được chủ đề của bài học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HV đảo các chữ cái để tạo thành một từ có nghĩa 

Gợi ý: MALROF RETTLE => FORMAL LETTER 

- GV chiếu từng từ để cho HV đoán  

- HV làm theo hướng dẫn và tự do đoán chữ - GV chốt lại đáp án 

- GV dẫn HV vào chủ đề bằng cách hỏi câu hỏi “ Can you guess our lesson topic 

today?” 
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- HV trả lời câu hỏi. 

- GV chốt chủ đề để dẫn HV vào bài học “So today, we will discover how to 

write a formal letter” 

2. Hoạt động 2: Trước khi viết  

a. Mục tiêu 

- Giúp HV làm quen và nắm chắc cấu trúc của một bức thư điện tử trang trọng. 

- Giúp HV sử dụng đa dạng các từ và cụm từ trong một bức thư điện tử. 

b. Nội dung 

- Đọc lá thư và viết ba câu hỏi về giải thưởng được đề cập đến trong lá thư.  

- Đọc lá thư trả lời của Hương. Ghép các từ màu tím trong thư của Hương với 

các từ trang trọng hơn. Thay các cụm từ được gạch chân trong thư của Hương bằng các 

cụm từ trang trọng và phù hợp hơn.  

- Phân biệt các phần của một lá thư trang trọng. 

- Phân biệt hai cách viết: trang trọng và thân mật  

c. Sản phẩm 

- HV có thể nắm được từ và các cụm từ có ích cũng như cấu trúc sử dụng trong 

một bức thư điện tử. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Đọc lá thư và viết ba câu hỏi về giải thưởng được đề cập đến 

trong lá thư. 

- GV yêu cầu HV đọc lá thư của Diane Walsh và nghĩ ba câu hỏi về giải thưởng 

mà Diane đã đề cập trong lá thư . 

- GV đưa ra các Question words để gợi ý cho HV. 

- GV gọi một số HV đưa ra câu hỏi. 

- GV gọi một số bạn khác nhằm tạo sự đa dạng về câu trả lời. 

- GV sửa lại lỗi sai về từ vựng và ngữ pháp nếu có. 

- GV dẫn dắt để HV đọc lá thư trả lời ở nhiệm vụ 2. (Lá thư của Hương là lá thư 

trả lời lá thư của Danie Walsh). 

Nhiệm vụ 2: Đọc lá thư trả lời của Hương. Ghép các từ màu tím trong thư 

của Hương với các từ trang trọng hơn. Thay các cụm từ được gạch chân trong thư 

của Hương bằng các cụm từ trang trọng và phù hợp hơn.  
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- GV yêu cầu HV đọc lá thư của Hương và hỏi về tông giọng của Hương trong 

lá thư là thân thiện hay trang trọng. 

- GV yêu cầu HV chỉ ra những cụm từ mà Hương sử dụng thể hiện sự quá thân 

thiện 

- GV hướng dẫn HV làm việc cá nhân, nối các từ màu tím trong thư của Hương 

với các từ trang trọng hơn, thay các cụm từ được gạch chân trong thư của Hương bằng 

các cụm từ trang trọng và phù hợp hơn 

- GV yêu cầu HV đối chiếu đáp án theo cặp 

- GV gọi một số HV chia sẻ đáp án và chốt đáp án đúng cho cả lớp 

Đáp án gợi ý: 

2a: 1. stuff  2. telling 3. want 4. lots of 5. Thanks 6. happy 

2b: a. 6  b. 2  c. 5  d. 1  e. 4  f. 3 

Nhiệm vụ 3: Phân biệt các phần của một lá thư trang trọng. 

- GV sửa lá thư của Hương bằng cách sửa thành tất cả những từ, cụm từ trang 

trọng hơn, tuy nhiên GV vẫn giữ khung bài. 

- GV chiếu bức thư đã sửa lên bảng trình chiếu. 

- GV yêu cầu HV ghép cặp và phát cho mỗi cặp 2 loại phiếu. 

+ Các phiếu loại 1: Cấu trúc một bức thư (Start, the first paragraph, the second 

paragraph, the final paragraph, close). 

+ Các phiếu loại 2: Bức thư của Hương nhưng chia ra làm các phần tương ứng. 

- GV yêu cầu mỗi cặp ghép phiếu loại 1 và phiếu loại 2 thành các phần tương 

ứng và sắp xếp theo thứ tự đúng của một bức thư, cặp nào xếp nhanh nhất là đội chiến 

thắng. 

- GV gọi một số HV trình bày câu trả lời. 

- GV chốt đáp án. 

- GV chiếu phần WRITING FOCUS, yêu cầu HV  đọc và hoàn thành bằng cách 

điền các cụm từ ở nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ 4: Phân biệt hai cách viết: trang trọng và thân mật 

- GV phát thẻ ghi có từ FORMAL và INFORMAL ở hai mặt của thẻ. 

- GV yêu cầu HV giơ mặt FORMAL nếu cụm từ được chiếu là trang trọng và 

INFORMAl nếu cụm từ được chiếu là thân mật. 
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- GV chiếu các cụm từ lên bảng và HV giơ mặt FORMAL hoặc  INFORMAL. 

- GV chốt đáp án. 

Đáp án gợi ý: 

Informal 

+ Hello 

+ Thanks for your email 

+ I want to know about 

+ Please write back soon 

+ All the best 

Formal 

+ Dear Mr. Stein 

+ Thank you for contacting me 

+ I would like to enquire about 

+ I look forward to hearing from you soon 

+ Yours sincerely 

3. Hoạt động 3: Trong khi viết  

a. Mục tiêu 

- Phát triển kỹ năng viết một bức thư trang trọng. 

- Luyện tập cấu trúc đã được học trước đó. 

b. Nội dung 

- Diễn đạt lại các câu hỏi trực tiếp thành các câu hỏi gián tiếp. 

- Viết lại lá thư của Hương để hỏi thêm thông tin, sử dụng câu hỏi gián tiếp. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể nắm chắc cấu trúc của bài viết và hoàn thành các nhiệm vụ một cách 

xuất sắc. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 5: Diễn đạt lại các câu hỏi trực tiếp thành các câu hỏi gián tiếp 

- GV yêu cầu HV sử dụng câu hỏi gián tiếp để mở đầu nội dung lá thư. 

- GV yêu cầu HV biến đổi câu trong nhiệm vụ 5. 

- GV gọi một số HV chia sẻ câu trả lời. 

- GV chốt đáp án và giải thích tại sao những câu hỏi gián tiếp có thể được sử 

dụng để một bức thư. 
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Đáp án gợi ý: 

1. Could you tell me what time I have to arrive? 

2. Can you tell me whether/ if the school is near the station? 

3. I would like to know how many students there are on the course. 

4. Could you tell me whether/ if you offer accommodation on campus? 

5. I would like to know whether/ if students get a certificate at the end. 

Nhiệm vụ 6: Viết lại lá thư của Hương để hỏi thêm thông tin, sử dụng câu 

hỏi gián tiếp 

- GV giải thích nhiệm vụ và hướng dẫn HV cách viết bài. 

- GV hỏi một số HV về cấu trúc của bài viết (Mỗi phần bắt đầu từ đâu đến đâu, 

ở đó cần viết cái gì?) 

- GV nhắc nhở HV tận dụng các cụm từ đã học ở các nhiệm vụ trước. 

- GV yêu cầu HV viết vài độc lập. 

- GV đi xung quanh lớp và quan sát, ghi lại những lỗi HV thường mắc và có thể 

giúp đỡ những HV yếu hơn. 

- GV khuyến khích HV sử dụng câu hỏi gián tiếp. 

4. Hoạt động 4: Sau khi viết  

a. Mục tiêu 

-  Giúp HV nâng cao nhận thức về lỗi sai và những điều mình chưa làm được 

trong bài viết. 

b. Nội dung 

- Trao đổi và nhận xét bài theo cặp. 

c. Sản phẩm 

- HV nhớ lại những phần đã học để quan sát và đánh giá bài của bạn học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HV trao đổi bài theo cặp và nhận xét vào phiếu đánh giá cá nhân. 

- GV yêu cầu trao đổi bài về để HV có thể thảo luận về lỗi sai của bản thân mình 

cũng như của bạn học. 

- GV chọn một số bài chiếu lên lớp làm mẫu. 

- GV nhận xét chung nếu cần thiết. 
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Phiếu đánh giá 

Does your partner’s work use the key features of a formal email?  

Does your partner’s work include requests for information and 

clarification? 

 

Does your partner’s work make any vocabulary and grammar 

mistakes? 

 

 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại nội dung của bài. 

- GV yêu cầu HV về hoàn thiện lại bài viết. 

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo . 
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Chủ đề 2. The generation gap 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 3 nội dung: Reading, Speaking và 

Listening trong thời gian 4 tiết.  

TIẾT THỨ 1. READING 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 21-22) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “Different generations” 

(Các thế hệ khác nhau). 

2. Năng lực 

- Đọc và xác định thông tin tổng quát và thông tin chi tiết của bài đọc hiểu. 

- Thảo luận về “the descriptions of each generation” . 

3. Phẩm chất 

- Nâng cao ý thức  tôn trọng sự khác nhau giữa các thế hệ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước khi vào nội dung bài học. 

b. Nội dung: Trò chơi: Scramble words 
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c. Sản phẩm 

- HV hứng thú hơn với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động học tập. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chia lớp thành hai nhóm và giải thích luật chơi cho HV: Sắp xếp lại trật tự 

các chữ cái trong một từ để tạo thành từ có nghĩa. Đội nào trả lời trước sẽ giành được 

điểm và đội đạt điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. 

- GV chiếu từng từ một để cho HV đoán và sẽ đưa ra đáp án sau mỗi câu trả lời 

đúng của HV. 

- GV có thể gợi ý nếu HV gặp khó khăn. 

- GV chiếu lại bảng tổng hợp từ sau khi kết thúc hoạt động. 

2. Hoạt động 2: Trước khi đọc  

a. Mục tiêu 

- Bước đầu khơi gợi kiến thức của HV về chủ đề bài học và tạo ngữ cảnh cho bài 

đọc. 

- Tạo hứng thú với bài tập đọc hiểu. 

b. Nội dung 

- Nhìn hình và thảo luận nhóm về chủ đề “Different generations”. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể chia sẻ kiến thức, thông tin về với chủ đề trước khi bước vào nội 

dung bài đọc hiểu. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV khơi gợi HV hiểu nghĩa của các cụm từ xuất hiện trong wordcloud. GV có 

thể sử dụng các kĩ thuật dạy từ vựng khác nhau: dùng định nghĩa, giải thích, ví dụ, từ 

đồng nghĩa/trái nghĩa, dịch … 

- GV hướng dẫn HV làm việc theo cặp,  quan sát 3 bức tranh trong sách và ghép 

các miêu tả trong wordcloud với từng bức tranh, khuyến khích HV sử dụng tiếng Anh.

  - GV mời một số HV chia sẻ phần thảo luận trước lớp. 

- GV đưa ra đáp án và cung cấp thêm thông tin về các thế hệ cho HV. 

- GV giới thiệu chủ đề của bài đọc hiểu. 

Wordcloud:  
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Đáp án gợi ý:  

- Generation X:  

+ People born between 1965 and 1980.  

+ This generation is known for being critical thinkers and having higher 

education levels compared to earlier generations. 

- Generation Y:  

+ Another name of this generation is Millennials 

+ This generation refers to those born from the early 1980s to the late 1990s. 

+ People are curious and open to change. 

- Generation Z: 

+ individuals born from the late 1990s to the early 2010s 

+ Living in a period of major technological progress and change. 

3. Hoạt động 3: Trong khi đọc  

a. Mục tiêu 

- Giúp HV luyện cách đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh. 

- Giúp HV phát triển kỹ năng đọc hiểu thông tin khái quát và thông tin chi tiết. 

b. Nội dung 

- Đọc văn bản và ghép các từ được tô đậm với nghĩa của chúng.  

- Đọc lại văn bản và chọn tiêu đề phù hợp nhất.  

- Đọc lại văn bản và đánh dấu (✓) các đặc điểm của mỗi thế hệ theo văn bản.  
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c. Sản phẩm 

- HV có thể hiểu nội dung của bài đọc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ học 

tập. 

- HV phát triển các kĩ năng đọc hiểu. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Đọc văn bản và ghép các từ được tô đậm với nghĩa của chúng.  

- GV yêu cầu HV đọc văn bản, chú ý đến ngữ cảnh của từng từ được đánh dấu 

và tìm kiếm dẫn chứng để đoán nghĩa của từ. 

- GV yêu cầu HV làm việc theo nhóm để thảo luận và đưa ra câu trả lời. 

- HV làm theo hướng dẫn của GV. 

- GV kiểm tra chung các câu trả lời của cả lớp, GV gọi ngẫu nhiên các em HV 

lên viết từ trên bảng và có thể đặt câu với những từ đó. 

Đáp án gợi ý: 

1. b   2. d   3. e   4. a   5. c 

Nhiệm vụ 2: Đọc lại văn bản và chọn tiêu đề phù hợp nhất. 

- GV đưa ra một số hướng dẫn để giúp HV tìm kiếm ý chính của toàn bộ bài đọc 

(Chú ý vào câu chủ đề, tìm từ chìa khóa, tìm câu kết luận). 

- GV yêu cầu HV đọc lướt và chọn tiêu đề phù hợp nhất đối với bài đọc. 

- GV yêu cầu HV đối chiếu đáp án với bạn bên cạnh. 

- GV gọi một số HV giải thích sự lựa chọn của mình và đưa ra đáp án kết luận. 

Đáp án gợi ý: 

C. Characteristics of different generations 

Nhiệm vụ 3: Đọc lại văn bản. Đánh dấu (✓) các đặc điểm của mỗi thế hệ theo 

văn bản.  

- GV yêu cầu HV đọc phần mô tả được đưa ra ở yêu cầu đề bài và gạch chân từ 

khóa. 

- HV gạch chân những từ khóa. 

- GV chiếu những từ khóa cần gạch chân. 

- GV yêu cầu HV dự đoán câu trả lời. 

- GV nhắc nhở HV chú ý vào phần thông tin được viết lại theo một cách khác 

hoặc chú ý vào phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa được sử dụng trong phần đọc hiểu. 

- GV yêu cầu HV làm bài, gạch chân phần thông tin chứa đáp án trong bài đọc 

hiểu. 
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- HV trao đổi đáp án theo cặp. 

- GV gọi một số HV yêu cầu chia sẻ với lớp. 

- GV chữa bài và chốt đáp án cuối cùng. 

Đáp án gợi ý: 

 

4. Hoạt động 4: Sau khi đọc  

a. Mục tiêu 

- Giúp HV hiểu nội dung của bài đọc . 

- Giúp HV nâng cao kỹ năng thuyết trình. 

- Giúp HV luyện kỹ năng làm việc nhóm. 

- Cung cấp cho HV cơ hội thực hành sử dụng ngôn ngữ. 

b. Nội dung 

- Thảo luận “Do you agree with the descriptions of each generation?”  

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để diễn tả ý kiến của bản 

thân. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chiếu lại phần mô tả đặc điểm của các thế hệ và cùng HV nhắc lại kết quả 

của nhiệm vụ 3.  

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp, đưa ra ý kiến để thảo luận về vấn đề có đồng 

ý với các mô tả về mỗi thế hệ hay không. Khuyến khích HV giải thích lý do tại sao 
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đồng ý hoặc không đồng ý. 

- GV mời một số nhóm đứng lên chia sẻ ý kiến, các HV khác lắng nghe và đưa 

ra nhận xét. 

- GV đưa ra phản hồi và đánh giá kết quả làm việc của HV. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại bài đọc  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - Kỹ năng Nói. 
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TIẾT THỨ 2.  SPEAKING 

 

 

(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 22-23) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng được các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “Different 

generations” (Các thế hệ khác nhau). 

- Nhớ và vận dụng được cụm từ để bắt đầu một đoạn hội thoại, hỏi thông tin cá 

nhân về chủ đề nhất định và hỏi ý kiến. 

2. Năng lực 

- Thảo luận chủ đề “the most common generation gaps in your families” thông 

qua hoạt động nói của HV. 

- Sử dụng các từ và cấu trúc đã học trong bà để viết về chủ đề “How to close 

generation gap” . 

3. Phẩm chất 

- Nâng cao nhận thức về vấn đề “Generation gap” 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí trước bài học chính thức. 

- Tăng khả năng phối hợp của HV thông qua hoạt động. 

- Giúp HV nắm được chủ đề bài học. 

b. Nội dung 

- Trò chơi: Hang Man. 

c. Sản phẩm 

- HV hứng thú hơn với bài học và tự tin tham gia các hoạt động của bài học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chia lớp thành hai nhóm và giải thích luật chơi cho HV: Các đội chơi lần 

lượt đoán chữ cái để đoán từ. Đội nào đoán từ chính xác sẽ được điểm, đoán sai thì đội 

còn lại sẽ được điểm. Đội nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng và đội bị “treo cổ” trước sẽ 

thua. 
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- GV chiếu từng từ một để cho HV đoán và sẽ đưa ra đáp án sau mỗi câu trả lời 

đúng của HV. 

- HV làm theo hướng dẫn và tự do đoán chữ cái. 

- GV có thể gợi ý nếu HV cần nhiều thời gian để đoán từ. 

- GV chiếu lại bảng tổng hợp từ sau khi kết thúc hoạt động. 

- GV dẫn HV vào chủ đề bằng cách hỏi câu hỏi “ Can you guess our lesson topic 

today?” 

- HV trả lời câu hỏi. 

- GV chốt chủ đề để dẫn HV vào bài học “So today, we will discuss about the 

common generation gaps in your families” 

Các từ gợi ý: gap, different, age, argue, family… 

2. Hoạt động 2: Trước khi nói  

a. Mục tiêu: Chuẩn bị cấu trúc trước khi HV vào phần nói chính 

b. Nội dung 

- Điền các câu còn thiếu để hoàn thành bài hội thoại và luyện nói theo bài hội 

thoại . 

- Trò chơi: Liệt kê. 

- Nói theo cặp về chủ đề “Các thế hệ khác nhau trong gia đình” . 

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng những cụm từ dùng để mở đầu cho một cuộc hội thoại. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Điền các câu còn thiếu để hoàn thành bài hội thoại và luyện nói 

theo bài hội thoại 

- GV yêu cầu HV đọc các phương án cần điền vào cuộc hội thoại . 

- GV kiểm tra mức độ hiểu biết của HV đối với đoạn hội thoại. 

- GV đưa ra một số gợi ý để HV hoàn thành cuộc hội thoại (Lần lượt hỏi đáp, hỏi 

gì đáp đó, cuộc hội thoại cần đúng chủ đề, có liên kết) 

- GV yêu cầu HV làm bài theo cặp. 

- HV làm bài theo hướng dẫn. 

- GV gọi một số HV và yêu cầu chia sẻ đáp án, giải thích trước lớp học. 
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- GV chỉ ra lỗi sai nếu có và chốt đáp án. 

- GV đưa ra phần TIPS ghi nhớ ở trang 22 và kiểm tra mức độ nhận biết của HV 

thông qua câu hỏi TRUE/FALSE. 

Đáp án gợi ý:  

1. C   2. D   3. A   4. B 

Nhiệm vụ 2: Chơi trò chơi “Liệt kê” 

- GV chia bảng thành 4 ô và chia lớp thành bốn đội. 

- GV yêu cầu HV 4 nhóm đứng thành 4 hàng và đưa phấn cho người đứng đầu. 

- GV phổ biến luật chơi “Các thành viên trong đội sẽ lần lượt lên bảng và liệt kê 

những sự khác biệt thế hệ trong gia đình. Đội nào liệt kê được nhiều nhất sẽ là đội chiến 

thắng”. 

- HV thực hiện hành động. 

- GV chốt các ý kiến đúng và thưởng cho đội thắng cuộc. 

Nhiệm vụ 3: Nói theo cặp về chủ đề “Các thế hệ khác nhau trong gia đình”  

- GV hướng dẫn phần nhiệm vụ được giao trong SGK. 

- GV kiểm tra độ hiểu biết về những ý tưởng có trong nhiệm vụ 2 và tổng hợp 

những ý tưởng đã có từ trò chơi “liệt kê”. 

- GV yêu cầu HV ghép cặp, nghĩ ý tưởng và viết những câu hỏi cho cuộc hội 

thoại nhắc nhở HV vận dụng cấu trúc mở đầu cuộc hội thoại trong nhiệm vụ 1 

- GV đi xung quanh hỗ trợ HV khi cần. 

- GV gọi ngẫu nhiên một số cặp để thực hành trước lớp 

3. Hoạt động 3: Trong khi nói  

a. Mục tiêu: Phát triển kỹ năng nói. 

b. Nội dung 

- Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi và sau đó trình bày trước cả lớp. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể hiểu vận dụng được ý tưởng và cấu trúc câu mở ra cuộc hội thoại 

vào trong phần nói. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp, thảo luận về sự khác biệt giữa các thế hệ 

trong gia đình. 
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- GV đưa ra ví dụ mẫu cho HV theo dõi và hỏi về ý tưởng cũng như các cấu trúc 

câu đã được sử dụng. 

- GV nhắc nhở HV sử dụng ý tưởng và cấu trúc câu mở cuộc hội thoại đã nêu ra 

ở phần trên. 

- HV tự điều hành cuộc thảo luận, và lần lượt từng HV trong nhóm nêu lên quan 

điểm của bản thân (không được chèn lượt). 

- Thành viên trong nhóm thảo luận và đánh giá lẫn nhau thông qua phiếu đánh 

giá*. 

- GV đi xung quanh để hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết. 

- GV gọi một số cặp lên trước lớp để trình bày sản phẩm thảo luận của nhóm. 

Phiếu đánh giá 

Name:___________________ 

Does your partner”s work use the given structure?  

Does your partner”s work have any creative ideas?  

Does your partner speak or use suitable vocabulary related to the topic?  

Does your partner speak fluently and clearly enough?  

4. Hoạt động 4: Sau khi nói  

a. Mục tiêu 

- Giúp HV nâng cao kỹ năng thuyết trình; luyện tập kỹ năng làm việc nhóm 

- Thực hành ngôn ngữ một cách thực tế. 

b. Nội dung: Thảo luận “Những điểm khác biệt về thế hệ trong gia đình” 

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để trình bày ý kiến cá nhân. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HV làm việc theo nhóm, thảo luận và ghi chép về những khác biệt 

giữa các thế hệ trong gia đình của mình. 

- GV gợi ý HV sử dụng ý tưởng và cấu trúc câu mở cuộc hội thoại. 

- GV mời một số cặp trình bày thảo luận của họ trước lớp, các HV khác theo dõi 

phần trình bày của các bạn và so sánh với ý tưởng của mình. 

- GV đưa ra nhận xét và chấm điểm phần trình bày của HV. 
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5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV nói về những nội dung đã được học trong bài học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo. 
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TIẾT THỨ 3. SPEAKING 
 

 

(Nguồn: Tiếng Anh 11, Friends Global, Sách học sinh tr. 20) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng được những từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “Exchange 

programme” (Chương trình trao đổi). 

- Ghi nhớ và vận dụng được cách dùng của should và ought to để đưa lời khuyên. 

2. Năng lực 

- Thảo luận về chủ đề liên quan đến Chương trình trao đổi thông qua hoạt động 

nói của HV. 

- Viết về lợi ích của việc tham gia các Chương trình trao đổi nước ngoài. 

3. Phẩm chất 

- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp; tích cực hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau 

trong các hoạt động làm việc theo cặp và làm việc nhóm. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mái, hào hứng trước khi bắt đầu bài học. 

- Khơi gợi kiến thức liên quan đến chủ đề. 

- Nâng cao khả năng phối hợp của HV. 

b. Nội dung 

- Trò chơi: Hang Man 

c. Sản phẩm 

- HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động của bài 

học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chia lớp thành hai nhóm và giải thích luật chơi cho HV: Các đội chơi lần 

lượt đoán chữ cái để đoán từ. Đội nào đoán từ chính xác sẽ được điểm, đoán sai thì đội 

còn lại sẽ được điểm. Đội nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng và đội bị “treo cổ” trước sẽ 

thua. 
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- GV chiếu từng từ một để cho HV đoán và sẽ đưa ra đáp án sau mỗi câu trả lời 

đúng của HV. 

- HV làm theo hướng dẫn và tự do đoán chữ cái. 

- GV có thể gợi ý nếu HV gặp khó khăn. 

- GV chiếu lại bảng tổng hợp từ sau khi kết thúc hoạt động. 

- GV dẫn HV vào chủ đề bằng cách hỏi câu hỏi “ Can you guess our lesson topic 

today?” 

- HV trả lời câu hỏi. 

- GV chốt chủ đề để dẫn HV vào bài học “So today, we will discuss about the 

exchang programme”. 

Gợi ý: study, abroad, home, exchange, oversea 

2. Hoạt động 2: Trước khi nói  

a. Mục tiêu: Chuẩn bị cấu trúc cho HV trước khi vào phần nói chính. 

b. Nội dung 

- Sắp xếp các từ liên quan vào hai cột Good/ Bad.  

- Ghép các cụm từ với các chủ đề được nêu ra trong tình huống 

c. Sản phẩm 

- HV có thể nắm chắc và sử dụng những cụm từ dùng để mở đầu cho một cuộc 

hội thoại. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Sắp xếp các từ vào hai cột Good/ Bad 

- GV trình chiếu wordcloud, khơi gợi để HV hiểu nghĩa của các từ/ cụm từ trong 

wordcloud . 

- GV yêu cầu HV chia các từ và cụm từ trong word cloud vào các cột GOOD/ 

BAD . 

- GV yêu cầu HV làm theo cặp và bàn luận “what would be the best and worst 

things about spending a year with a family abroad?”. 

- GV đi xung quanh và hướng dẫn những HV gặp khó khăn. 

- GV gọi một số HV chia sẻ câu trả lời và hỏi thêm về lý do. 

- GV nhận xét. 
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Wordcloud 

 

Nhiệm vụ 2: Ghép các cụm từ với các chủ đề được nêu ra trong tình huống 

- GV giới thiệu một video về phần ngữ pháp sử dụng ought to/ shoud/ had better 

(Link video). 

- GV yêu cầu HV trình bày lại cách sử dụng ought to/ shoud. 

- GV chốt lại phần kiến thức. 

- GV yêu cầu HV đọc phần Speaking Stategy và ghép các cụm từ với các chủ đề 

được nêu ra trong tình huống . 

 GV yêu cầu HV chọn một chủ đề được nêu ra trong tình huống và sử dụng ought 

to/ should đưa ra lời khuyên liên quan đến chủ đề. 

Nhiệm vụ 3: Đọc bảng LEARN THIS! và hoàn thành câu sử dụng ought to/ 

shoud 

- GV yêu cầu HV đọc bảng LEARN THIS!, đặt một số câu hỏi để kiểm tra HV 

đã hiểu hay chưa.  

Gợi ý:  

When do we use ought to/ shoud?  

What form of verb is used after ought to/ shoud ?  

How do we make negative sentences with ought to/ shoud?  

- GV hướng dẫn HV hoàn thành câu với ought to/ shoud.  

- GV bật băng cho HV nghe và kiểm tra phần bài tập đã làm. 

- GV bật từng câu một và chữa bài, chốt đáp án cho HV. 

https://www.youtube.com/watch?v=IkxwPwCV47M
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Đáp án gợi ý 

1. ought to find out  2. think you should send  3. ought to take 

3. Hoạt động 3: Trong khi nói  

a. Mục tiêu: Phát triển kỹ năng nói 

b. Nội dung 

- Nói theo cặp và luyện tập cách đưa ra lời khuyên dựa vào tình huống cho sẵn. 

- Nói theo nhóm, phân tích tình huống và đưa ra lời khuyên theo mỗi chủ đề được 

nêu ra trong tình huống cho sẵn. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể hiểu vận dụng được ý tưởng và cấu trúc câu mở ra cuộc hội thoại 

vào trong phần nói. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Nói theo cặp và luyện tập cách đưa ra lời khuyên dựa vào tình 

huống cho sẵn 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp, thảo luận và nghĩ ý tưởng về việc đưa ra lời 

khuyên trong từng trường hợp cụ thể. 

- GV trình chiếu và làm mẫu cho HV. 

- GV đi xung quanh lớp để giúp đỡ HV nếu cần thiết. 

- GV nhắc nhở HV sử dụng ý tưởng và cấu trúc câu mở cuộc hội thoại. 

- GV mời một số cặp trình bày thảo luận của họ trước lớp. 

- GV khuyến khích các HV khác theo dõi phần trình bày của các bạn và so sánh 

với ý tưởng của mình. 

- GV đưa ra nhận xét và chấm điểm phần trình bày của HV. 

Nhiệm vụ 2: Nói theo nhóm, phân tích tình huống và đưa ra lời khuyên theo 

mỗi chủ đề được nêu ra trong tình huống cho sẵn 

- GV yêu cầu HV làm việc theo nhóm 4, thảo luận về một giả tưởng mà ở đó HV 

thảo luận về chủ đề, nhằm tạo ra lời khen. 

- GV đưa ra ví dụ mẫu cho HV theo dõi và hỏi về ý tưởng cũng như các cấu trúc 

câu đã được sử dụng. 

- GV nhắc nhở HV sử dụng ý tưởng và cấu trúc câu mở cuộc hội thoại đã nêu ra 

ở phần trên. 
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- HV tự điều hành cuộc thảo luận, và lần lượt từng HV trong nhóm nêu lên quan 

điểm của bản thân (không được chèn lượt). 

- Thành viên trong nhóm thảo luận và đánh giá lẫn nhau thông qua phiếu đánh 

giá. 

- GV đi xung quanh để hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết. 

- GV gọi một số nhóm lên trước lớp để trình bày sản phẩm. 

Phiếu đánh giá 

Name:___________________ 

Does your partner’s work use the given structure?  

Does your partner’s work have any creative ideas?  

Does your partner speak fluently and clearly enough?  

4. Hoạt động 4: Sau khi nói  

a. Mục tiêu 

- Kiểm tra sự hiểu biết của HV về cách sử dụng ngôn ngữ khi bắt đầu một cuộc 

trò chuyện hoặc thảo luận. 

- Nâng cao kỹ năng thuyết trình. 

- Thực hành ngôn ngữ  một cách thực tế.. 

b. Nội dung 

- Đưa ra lời khuyên và nêu lý do khuyên cho một bạn chuẩn bị ra nước ngoài để 

tham gia vào một chương trình trao đổi. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để nêu lên quan điểm của 

bản thân. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp, thảo luận và nghĩ ý tưởng về việc đưa ra lời 

khuyên trong từng trường hợp cụ thể. 

- GV trình chiếu và làm mẫu cho HV. 

- GV mời một số HV thuyết trình cá nhân trước lớp trước lớp. 

- GV khuyến khích các HV khác theo dõi phần trình bày của các bạn và so sánh 

với ý tưởng của mình. 

- GV đưa ra nhận xét và chấm điểm phần trình bày của HV. 
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5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt nội dung của bài học. 

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo. 
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TIẾT THỨ 4. LISTENING 

 

 

(Nguồn: Tiếng Anh 11, Friends Global, Sách học sinh tr. 39) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng những từ vựng liên quan số và phép đo lường. 

- Nhớ và sử dụng những cụm từ về chủ đề “Body’s limits” (Giới hạn cơ thể). 

- Biết được cách nhấn từ trong một câu cụ thể. 

2. Năng lực 

- Nghe hiểu được thông tin chung và thông tin chi tiết của bài. 

- Bàn luận về một số vấn đề cụ thể thông qua hoạt động nói. 

3. Phẩm chất 

- Xây dựng và phát triển ý thức về Giới hạn cơ thể. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mái, hào hứng trước khi bắt đầu bài học. 

- Khơi gợi kiến thức liên quan đến chủ đề. 

- Nâng cao khả năng phối hợp của HV. 

b. Nội dung 

Chơi trò chơi: Chuyền bóng 

c. Sản phẩm 

- HV bước đầu khởi động suy nghĩ và tạo tự tin tham gia các hoạt động của bài 

học sau đó. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV giải thích luật chơi cho HV: Nhạc được bật lên và HV bắt đầu chuyền bóng 

sang bạn bên cạnh (không ném); khi nhạc dừng lại, bạn HV nào giữ bóng sẽ đứng lên 

nói về một hoạt động liên quan đến “Extreme sports”.   

- HV làm theo yêu cầu. 

- GV chốt lại những từ vựng đã được nêu và dẫn vào bài. 

Gợi ý: boxing, climbing, parachuting, diving, skiing, slacklining 

2. Hoạt động 2: Trước khi nghe 

a. Mục tiêu 

- Giúp HV ghi nhớ các từ vựng liên quan đến chủ đề. 

- Giúp HV làm quen với các cụm từ về đo lường trước khi nghe. 
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b. Nội dung 

- Ghép từ vào tranh. 

- Đọc và nghe số. 

- Nghe và điền các con số vào đoạn văn. 

- Nối từ với định nghĩa tương ứng. 

c. Sản phẩm 

- HV biết cách đọc một số đơn vị đo lường cụ thể và vận dụng được trong một 

số bài tập cụ thể. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Ghép từ vào tranh 

- GV trình chiếu wordcloud, khơi gợi để HV hiểu nghĩa của các từ/ cụm từ trong 

wordcloud . 

- GV giới thiệu hai bức tranh về thể thao và nói qua về tên hai hoạt động trong 

bức tranh để HV có thể hình dung cụ thể. 

- GV yêu cầu HV sắp xếp các từ xuất hiện trong wordcloud vào từng bức tranh 

cho phù hợp . 

- GV gọi một số HV chia sẻ câu trả lời (trả lời theo dạng câu đầy đủ để HV có 

thể nói nhiều hơn). 

- GV chốt lại đáp án. 

- GV gợi mở HV có thể nêu thêm các điểm giống nhau và khác nhau mà không 

có trong bài (When, How, What, Who, Where,...). 

Wordcloud 
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Đáp án gợi ý 

Similarities: become dehydrated, food and water 

Differences: 

A: desert 

B: climber, frostbite, high altitude, oxygen, tent 

Nhiệm vụ 2: Đọc và nghe số 

- GV giới thiệu một video nghe về các con số (Link video). 

- GV yêu cầu HV nghe và ghi lại những con số đã nghe theo thứ tự. 

- GV cho HV đối chiếu đáp án. 

- GV hỏi HV dự đoán các con số có thể nói về cái gì (năm, tháng, số điện thoại, 

cân nặng,...). 

- GV giới thiệu về đơn vị đo lường cho HV. 

- GV yêu cầu HV đọc qua các con số trong sách và hướng dẫn phần LISTENING 

STRATEGY để HV có thể nắm bắt được cách đọc. 

- GV cho HV nghe về các đơn vị đo lường trong sách và yêu cầu nhắc lại sau bài 

nghe. 

Nhiệm vụ 3: Nghe và điền các con số vào đoạn văn 

- GV yêu cầu HV đọc lướt qua đoạn văn và dự đoán từ cần điền. 

- GV yêu cầu HV đọc hiểu để điền các từ/cụm từ chính xác vào chỗ trống. 

- HV làm theo hướng dẫn. 

- GV gọi một số HV chia sẻ câu trả lời và yêu cầu giải thích. 

- GV chốt lại đáp án. 

Đáp án gợi ý:  

 

Nhiệm vụ 4: Nối từ với định nghĩa tương ứng 

- GV cho một bảng từ và yêu cầu HV nối với định nghĩa tương ứng nhằm đảm 

bảo HV nắm chắc được từ vựng khi vào bài nghe. 

- GV yêu cầu HV làm bài cá nhân 

- GV cho HV trao đổi bài theo cặp.. 

- GV gọi một số HV chia sẻ câu trả lời. 

- GV chốt đáp án và tổng kết từ vựng cho HV. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WcRAuT_b7ZA
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Phiếu từ:  

Match the words or phrases in column A with their suitable definitions in column B 

A B 

1. Altitude (n) 

/ˈæl.tɪ.tʃuːd/ 

a. an astronaut (= a person who travels into space) from 

Russia 

2. Humidity (n) 

/hjuːˈmɪd.ə.ti/ 

b. a space from which most or all of the matter has been 

removed, or where there is little or no matter 

3. Space capsule (n) 

 /ˈspeɪs ˌkæp.sjuːl/ 

c. height above sea level 

4. Cosmonaut (n) 

/ˈkɒz.mə.nɔːt/ 

d. a spacecraft, or a part of a spacecraft that contains 

people or equipment 

5. Pressure (n) 

/ˈpreʃ.ər/ 

e. the quality of being humid 

6. Vacuum (n) 

 /ˈvæk.juːm/  

f. the force you produce when you press something 

 

Đáp án:  

1. c  2. e  3. d  4. a  5. F 

3. Hoạt động 3: Trong khi nghe 

a. Mục tiêu 

- Giúp HV luyện tập kĩ năng nghe ý chính và nghe thông tin chi tiết trong bài . 

- HV có thể nhận biết cách phát âm chính xác của một số từ vựng liên quan . 

b. Nội dung 

- Nghe cuộc phỏng vấn và trả lời câu hỏi khái quát. 

- Nghe cuộc phỏng vấn và xác định câu TRUE/ FALSE. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể nghe và hiểu được ý chính cũng như các thông tin chi tiết trong bài 

và hoàn thành nhiệm vụ. 
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d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 5:  Nghe cuộc phỏng vấn và trả lời câu hỏi khái quát 

- GV giới thiệu về cuộc phỏng vấn của một nhà khoa học và yêu cầu HV thực 

hiện theo yêu cầu của đề bài . 

- GV bật bang lần một và yêu cầu HV nói qua về những gì HV đã nghe được. 

- GV gợi ý vị trí đáp án. 

- GV bật băng cho HV nghe lại và nhấn mạnh ở chỗ có đáp án. 

- HV thực hiện theo yêu cầu và trả lời câu hỏi. 

- GV cho hiện script bài nghe và cho HV nghe lại lần nữa để đối chiếu. 

- GV chốt đáp án. 

Đáp án gợi ý: Randy Gardner 

Nhiệm vụ 6: Nghe và xác định câu TRUE/ FALSE 

- GV yêu cầu HV đọc qua các câu trong bài nghe và để HV nắm chắc được nghĩa 

các câu. 

- GV yêu cầu HV đọc hiểu thông tin các câu và yêu cầu gạch chân keywords. 

- GV check phần gạch chân keywords và yêu cầu HV dự đoán câu đó là TRUE 

hay FALSE. 

- GV cho HV nghe hai lần. 

- GV yêu cầu HV chia sẻ đáp án. 

- GV chữa bài và chốt đáp án. 

Đáp án gợi ý: 

1. F  2. T  3. F  4. T  4. F 

4. Hoạt động 4: Sau khi nghe 

a. Mục tiêu 

- HV nhận biết được cách nhấn câu. 

- HV bàn luận về các chủ đề thông qua hoạt động nói. 

b. Nội dung 

- Nghe và đánh dấu những từ nhận trọng âm trong câu. 

- Nói theo cặp theo các câu hỏi gợi ý.  
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c. Sản phẩm: HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để bàn luận về những 

vấn đề trong cuộc sống. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 7: Nghe và đánh dấu những từ nhận trọng âm trong câu 

- GV yêu cầu HV nghe lại phần băng đã nghe trong nhiệm vụ 5 sgk và yêu cầu 

đánh dấu vào những chỗ được đánh dấu. 

- HV làm theo hướng dẫn. 

- GV yêu cầu HV chia sẻ . 

- GV cho HV nghe một video về quy tắc nhấn âm trong câu. 

- GV cho HV thực hành lại tại phần băng vừa nghe. 

- GV chữa bài và chốt đáp án. 

Nhiệm vụ 8: Nói theo cặp theo các câu hỏi gợi ý 

- GV yêu cầu HV thảo luận theo chủ đề theo cặp. 

- GV chiếu mẫu trên slide và khuyến khích HV xây dựng theo hội thoại và các 

nội dung được liên kết với nhau. 

- GV khuyến khích HV sử dụng từ vựng và vận dụng phần nhấn âm trong câu đã 

học. 

- HV thực hành. 

- GV quan sát và gọi một số cặp làm mẫu và đưa ra nhận xét chung cho cả lớp. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại những kiến thức vừa học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo . 

 

 

 

 

 



 

104 
 

Chủ đề 3. The future of cities 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 2 nội dung: Listening và Writing trong 

thời gian 2 tiết. 

TIẾT THỨ 1. LISTENING 

 

 

(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 33-34) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Ghi nhớ và sử dụng các từ vựng liên quan đến chủ đề “cuộc sống ở thành phố 

thông minh.” 

2. Năng lực 

- Nghe và hiểu thông tin tổng quát và các thông tin chi tiết của một cuộc phỏng 

vấn về chủ đề “cuộc sống ở thành phố thông minh.” 

- Nâng cao kĩ năng trình bày. 

3. Phẩm chất 

- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp; tích cực hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau 

trong các hoạt động làm việc theo cặp và làm việc nhóm. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mái, hào hứng trước khi bắt đầu bài học. 

- Khơi gợi kiến thức liên quan đến chủ đề. 

- Nâng cao khả năng phối hợp của HV. 

b. Nội dung 

- Trò chơi: Truyền bóng  

c. Sản phẩm 

- HV hứng thú hơn với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động của bài học. 

- HV nhớ lại kiến thức và từ vựng liên quan đến chủ đề đã được học trong tiết 

học trước. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV giải thích luật chơi cho HV:   

+ HV nghe nhạc, truyền bóng. 

+ Khi nhạc dừng lại, vị trí cuối cùng của bóng ở đâu, HV ở đó sẽ phải đứng dậy, 

nói một từ/cụm từ liên quan đến chủ đề thành phố của tương lai và giải thích nghĩa của 

từ đó.  

+ Chú ý: KHÔNG để bóng rơi xuống đất; KHÔNG ném bóng, phải truyền. Ai vi 

phạm 1 trong 2 điều trên sẽ phải đứng dậy trả lời lập tức. 
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2. Hoạt động 2: Trước khi nghe 

a. Mục tiêu 

- Giúp HV học các từ vựng liên quan đến chủ đề. 

- Khơi gợi kiến thức của HV về chủ đề của bài nghe 

- Giúp HV tập trung chú ý vào bài trước khi nghe. 

b. Nội dung 

- Nối các từ/cụm từ đã cho với nghĩa của chúng. 

- Điền các từ/cụm từ đã cho trong nhiệm vụ 1 vào chỗ trống để hoàn thành một 

đoạn văn. 

c. Sản phẩm 

- HV hiểu nghĩa và biết cách phát âm một số từ khó trong đoạn băng mà HV 

được nghe. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Nối các từ/cụm từ đã cho với nghĩa của chúng. 

- GV giới thiệu và giải thích nghĩa của các từ/cụm từ bằng các phương pháp khác 

nhau, giúp HV dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. 

Đáp án gợi ý:  

1. C  2. D  3. B  4. A 

Nhiệm vụ 2: Điền các từ/cụm từ đã cho trong nhiệm vụ vào chỗ trống để 

hoàn thành một đoạn văn. 

- GV yêu cầu HV đọc lướt qua đoạn văn và xác định loại từ cần điền. 

- GV yêu cầu HV đọc hiểu để điền các từ/cụm từ chính xác vào chỗ trống. 

- GV yêu cầu HV hoàn thành nhiệm vụ. 

- GV yêu cầu 1 HV  đọc to đoạn văn, chỉnh đáp án và phát âm nếu cần thiết. 

Đoạn văn  

In a smart city, technology shapes how we _____(1), impacting both privacy and 

community. While innovations offer convenience, concerns about data _____(2) 

persist. Despite this, _____(3) in smart cities often foster a strong ______(4). Residents 

collaborate on initiatives, utilizing technology to enhance connectivity and shared 

experiences, ultimately enriching urban life. 

Đáp án gợi ý:  

1. interact  2. privacy  3. neighbourhood  4. sense of community 

3. Hoạt động 3: Trong khi nghe 

a. Mục tiêu 
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- Giúp HV luyện tập kĩ năng nghe hiểu ý chính và các thông tin chi tiết của bài 

phỏng vấn về chủ đề “cuộc sống trong thành phố thông minh”. 

- Giúp HV nhận biết cách phát âm chính xác của một số từ vựng liên quan đến 

chủ đề sống trong thành phố thông minh. 

- Cung cấp cho HV một số thông tin cơ bản về thành phố thông minh.  

b. Nội dung 

- Nghe một cuộc phỏng vấn và chọn đáp án đúng. 

- Nghe lại cuộc phỏng vấn và hoàn thành bảng. Điền KHÔNG QUÁ 3 TỪ cho 

mỗi chỗ trống. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể nghe và hiểu được ý chính cũng như các thông tin chi tiết trong bài 

và hoàn thành nhiệm vụ. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 3: Nghe một cuộc phỏng vấn và chọn đáp án đúng. 

- GV thông báo với HV rằng bài nghe là đoạn ghi âm một cuộc phỏng vấn Ms. 

Stevens, một công dân trong thành phố thông minh. 

- GV yêu cầu HV đọc hiểu câu hỏi và các câu trả lời, GV giải thích hoặc gợi ý 

những từ vựng không quen thuộc hoặc các từ vựng khó cho HV. 

- GV bật băng, HV làm bài. 

- GV đưa ra đáp án đúng, yêu cầu HV kiểm tra và giải thích đáp án. Nếu có câu 

khó, GV bật lại đoạn băng và giải thích đáp án cho HV. 

Đáp án gợi ý : 

1. b   2. a  3. a  

Nhiệm vụ 4: Nghe lại cuộc phỏng vấn và hoàn thành bảng. Điền KHÔNG QUÁ 3 

TỪ cho mỗi chỗ trống. 

- GV yêu cầu HV đọc hiểu thông tin trong bảng, đoán xem các từ cần điền thuộc 

loại từ nào, đoán các từ có thể điền vào chỗ trống. 

- GV bật lại phần thu âm để HV so sánh đáp án với các bạn cùng bàn. 

- GV đưa ra đáp án đúng, yêu cầu HV kiểm tra lại đáp án của mình, và giải thích 

đáp án. Nếu có câu khó, GV bật lại đoạn băng và giải thích đáp án cho HV. 

Đáp án gợi ý:  

1. right to privacy 

2. smart technologies 

3. interact 
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4. sense of community  

4. Hoạt động 4: Sau khi nghe 

a. Mục tiêu 

- Kiểm tra mức độ hiểu và ghi nhớ các thông tin trong bài nghe của HV. 

- Giúp HV luyện kĩ năng làm việc nhóm. 

b. Nội dung 

- Thảo luận theo nhóm: Những bất lợi khi sống ở thành phố thông minh. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để hiểu hơn về cuộc sống ở 

thành phố thông minh. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 5: Bạn có đồng ý với Ms. Stevens hay không? Trong số những điều 

không thuận lợi cô ấy đã đề cập, điều nào là bất lợi lớn nhất? Tại sao? 

- GV dẫn vào hoạt động bằng một số câu hỏi gợi mở: Những điều không thuận 

lợi cô Stevens nhắc đến là gì? Những điều bất lợi ấy có thể dẫn đến những hệ quả gì? 

Với em, điều nào khiến em cảm thấy không thoải mái nhất? 

- GV chia nhóm cho HV và yêu cầu HV làm nhiệm vụ. 

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp ý tưởng của nhóm mình, yêu 

cầu các HV khác nghe để nhận xét và góp ý. 

- GV nhận xét và góp ý cuối cùng. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại nội dung đã nghe trong đoạn ghi âm 

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo . 
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TIẾT THỨ 2. WRITING 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 34-35) 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng được các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “Living in a smart 

city” (Cuộc sống ở thành phố thông minh). 

2. Năng lực 

- Xác định được cấu trúc của một bài báo. 

- Viết một bài báo về lợi ích và tác hại của việc sống ở thành phố thông minh. 

- Nói về cảm xúc khi sống ở thành phố thông minh . 

3. Phẩm chất 

- Nâng cao nhận thức về cuộc sống ở một thành phố thông minh. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập. 
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III. GỌI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mái, hào hứng trước khi vào bài học. 

- Tăng khả năng phối hợp của HV thông qua hoạt động. 

- Bước đầu dẫn HV đến ngữ cảnh bổ trợ cho HV tạo ý tưởng bài viết. 

b. Nội dung 

- Xem video và ghi lại những cụm từ khóa trong video. 

c. Sản phẩm 

- HV hứng thú hơn với bài học và nắm được nội dung của bài học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV giới thiệu video và nhắc nhở HV ghi lại những từ khóa trong video. 

- GV chiếu video cho HV (Link video) 

- HV ghi lại những từ chìa khóa.. 

- GV dẫn HV vào chủ đề bằng cách hỏi một số câu hỏi 

+ How many keywords can you note? What are they? 

+ What is the topic of the video? 

+ Does living in a smart city have advantages and disadvantages? 

- HV trả lời câu hỏi. 

- GV chốt chủ đề để dẫn HV vào bài học” So today, we will learn how to write 

advantages and disadvantages of living in a smart city”. 

2. Hoạt động 2: Trước khi viết  

a. Mục tiêu 

- Giúp HV xây dựng và phát triển ý tưởng cho bài viết. 

- Giúp HV làm quen và nắm chắc cấu trúc của một bài báo. 

b. Nội dung 

- Đọc các quan điểm và quyết định những quan điểm đó nói về thuận lợi hay bất 

lợi khi sống ở một thành phố thông minh.  

- Đọc bài báo và ghép các phần của bài báo với mô tả.  

https://www.youtube.com/watch?v=pXSJmZcC2J8
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c. Sản phẩm 

- HV có thể nắm được ý tưởng và cấu trúc cho bài viết “Advantages and 

disadvantages of living in a smart city”. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Đọc các quan điểm và quyết định những quan điểm đó nói về 

thuận lợi hay bất lợi khi sống ở một thành phố thông minh. 

- GV hướng dẫn nhiệm vụ một cho HV và yêu cầu HV làm việc theo cặp. 

- HV trao đổi và làm việc theo cặp. 

- GV gọi bất kỳ một số HV chia sẻ đáp án và yêu cầu giải thích . 

- GV chốt đáp án cho cả lớp. 

Đáp án gợi ý:  

- Advantages: 1, 4, 5. 

- Disadvantages: 2, 3, 6. 

Nhiệm vụ 2. Đọc bài báo và ghép từng phần của bài báo với mô tả của phần 

đó.  

- GV yêu cầu HV đọc bài báo mẫu và kiểm tra một số từ vựng để đảm bảo HV 

có thể nắm vững nội dung của bài báo. 

- GV hướng dẫn HV làm nhiệm vụ 2. 

- HV làm nhiệm vụ một cách độc lập. 

- GV yêu cầu HV đối chiếu đáp án theo cặp. 

- GV gọi một số HV chia sẻ đáp án và chốt đáp án đúng cho cả lớp. 

- GV chốt cấu trúc của một bài báo và kiểm tra lại kiến thức của HV bằng một 

số concept checking questions . 

Ví dụ:  

+ How many parts does an article include? What are they? 

+  What does the writer include in the introduction? 

+ What kind of question does he/she use to introduce the topic? 

+ What expression does he/she use to introduce the disadvantages? 

Đáp án gợi ý: 

1. B  2. A  3-4. C  5. D 
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3. Hoạt động 3: Trong khi viết  

a. Mục tiêu 

- Phát triển kỹ năng viết một bài báo liên quan đến chủ đề của bài. 

- Luyện tập cấu trúc đã được học trước đó. 

b. Nội dung 

- Viết một bài báo (120-150 từ) về các thuận lợi và bất lợi khi sống ở một thành 

phố thông minh.  

c. Sản phẩm 

- HV có thể nắm được cấu trúc của bài viết và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ 

học tập. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV giải thích nhiệm vụ và hướng dẫn HV cách viết bài. 

- GV hỏi một số HV về cấu trúc của bài viết (Mỗi phần bắt đầu từ đâu đến đâu, 

ở đó cần viết cái gì?). 

- GV nhắc nhở HV tận dụng ý tưởng đã học ở các nhiệm vụ trước. 

- GV yêu cầu HV viết bài độc lập, chú ý dùng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn 

thành. 

- GV đi xung quanh lớp và quan sát, ghi lại những lỗi HV thường mắc và có thể 

giúp đỡ những HV yếu hơn. 

- GV yêu cầu HV trao đổi bài theo cặp và viết nhận xét cho bạn bằng cách sử 

dụng phiếu đánh giá*. 

- GV đưa ra nhận xét chung và sửa một số lỗi phổ biến.. 

Phiếu đánh giá 

Does your partner”s work use the given structure?  

Does your partner”s work have any creative ideas?  

Does your partner”s work use suitable vocabulary related to the topic?  

4. Hoạt động 4: Sau khi viết 

a. Mục tiêu 
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-  Giúp HV diễn tả được cảm xúc khi sống ở thành phố thông minh thông qua 

hoạt động nói 

- Giúp HV nâng cao kỹ năng thuyết trình; Luyện kỹ năng làm việc nhóm. 

- Cung cấp cho HV cơ hội thực hành sử dụng ngôn ngữ. 

b. Nội dung 

- Thảo luận “Imagine and describe the feeling when living in a smart city” . 

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để trình bày ý tưởng của 

mình. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp. Yêu cầu HV thảo luận liệu cảm nhận khi 

sống ở thành phố thông minh. 

- Khuyến khích HV giải thích lý do về cảm nhận của mình. 

- GV mời một số nhóm chia sẻ câu trả lời của họ với toàn bộ lớp. 

- GV yêu cầu các HV khác lắng nghe và đưa ra nhận xét. 

- GV đưa ra phản hồi và đánh giá kết quả của HV. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV viết một đoạn văn về cuộc sống ở thành phố thông minh.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo . 
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Chủ đề 4. Social issues 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học hai nội dung: Reading và Speaking 

trong thời gian 2 tiết.  

TIẾT THỨ 1. READING 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 103-104) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “Peer pressure” (Áp lực 

đồng trang lứa). 

2. Năng lực 

- Đọc và xác định thông tin khái quát và thông tin chi tiết của bài đọc hiểu. 

- Thảo luận về chủ đề các vấn đề liên quan đến áp lực đồng trang lứa “problems 

of peer pressure ” . 

3. Phẩm chất 

- Nâng cao nhận thức về vấn đề áp lực đồng trang lứa “Peer pressure”. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách bài tập. 
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III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mái và hào hứng trước khi bước vào bài học. 

- Tăng khả năng phối hợp của HV thông qua hoạt động. 

b. Nội dung 

- Trò chơi: Hang man. 

c. Sản phẩm 

- HV hứng thú hơn với bài học và tự tin tham gia các hoạt động của bài học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chia lớp thành hai nhóm và giải thích luật chơi cho HV: Các đội chơi lần 

lượt đoán chữ cái để đoán từ. Đội nào đoán từ chính xác sẽ được điểm, đoán sai thì đội 

còn lại sẽ được điểm. Đội nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng và đội bị “treo cổ” trước sẽ 

thua. 

- GV chiếu từng từ một để cho HV đoán và sẽ đưa ra đáp án sau mỗi câu trả lời 

đúng của HV. 

- HV làm theo hướng dẫn và tự do đoán chữ cái. 

- GV có thể gợi ý nếu HV cần nhiều thời gian để đoán từ. 

- GV chiếu lại bảng tổng hợp từ sau khi kết thúc hoạt động. 

- GV dẫn HV vào chủ đề bằng cách hỏi câu hỏi “ Can you guess our lesson topic 

today?”. 

- HV trả lời câu hỏi. 

- GV chốt chủ đề để dẫn HV vào bài học “So today, we will read an article and 

discuss more about peer pressure”. 

Các từ gợi ý: friend, teenage, stress, jealous, depression 

2. Hoạt động 2: Trước khi đọc  

a. Mục tiêu 

- Khơi gợi kiến thức của HV về chủ đề bài học và tạo ngữ cảnh cho bài đọc. 

- Tạo hứng thú đối với bài tập đọc hiểu. 

b. Nội dung 

- YES/NO question  

c. Sản phẩm 
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- HV có thể đoán và sử dụng những từ phù hợp với chủ đề trước khi bước vào 

nội dung đọc hiểu. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV phát hai phiếu Yes/No cho mỗi HV và yêu cầu các em giơ Yes nếu thấy 

hoạt động chiếu trên bảng là hoạt động em thích ở một người bạn và giơ No nếu thấy 

ngược lại.  

- GV đưa ra một ví dụ giúp HV nắm rõ hơn được yêu cầu. 

- GV chiếu từng hoạt động trên bảng trình chiếu. 

- HV giơ bảng. 

- GV gọi bất kỳ một số HV và yêu cầu đưa ra một số ví dụ khác về hoạt động 

một người bạn làm với em và em không thích. 

- GV tổng kết các hoạt động và giới thiệu qua về Teenage”s life. 

Gợi ý:  

1. Borrowing items without asking - No 

2. Constantly bringing up past mistakes - No 

3. Sharing hobbies and interests - Yes 

4. Being overly competitive in a negative way - No 

5. Cooking or sharing meals - Yes 

6. Using offensive/ insensitive humor or jokes - No 

3. Hoạt động 3: Trong khi đọc  

a. Mục tiêu 

- Giúp HV luyện đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh. 

- Giúp HV phát triển kỹ năng đọc hiểu thông tin khái quát và thông tin chi tiết . 

b. Nội dung 

- Đọc văn bản. Ghép các từ được tô đậm với nghĩa của chúng.  

- Ghép đôi (Biến đổi từ nhiệm vụ đọc lại văn bản và chọn tiêu đề phù hợp cho 

từng đoạn văn). 

- Đọc lại văn bản và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi tương ứng . 

c. Sản phẩm 

- HV hiểu nội dung của bài đọc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ học tập. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Đọc văn bản. Ghép các từ được tô đậm với nghĩa của chúng 
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- GV viết hoặc trình chiếu các từ mới lên bảng, hướng dẫn cách đọc và yêu cầu 

HV đọc văn bản, chú ý đến ngữ cảnh của từng từ được đánh dấu và tìm kiếm dẫn chứng 

để đoán nghĩa của từ. 

- GV yêu cầu HV làm việc theo nhóm để thảo luận và đưa ra câu trả lời. 

- HV làm theo hướng dẫn của GV 

- GV kiểm tra chung các câu trả lời của cả lớp, GV gọi ngẫu nhiên các em HV 

lên viết từ trên bảng và có thể đặt câu với những từ đó 

Đáp án gợi ý:  

1. d   2. c  3. b  4. a 

Nhiệm vụ 2: Ghép đôi (Biến đổi từ nhiệm vụ đọc lại văn bản và chọn tiêu đề 

phù hợp cho từng đoạn văn) 

- GV hướng dẫn HV làm việc theo cặp. 

- GV phát cho mỗi cặp hai loại phiếu (một HV nhận được các phiếu ghi tiêu đề 

các đoạn văn, HV  còn lại nhận được các phiếu ghi các đoạn văn bản). 

- GV yêu cầu các cặp ghép đoạn cho đúng tiêu đề phù hợp. 

- GV đưa ra một số hướng dẫn để giúp HV tìm kiếm ý chính của toàn bộ bài đọc 

(Chú ý vào câu chủ đề, tìm từ chìa khóa, tìm câu kết luận). 

- GV gọi một số HV giải thích sự lựa chọn của mình và đưa ra đáp án kết luận. 

Đáp án gợi ý: 

1. A   2. B   3. C   4. A 

Nhiệm vụ 3: Đọc lại văn bản và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi tương 

ứng  

- GV yêu cầu HV đọc phần câu hỏi và các lựa chọn được đưa ra ở đề bài và gạch 

chân từ khóa. 

- HV gạch chân những từ khóa. 

- GV chiếu những từ khóa cần gạch chân. 

- GV yêu cầu HV dự đoán câu trả lời. 

- GV nhắc nhở HV chú ý vào phần thông tin được viết lại theo một cách khác 

hoặc chú ý vào phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa được sử dụng trong phần đọc hiểu. 

- GV yêu cầu HV làm bài, gạch chân phần thông tin chứa đáp án trong bài đọc 

hiểu. 

- HV trao đổi đáp án theo cặp. 

- GV gọi một số HV yêu cầu chia sẻ với lớp. 
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- GV chữa bài và chốt đáp án cuối cùng. 

Đáp án gợi ý: 

1. C  2. A   3. C   4. B 

4. Hoạt động 4: Sau khi đọc  

a. Mục tiêu 

- Giúp HV nâng cao kỹ năng thuyết trình. 

- Giúp HV luyện  kỹ năng làm việc nhóm. 

- Cung cấp cho HV cơ hội thực hành sử dụng ngôn ngữ. 

b. Nội dung 

- Thảo luận “Have you, or has someone you know, experienced any of the 

problems mentioned in this article?”  

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để phản ánh về quan điểm 

của họ. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HV liệt kê ra những vấn đề đã được đưa ra trong bài đọc hoặc có 

thể liệt kê thêm nhằm đa dạng hóa ý tưởng thảo luận. 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp, thảo luận về các vấn đề đã được nhắc đến 

- Khuyến khích HV đưa thêm ý kiến cá nhân của bản thân vào bài nói. 

- GV mời một số nhóm chia sẻ câu trả lời của họ với toàn bộ lớp. 

- GV yêu cầu các HV khác lắng nghe và đưa ra nhận xét. 

- GV đưa ra phản hồi và đánh giá kết quả của HV. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV cho HV chơi game “Golden Chest” trên Blooket nhằm tổng hợp lại kiến 

thức giúp HV hệ thống lại kiến thức đã học (Link game) 

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo  

 

 

 

https://dashboard.blooket.com/set/667fe7c3872b7986f3ff92da
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TIẾT THỨ 2. SPEAKING 

 

 (Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 104-105) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “Social issues” (Các vấn 

đề xã hội) trong giao tiếp hằng ngày. 

2. Năng lực 

- Nói về trải nghiệm và cách giải quyết của mình trong vấn đề áp lực đồng trang 

lứa. 

- Trình bày quan điểm và suy nghĩ một cách rõ ràng trong các cuộc nói chuyện 

hoặc thảo luận. 

3. Phẩm chất 

- Nhận biết lí do tại sao áp lực đồng trang lứa có thể dễ dàng ảnh hưởng tới thanh 

thiếu niên. 

- Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động làm việc theo cặp và nhóm. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa Global Success 11, sách 

bài tập. 

III. GỌI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mái và hào hứng trước khi bắt đầu bài học. 

- Dạy một số từ vựng về chủ đề áp lực đồng trang lứa. 

b. Nội dung 

- Xem video và trả lời câu hỏi. 

c. Sản phẩm 

- HV hứng thú hơn với bài học và tự tin tham gia các hoạt động của bài học. 

- HV có một số ý tưởng để chuẩn bị cho bài nói. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV giải thích cho HV cách thực hiện hoạt động:  

+ GV hướng dẫn HV làm việc theo tổ.  
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+ HV xem video, chú ý vì sẽ có một vài câu hỏi xuất hiện sau một số thông tin 

để kiểm tra mức độ hiểu biết của HV.  

+ GV nhắc nhở HV chú ý đến cách sử dụng ngữ pháp và một số cụm từ hữu dụng 

để áp dụng vào bài nói của mình. 

+ Sau khi xem hết video, các tổ thống nhất và nộp lại đáp án. 

+ Tổ nào có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ trở thành đội chiến thắng và nhận được 

phần thưởng. 

Video: 

https://edpuzzle.com/playlist/667f86305ff9b7b36d25a4a5/video?mediaId=667f

86305ff9b7b36d25a435  

2. Hoạt động 2: Trước khi nói 

a. Mục tiêu 

- Giúp HV nhớ và sử dụng được các từ vựng liên quan đến chủ đề. 

- Khơi gợi những kiến thức và ý tưởng HV sẵn có về chủ đề. 

b. Nội dung 

- Sắp xếp những ví dụ về áp lực đồng trang lứa theo mức độ từ 1 (áp lực nhất) 

đến 6 (ít áp lực nhất). 

c. Sản phẩm 

- HV nhận biết được những hình thức khác nhau về áp lực đồng trang lứa. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ: Sắp xếp những ví dụ về áp lực đồng trang lứa theo mức độ từ 1 (áp lực 

nhất) đến 6 (ít áp lực nhất). 

- GV yêu cầu HV làm việc cá nhân, nhìn vào các bức tranh miêu tả các ví dụ của 

áp lực đồng trang lứa. 

- GV yêu cầu HV xếp loại mức độ áp lực của các ví dụ, từ 1-6, từ áp lực nhất - ít 

áp lực nhất. 

- GV giải thích với HV rằng bài tập không có đáp án, chỉ dựa trên cảm nhận và 

trải nghiệm của từng cá nhân, nhưng HV nên giải thích cho việc sắp xếp của mình. 

- GV yêu cầu một số HV đưa ra lí do cho lựa chọn áp lực đồng trang lứa nhất. 

- GV đưa ra nhận xét về ngữ âm, cũng như cách phát triển ý của HV, và điều 

chỉnh nếu cần thiết. 

 

https://edpuzzle.com/playlist/667f86305ff9b7b36d25a4a5/video?mediaId=667f86305ff9b7b36d25a435
https://edpuzzle.com/playlist/667f86305ff9b7b36d25a4a5/video?mediaId=667f86305ff9b7b36d25a435
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3. Hoạt động 3: Trong khi nói 

a. Mục tiêu 

- Giúp HV có cơ hội được sử dụng các kiến thức liên quan đến chủ đề để nói và 

bày tỏ quan điểm của mình trong ngữ cảnh.  

b. Nội dung 

- Làm việc theo cặp. Nói về trải nghiệm của bạn về vấn đề áp lực đồng trang lứa.  

- Làm việc theo nhóm. Đọc miêu tả tình huống và đưa ra một vài câu trả lời hợp 

lí và lí do cho những câu trả lời đó. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng và hợp lí. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1: Làm việc theo cặp. Nói về trải nghiệm của bạn về vấn đề áp lực 

đồng trang lứa.  

- GV hướng dẫn HV sử dụng một số câu hỏi gợi ý sau đây: Đối với bạn, ví dụ 

nào (A-F) là áp lực nhất, và ít áp lực nhất? Tại sao? Đâu là ví dụ tích cực của áp lực 

đồng trang lứa? Tại sao? 

- GV yêu cầu HV làm việc theo cặp, đảm bảo rằng HV nào cũng có cặp để nói 

cùng, nếu lẻ 1 thì sẽ chia nhóm 3. 

- GV kiểm soát lớp học để đảm bảo rằng HV nào cũng phải tham gia vào hoạt 

động lớp học. 

- GV có thể đưa ra gợi ý đối với một số HV yếu hơn, gợi ý tại sao việc làm này 

lại dẫn đến áp lực đồng trang lứa nhất, trong khi việc kia lại ít gây áp lực đồng trang 

lứa hơn. 

- GV yêu cầu HV sử dụng các từ nối để tăng liên kết cho bài nói của mình. 

Câu trả lời gợi ý:  

- Good grades: stressed as not having high marks as others, which leads to 

unconfident and inferior feelings. 

- Owning latest devices: not having as good financial background as others gives 

me the feeling of out of date, and i would get jealous when not possessing a gadget with 

more functions. 

Nhiệm vụ 2: Làm việc theo nhóm. Đọc những tình huống dưới đây và đưa 

ra một vài câu trả lời hợp lí và lí do cho những câu trả lời đó. 
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- GV yêu cầu HV đọc kĩ các tình huống đã cho trong bài, kiểm tra mức độ hiểu 

của HV. 

- GV yêu cầu HV chú ý vào phần ví dụ và hỏi xem HV có đồng ý với ý kiến 

trong bài hay không. 

- GV cùng HV đưa ra một số câu trả lời cùng lời giải thích hợp lí cho từng tình 

huống. 

- GV yêu cầu HV hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 7 phút, sau đó sẽ gọi mỗi 

nhóm lên trình bày 1 tình huống bất kì trước lớp để cả lớp cùng nhận xét và đánh giá.  

- GV yêu cầu HV sử dụng các từ nối để tăng liên kết cho bài nói của mình. 

- GV đưa ra nhận xét chung về phần trình bày của các nhóm, đồng thời khuyến 

khích để HV tự tin hơn trong việc trình bày suy nghĩ và ý tưởng của bản thân. 

Gợi ý:  

- Tình huống 2: I satisfied with my beloved phone right now. I’m not an 

extravagant person and I will use it up until it cannot be used to protect the environment 

as well. 

- Tình huống 3: I really grateful as you are so kind to me. If you need me to help 

in … (subject that you’re good at), I’m willing to give you a hand. Let’s make a 

progress! 

- Tình huống 4: I don’t think you have thought thoroughly. We already have 

enough to relax out of the school time. I think study plays a vital role and I don’t want 

to miss any necessary information. 

4. Hoạt động 4: Sau khi nói 

a. Mục tiêu 

- Giúp HV ôn tập lại một số dấu hiệu và hệ quả của áp lực đồng trang lứa. 

- Giúp HV trình bày quan điểm của mình bằng văn viết. 

b. Nội dung 

- HV làm việc cá nhân, viết một đoạn văn ngắn về 1 tác động tốt và 1 tác động 

xấu của vấn đề áp lực đồng trang lứa. Đưa ra 1-2 câu giải thích cho mỗi ý của mình. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để viết về quan điểm của 

mình. 

d. Tổ chức thực hiện 
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Nhiệm vụ 3: HV làm việc cá nhân, viết một đoạn văn ngắn hoàn chỉnh về 1 

tác động tốt và 1 tác động xấu của vấn đề áp lực đồng trang lứa. Đưa ra 1-2 câu 

giải thích cho mỗi ý của mình. 

- GV yêu cầu HV làm việc cá nhân, viết ra 1 kết quả tích cực và 1 hậu quả tiêu 

cực của vấn đề áp lực đồng trang lứa. Có thể lồng trải nghiệm cá nhân của mình nếu 

có. 

- GV yêu cầu HV sử dụng các từ nối để tăng mạch liên kết cho bài của mình. 

- GV thu lại bài làm của HV, chấm, trả và đưa ra nhận xét vào buổi học tiếp theo. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại những kiến thức vừa học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - Kỹ năng Nghe. 
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Chủ đề 5. Vietnam and ASEAN 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 2 nội dung: Getting started và Language 

trong thời gian 2 tiết.  

TIẾT THỨ 1. GETTING STARTED 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 42-43) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và liệt kê được một số từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “ASEAN and 

Vietnam”. 

- Sử dụng đúng dạng V-ing của động từ . 

2. Năng lực 

- Nghe hiểu và đọc hiểu các thông tin chi tiết trong một đoạn hội thoại. 

3. Phẩm chất 

- Tự hào về đất nước và tăng cường hiểu biết về khối ASEAN. 

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập. 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: Slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa Tiếng Anh 11, Global Success, sách bài tập, 

kế hoạch bài dạy. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Kết nối thông tin đã biết của HV về tổ chức ASEAN và thông tin mới trong bài. 

- Tạo sự hứng thú và quan tâm của HV về chủ đề Việt Nam và ASEAN. 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài. 

b. Nội dung 

- Xem video và chơi trò: memory game. 

c. Sản phẩm 

- HV cảm thấy thoải mái, hứng thú trước khi bắt đầu vào nội dung chính của bải. 

- HV được khơi gợi những hiểu biết sẵn có về nội dung mới của bài 

d. Tổ chức thực hiện  

- GV trình chiếu biểu tượng của ASEAN và yêu cầu HV đoán đây là biểu tượng 

của tổ chức nào, biểu tượng này có ý nghĩa gì. 



 

130 
 

 

- GV đưa ra đáp án và trình chiếu đoạn video giới thiệu về tổ chức ASEAN, yêu 

cầu HV không ghi chép, chỉ xem và nhớ tên các nước thuộc ASEAN 

(https://www.youtube.com/watch?v=WAnfj8v5acM: từ đầu-1.30). 

- Sau khi xem xong, yêu cầu HV làm việc nhóm và ghi lại tên các nước thuộc tổ 

chức ASEAN xuất hiện trong video, nhóm nào ghi được nhiều nước và đúng nhất giành 

chiến thắng.  

- Giới thiệu bài học mới. 

Gợi ý:  

Biểu tượng của ASEAN: lấy cảm hứng từ biểu tượng thân cây lúa trong hình 

khối tròn vững chắc. Hình ảnh thân cây lúa đại diện cho cộng đồng các nước Đông Nam 

Á – chủ yếu là các nước nông nghiệp. 10 thân cây lúa trong thiết kế logo Asean đại diện 

cho 10 nước với ước mơ gắn kết tạo dựng tình bạn và tình đoàn kết. Hình khối tròn bên 

ngoài logo tượng trưng cho sự thống nhất các nước Đông Nam Á. 

Hiện nay, Asean có 10 nước thành viên bao gồm: Singapore, Malaysia, 

Indonesia, Philippines, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia. 

2. Hoạt động 2: Dạy từ vựng  

a. Mục tiêu 

- HV nhớ được từ mới xuất hiện trong đoạn hội thoại: volunteer (n,v), take part 

in (v), to promote (v) , be qualified for (adj),  to propose (v), community (n), goal (n), 

development (n) 

- HV nhận ra cấu trúc ngữ pháp mới xuất hiện trong bài hội thoại. 

- HV sẵn sàng cho hoạt động nghe và đọc đoạn hội thoại. 

b. Nội dung: Khám phá từ vựng trong ngữ cảnh cố định 

c. Sản phẩm  

https://www.youtube.com/watch?v=WAnfj8v5acM
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- HV hiểu được từ vựng liên quan đến chủ đề trước khi nghe/đọc đoạn hội thoại. 

2. Tổ chức thực hiện  

- Sử dụng các kĩ thuật dạy từ vựng để giúp HV khám phá nghĩa các từ loại của 

từ quan trọng trong đoạn hội thoại: (định nghĩa, ví dụ, tranh ảnh, từ đồng nghĩa, trái 

nghĩa, giải thích, dịch ….). 

- Kiểm tra nhanh bằng cách cho HV nhìn tranh ảnh, ví dụ, định nghĩa …. và nhắc 

lại các từ vừa học.  

- Yêu cầu HV đọc lướt đoạn hội thoại và đánh dấu các từ vừa học; đánh dấu các 

động từ có dạng V+ing 

- Trình chiếu đoạn hội thoại và đánh dấu các từ/ cụm từ vừa học, đọc các từ được 

đánh dấu để HV nhắc lại, nhắc lại nghĩa của các từ/ cụm từ đó trong văn cảnh của bài 

hội thoại. 

Từ mới 

volunteer (n,v), take part in (v), to promote (v) , be qualified for (adj),  to propose 

(v), community (n), goal (n), development (n) 

3. Hoạt động 3: Nghe, đọc hội thoại và trả lời câu hỏi 

a. Mục tiêu 

- HV nghe, đọc và hiểu đoạn hội thoại. 

- HV tóm tắt được nội dung đoạn hội thoại. 

b. Nội dung 

- Nghe và đọc đoạn hội thoại. 

- Đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem các câu đúng (T) hay sai (F).  

- Nối từ với định nghĩa. 

- Hoàn thành câu sử dụng các từ và cụm từ trong đoạn hội thoại. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể hiểu nội dung đoạn hội thoại và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Nghe và đọc.  

- GV yêu cầu HV quan sát các bức tranh trong sách và trả lời câu hỏi. 

- HV trả lời câu hỏi theo cặp. 

- HV nghe và đọc đoạn hội thoại lần thứ 1 và kiểm tra các suy đoán:  
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- GV kiểm tra dự đoán của HV. 

- GV gọi 2 HV đọc to đoạn hội thoại. 

Câu hỏi: 

- Who are the speakers? 

- Where are they?  

- What do you think they are talking about? 

Đáp án gợi ý: 

- They are Mai and Ms Pang. 

- They are in AYVP”s office. 

- They are talking about AYVP and how to become a volunteer for AYVP. 

Nhiệm vụ 2. Đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem những câu sau đây là 

đúng (T) hay sai (F).  

- GV hướng dẫn HV cách làm bài: gạch chân các từ/cụm từ chính trong mỗi câu 

hỏi, đọc lướt bài hội thoại đến chỗ có các thông tin liên quan thì dừng lại đọc kĩ để 

quyết định thông tin đưa ra trong câu hỏi là đúng (T) hay sai (F).  

- HV so sánh câu trả lời với bạn và chữa câu sai theo hướng dẫn của GV. 

Đáp án gợi ý: 

1. F (It was her cousin.)  

2. T  

3. F  

4. F (She should be over 18.) 

Nhiệm vụ 3. Nối từ với định nghĩa  

- GV hướng dẫn: đây là những từ có trong đoạn hội thoại ở Bài tập 1. 

- GV đọc to các từ bên tay trái, HV đọc theo để chỉnh sửa lỗi phát âm (nếu có). 

- Theo cá nhân: GV yêu cầu HV đánh dấu các từ này trong đoạn hội thoại, kiểm 

tra lại nghĩa, đọc định nghĩa bên tay phải và ghép với từ. 

- HV so sánh câu trả lời với bạn.  

- GV yêu cầu một số HV báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ số 3. Các HV còn 

lại nghe, cho ý kiến nhận xét và sửa lỗi cho bạn (nếu có).  
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- GV chốt câu trả lời đúng. Hoạt động này có thể giao về nhà nếu trên lớp không 

đủ thời gian. 

Đáp án gợi ý: 

1. c   2. d   3. b   4. a 

Nhiệm vụ 4. Hoàn thành câu sử dụng các từ và cụm từ trong đoạn hội thoại 

- GV hướng dẫn HV gạch chân các từ chính trong mỗi câu, đọc lướt bài hội thoại 

để xác định câu xuất hiện các từ đó, đọc kĩ và điền từ còn thiếu vào chỗ trống.  

- GV yêu cầu một số HV báo cáo kết quả và chốt câu trả lời đúng.  

- GV hỏi HV nhận xét sự giống nhau của các câu trả lời (đều là V+ing) và qua 

đó giới thiệu nội dung ngữ pháp sẽ được học ở tiết học sau. 

Đáp án gợi ý: 

1. Taking part  

2. promoting - helping  

3. checking  

4. meeting 

4. Hoạt động 4:  Vận dụng  

a. Mục tiêu: HV thực hành kĩ năng nói thông qua hoạt động đóng vai (role play). 

b. Nội dung: Hoạt động đóng vai. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể thực hiện các đoạn hội thoại mô phỏng theo đoạn hội thoại trong bài. 

d. Tổ chức thực hiện 

- Chia lớp theo nhóm 4-5 HV, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận các thông tin và yêu 

cầu cần có để đăng kí tuyển làm tình nguyện viên cho chương trình AYVP; thảo luận 

các câu hỏi để tìm hiểu về chương trình AYVP. 

- Tổng hợp các yêu cầu và câu hỏi lên bảng theo kết quả thảo luận của các nhóm 

(Ví dụ: must speak English well, have experience in volunteering, have good scores, 

can work in a team, …). 

- Phân vai trong mỗi nhóm: 1-2 HV là người của chương trình AYVP, các HV 

còn lại là người đến hỏi thông tin.  

- Đặt thời gian 5 phút để các nhóm làm việc. GV đi quanh lớp để quan sát và hỗ 

trợ các nhóm yếu hoặc có câu hỏi.  
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- Nếu có thời gian, mời 1-2 nhóm lên thực hiện lại cuộc hội thoại, các nhóm khác 

nghe và nhận xét.  

- Đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động 

vừa rồi. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV nói về những kiến thức họ đã học trong bài học.  

b. Bài tập về nhà 

- Viết một lá thư hỏi thông tin/ hoặc một lá thư xin làm tình nguyện viên cho 

chương trình AYVP2. 

- Chuẩn bị cho Language trong Lesson 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Hoạt động này dành cho HV khá/ giỏi 
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TIẾT THỨ 2. LANGUAGE 

 

(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 43-44) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhận ra hiện tượng nuốt âm (ellision) và luyện tập phát âm các từ có hiện tượng 

này. 

- Nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề Việt Nam và ASEAN: cultural exchange, 

curent issues, contribution, leadership skills. 

- Nhớ cấu tạo và cách dùng của V+ing 

2. Năng lực 

- Trình bày những hiểu biết cơ bản về tổ chức ASEAN áp dụng từ vựng, ngữ 

pháp và phát âm được học trong bài.  

- Nói theo nhóm về chủ đề ASEAN. 

3. Phẩm chất 

- Tự hào về đất nước và tăng cường hiểu biết về khối ASEAN.  

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập. 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, Global 

Success, tr. 43-44), sách bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Mở đầu/ Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài. 

- Ôn lại từ vựng đã học của tiết trước. 

b. Nội dung 

- Đoán tên nước dựa vào lá cờ. 

c. Sản phẩm 

- HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động của bài 

học. 

d. Tổ chức thực hiện  

- Trình chiếu cờ, bản đồ hoặc tên thủ đô của các nước trong khối ASEAN và yêu 

cầu HV đoán tên nước. Nhóm nào đoán đúng nhiều nhất là nhóm thắng cuộc.  

- Trình chiếu một số câu và yêu cầu HV điền từ vào chỗ trống. Từ cần điền là 

các từ đã học từ bài trước. 
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Câu hỏi: 

1. I am a _____ at the local animal shelter.  

2. She _____ to help clean up the park on Saturday.  

3. I want to _____ the school play next month.  

4. The company wants to _____their new product with a commercial.  

5. She is _____ for the position because of her experience.  

6. He _____ a new idea for the science project.  

7. Her _____ is to improve her English speaking skills.  

8. They are focused on the _____ of sustainable energy sources. 

Đáp án:  

1. volunteer  

2. volunteered  

3. take part in 

4.  promote  

5. qualified 

6. proposed 

7. goal 

8. development 

2. Hoạt động 2: Dạy phát âm 

a. Mục tiêu: HV nhận ra hiện tượng nuốt âm (ellision) và luyện tập phát âm các từ có 

hiện tượng này. 

b. Nội dung 

- Nghe và nhắc lại. Chú ý đến hiện tượng nuốt âm trong mỗi từ riêng lẻ . 

- Nghe và nhắc lại. Chú ý đến hiện tượng nuốt âm trong mỗi câu.  

c. Sản phẩm:  HV nhận biết và áp dụng hiện tượng nuốt âm. 

d. Tổ chức thực hiện  

Nhiệm vụ 1: Nghe và nhắc lại. Chú ý đến hiện tượng nuốt âm trong mỗi từ riêng 

lẻ.  

- GV yêu cầu HV nghe và gạch chân chữ cái bị nuốt âm. 

- GV yêu cầu HV nghe và nhắc lại  

- GV yêu cầu HV đọc và ghi nhớ phần ghi chú “Remember!”. GV gọi một vài 

HV trả lời: hiện tượng ellision là gì? Khi nào xuất hiện hiện tượng ellision? 

Gợi ý:  
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Elision is the omission of sounds or syllables in fast, informal speech. Weak 

vowels, such as the schwa sound /ə/, can be omitted before /l/, /n/, or /r/. As a result, 

the words have one less syllable than the spelling suggests. 

Nhiệm vụ 2. Nghe và nhắc lại. Chú ý đến hiện tượng nuốt âm trong mỗi câu. 

- GV yêu cầu HV nghe và chú ý đến hiện tượng nuốt âm của các từ được đánh 

dấu trong các câu. 

- GV yêu cầu HV nghe và nhắc lại để luyện tập phát âm. 

- GV yêu cầu HV đọc lại các câu của bài 2 cho nhau nghe và nhận xét. 

Đáp án gợi ý:  

1. c(o)rrect  

2. libr(a)ry  

3. fam(i)ly - diff(e)rent  

4. diction(a)ry - hist(o)ry 

3. Hoạt động 3: Dạy từ vựng  

a. Mục tiêu 

- HV nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề Việt Nam và ASEAN: cultural exchange, 

curent issues, contribution, leadership skills. 

b. Nội dung 

- Nối từ với nghĩa.  

- Dùng những từ đã cho trongnhiệm vụ 1, hoàn thành câu với dạng đúng của từ. 

c. Sản phẩm: HV nhớ được nghĩa, cách đọc và cách dùng của các từ. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Nối từ/ cụm từ  với nghĩa  

- GV giới thiệu:  những từ vựng trong bài đều là những từ và cụm từ liên quan 

đến chủ đề bài học. 

- GV khơi gợi để HV đoán nghĩa từ các từ trong cụm từ. Ví dụ: cultural exchange 

liên quan đến culture (văn hoá), current issue liên quan đến các vấn đề, leadership skills 

liên quan đến kĩ năng của người lãnh đạo…. 

- Theo cặp, HV ghép các từ/cụm từ với nghĩa.  

- GV yêu cầu một số HV báo cáo kết quả bài làm, các HV khác nhận xét và sửa 

lỗi (nếu có). Chốt câu trả lời đúng.  
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Đáp án gợi ý: 

1. b   2. c   3. d   4. a  

Nhiệm vụ 2. Dùng những từ/cụm đã cho trong nhiệm vụ 1, hoàn thành câu 

với dạng đúng của từ   

- GV yêu cầu HV đọc kĩ các câu đã cho trong bài, lựa chọn chính xác các từ cần 

điền, và thay đổi dạng từ nếu cần thiết. 

- Theo cá nhân, HV làm nhiệm vụ 2, sau đó so sánh câu trả lời với bạn và chốt 

câu trả lời đúng theo hướng dẫn của GV. 

Đáp án gợi ý: 

1. leadership skills  

2.contribution 

3. cultural exchange  

4. current issues  

4. Hoạt động 4: Dạy ngữ pháp 

a. Mục tiêu: HV nhớ cấu tạo và cách dùng của V+ing 

b. Nội dung 

- Viết lại câu sử dụng V_ing. 

- Làm việc theo cặp, đặt câu về bạn sử dụng V_ing. 

c. Sản phẩm: HV có thể sử dụng chính xác V_ing 

d. Tổ chức thực hiện 

- Trình chiếu một số câu ví dụ, in đậm các từ có V+ing và yêu cầu HV xác định 

thành phần câu của các từ in đậm đó.  

- Yêu cầu HV đọc ô Remember! và trả lời câu hỏi: V+ing có thể là các thành 

phần nào trong câu? (Chủ ngữ, bổ ngữ sau động từ to be, tân ngữ sau một số động từ 

và sau giới từ) 

Nhiệm vụ 3. Viết lại câu sử dụng V_ing 

 - Hướng dẫn HV làm hoạt động 1 (tr.44): rewrite the following sentences using 

gerund. Làm câu 1 để ví dụ: gạch chân cụm động từ ở đề bài và chuyển sang V+ing (to 

apply for …→ applying for …); đặt cụm động từ này vào chỗ trống của câu thứ 2, viết 

hoa đầu câu.  

- Theo cá nhân, HV làm các câu còn lại. Sau đó, so sánh câu trả lời theo nhóm.  
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- Yêu cầu một số HV đại diện các nhóm lên bảng viết câu trả lời, các HV còn lại 

quan sát và nhận xét.  

- GV khen ngợi các HV có câu trả lời đúng và chữa lỗi sai (nếu có). 

Đáp án gợi ý:  

1. Applying for ASEAN scholarship online 

 2. listening to music  

3. helping me translate the documents  

4. starting a youth programme  

5. Participating in the conference last year 

Nhiệm vụ 4. Làm việc theo cặp, đặt câu về bạn sử dụng V_ing 

- Yêu cầu mỗi HV viết một số câu liên quan đến tổ chức ASEAN (có sử dụng từ 

vựng trong bài và V+ing). Ví dụ: Being a member of the ASEAN community is very 

important to Vietnam, I like visiting all ASEAN countries…. 

- Chia lớp theo nhóm 4-5 HV, yêu cầu lần lượt mỗi HV trong nhóm đọc các câu 

đã chuẩn bị, các HV còn lại thể hiện quan điểm đồng tình/ phản đối và đặt câu hỏi liên 

quan.  

- Đặt thời gian 5 phút để các nhóm làm việc. GV đi quanh lớp để quan sát và hỗ 

trợ các nhóm yếu hoặc cần trợ giúp.  

- Nếu có thời gian, mời đại diện của 1,2 nhóm lên tóm tắt nội dung nhóm đã trao 

đổi.  

- Đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động nói 

vừa qua.   

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại những kiến thức vừa học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - Kỹ năng Đọc. 
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Chủ đề 6: Global warming 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 2 nội dung: Reading & Speaking trong 

thời gian 2 tiết.  

TIẾT THỨ 1. READING 
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(Source: Tiếng Anh 11, I-Learn Smart World, tr. 40-41) 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “Global warming”. 

2. Năng lực 

- Đọc bài để hiểu ý chính và các chi tiết trong bài đọc liên quan đến chủ đề tình 

trạng nóng lên toàn cầu. 

- Nói/viết liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường áp dụng từ vựng được học 

trong bài. 
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3. Phẩm chất 

- Nâng cao nhận thức và có trách nhiệm góp phần giải quyết vấn đề nóng lên toàn 

cầu. 

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập. 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, I-Learn Smart World, tr. 40-

41), sách bài tập, Kế hoạch dạy học. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài. 

- Tạo hứng thú và quan tâm của HV về chủ đề nóng lên toàn cầu. 

- Kết nối kiến thức đã có của HV và kiến thức mới của bài. 

b. Nội dung 

- Miêu tả tranh và phán đoán. 

c. Sản phẩm 

- HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động của bài 

học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- Yêu cầu HV quan sát bức ảnh 

trong bài và trả lời các câu hỏi: What 

are the people in the picture doing? 

How does this activity help the 

environment? Have you ever planted a 

tree?  

 

 

- Theo nhóm, HV trao đổi những việc thường làm có tác dụng tốt cho môi trường? 

(What things do you do that help the environment?). Mời 1 vài đại diện trình bày nội 

dung thảo luận của nhóm.  

- Giới thiệu bài học mới. 
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2. Hoạt động 2: Trước khi đọc  

a. Mục tiêu 

- HV nhớ được từ vựng liên quan đến chủ đề môi trường  và áp dụng vào bài đọc 

hiểu.  

b. Nội dung 

- Nối từ và định nghĩa.  

- Nói về các biện pháp bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể đoán nghĩa và nhớ một số từ và cụm từ liên quan đến chủ đề sự nóng 

lên toàn cầu trước khi bước vào nội dung đọc hiểu. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Ghép từ và định nghĩa 

- GV đọc to các từ in đậm để HV nghe và nhắc lại.  

- Sử dụng các kĩ thuật dạy từ mới để giúp HV khám phá nghĩa của từ mới (dùng 

văn cảnh, định nghĩa, tranh ảnh, ví dụ, dịch, từ đồng nghĩa/trái nghĩa,…). 

Từ mới: to prohibit (v), to switch (v), biofuel (n), to consume (v), tax (n), 

sustainable (adj) 

- Theo cá nhân, HV làm hoạt động nối từ và định nghĩa, so sánh câu trả lời với 

bạn.  

- Chốt câu trả lời đúng. 

Đáp án gợi ý:  

1. d  2. e  3. c  4. b  5. a  6. f 

Nhiệm vụ 2. Nói về các biện pháp bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống 

- GV yêu cầu HV đọc câu ví dụ, gạch chân cấu trúc. Sau đó, hướng dẫn HV làm 

việc theo nhóm 4-5 người, nói về những việc nên làm để bảo vệ môi trường nơi mình 

sinh sống, khuyến khích sử dụng cấu trúc should và những từ vừa học. 

- GV đi quanh lớp quan sát và hỗ trợ HV. 

3. Hoạt động 3: Trong khi đọc  

a. Mục tiêu: HV đọc hiểu ý chính và các chi tiết của bài đọc: The truth about global 

warming. 
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b. Nội dung 

- Đọc văn bản và chọn ý chính.  

- Đọc lại văn bản và trả lời câu hỏi. 

c. Sản phẩm 

- HV hiểu nội dung của bài đọc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ học tập. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 4. Đọc văn bản và chọn ý chính  

-  GV hướng dẫn HV kĩ thuật skimming: Yêu cầu HV quan sát hình ảnh minh 

hoạ, đọc lướt tiêu đề, dòng in đậm dưới tiêu đề, câu đầu mỗi đoạn để nắm được ý chính 

của bài đọc.  

- GV yêu cầu HV xác định ý chính của bài và chốt đáp án.  

- GV hướng dẫn HV kĩ thuật scanning: gạch chân các từ chính trong câu hỏi, đọc 

lướt bài đọc đến từ khi tìm thấy các từ chính thì dừng lại đọc kĩ và quyết định câu trả 

lời. 

Đáp án gợi ý:  

2. ways to stop global warming 

Nhiệm vụ 5. Đọc lại văn bản và trả lời câu hỏi 

- Theo cá nhân, HV làm nhiệm vụ 2. 

- GV yêu cầu một số HV báo cáo kết quả làm bài tập, các HV khác nghe và nhận 

xét.  

-  GV chốt câu trả lời đúng.  

Đáp án gợi ý:  

1. b   2. d   3. e   4. a   5. c 

- Bật thu âm của bài đọc để HV nghe và đọc theo. 

4. Hoạt động 4: Sau khi đọc  

a. Mục tiêu 

- HV thực hành kĩ năng nói sử dụng từ vựng trong bài và dựa vào nội dung của 

bài đọc  

- Luyện tập kỹ năng làm việc nhóm; 

- Cung cấp cho HV cơ hội thực hành sử dụng ngôn ngữ. 
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- HV biết cách dùng cấu trúc: remember + to infinitive 

b. Nội dung 

- Thảo luận theo cặp: Do you remember to switch off the lights? How else do 

you save electricity?  

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để phản ánh thảo luận về 

chủ đề liên quan. 

d. Tổ chức thực hiện 

- Chia lớp theo nhóm 4-5 HV, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận dựa trên câu hỏi: Do 

you remember to switch off the lights? How else do you save electricity? Design a 

poster on how to save electricity at home and at school? 

- Đặt thời gian 5 phút để các nhóm thảo luận. GV đi quanh lớp quan sát và hỗ trợ 

(nếu cần thiết). 

- Nếu có thời gian, yêu cầu các nhóm thiết kế poster, trưng bày lên bảng và cả 

lớp bình chọn poster đẹp nhất. Nếu không có thời gian, giao nhiệm vụ này về nhà và 

các nhóm trưng bày sản phẩm vào tiết học sau. 

- Đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động 

thảo luận vừa rồi. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV nói về những gì họ đã học trong bài học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - Kỹ năng Nói. 
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TIẾT THỨ 2. SPEAKING 

 

 

 

(Source: Tiếng Anh 11, I-Learn Smart World, tr. 42-43) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng được các từ/ cụm từ đã học về chủ đề môi trường và sự nóng 

lên toàn cầu. 

- Nhớ cấu trúc đưa ra quan điểm cá nhân. 

2. Năng lực 

- Nói/viết liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường áp dụng từ vựng được học 

trong bài. 

- Thảo luận theo nhóm để tìm ra giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu. 

3. Phẩm chất 

- Nâng cao nhận thức và có trách nhiệm góp phần giải quyết vấn đề nóng lên toàn 

cầu.  

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập.  

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, I-Learn Smart World, tr..43), 

sách bài tập, Kế hoạch dạy học. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài.   

- Ôn lại từ vựng đã học ở tiết trước về chủ đề nóng lên toàn cầu. 

b. Nội dung: Trò chơi Board racing  

c. Sản phẩm: HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động 

của bài học 

d. Tổ chức thực hiện 

*Trò chơi Board racing 

- Chia lớp thành các nhóm 4-5 HV, trong vòng 2 phút cả nhóm ghi lại các từ 

vựng đã học từ buổi trước về chủ đề nóng lên toàn cầu, không được mở sách, vở. 

- Đặt thời gian 3 phút, lần lượt thành viên các nhóm đi nhanh lên bảng, ghi lại từ 

vựng đã học từ buổi trước về chủ đề nóng lên toàn cầu. Sau 3 phút, đội nào ghi được 

nhiều từ nhất và đúng nhất là đội thắng cuộc.  

- Giới thiệu bài học mới. 
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2. Hoạt động 2: Trước khi nói  

a. Mục tiêu 

- HV phát âm đúng âm /lz/ ở đuôi các danh từ số nhiều.   

- Chuẩn bị cho HV về từ vựng và ý tưởng trước khi bắt đầu hoạt động nói.    

b. Nội dung 

- Dạy phát âm: âm  /lz/ 

- HV đóng vai đoạn hội thoại về chủ đề: giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu. 

c. Sản phẩm: HV phát âm đúng âm /lz/ trong từ và trong đoạn hội thoại.  

d. Tổ chức thực hiện 

 Dạy phát âm  

- HV nghe và nhắc lại các từ, chú ý đến các chữ cái được gạch chân. 

- HV nghe và khoanh tròn các từ có âm /lz/,  gạch chân các chữ cái được phát âm 

/lz/. Chốt câu trả lời đúng. 

- Theo cặp, HV đọc to các từ để luyện tập phát âm. 

- GV mời 1-2 cặp đọc đoạn hội thoại mẫu, sửa phát âm (nếu cần thiết).  

- Theo cặp, HV luyện bài hội thoại mẫu, đổi vai.  

- GV hướng dẫn HV thay các cụm từ ở bên phải vào đoạn hội thoại để tạo thành 

2 đoạn hội thoại mới.  

- Theo cặp, HV luyện tập các đoạn hội thoại.  

- Nếu có thời gian, mời 1-2 cặp HV lên thực hiện hội thoại trước lớp, các HV 

khác nghe và nhận xét. 

3. Hoạt động 3: Trong khi nói  

a. Mục tiêu 

- HV nói về giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu áp dụng từ vựng, ngữ pháp, 

phát âm và ý tưởng từ bài đã học.  

- HV phát triển kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng thuyết trình. 

b. Nội dung: Thảo luận về giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu.  

c. Sản phẩm: HV có thể vận dụng được ý tưởng , từ vựng và cấu trúc vừa học vào phần 

thảo luận 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV mời 2 HV đọc câu hội thoại mẫu, hướng dẫn HV đặt câu hỏi và đưa ra câu 

trả lời theo mẫu. Khuyến khích đưa thêm phần giải thích hoặc ví dụ nếu HV khá, giỏi. 

- Theo cặp hoặc theo nhóm, yêu cầu HV thực hành hội thoại trong 5 phút, ghi lại 

thông tin vào bảng, thảo luận và kết luận về 2 giải pháp hiệu quả nhất. 
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- Sau 5 phút, kết hợp 3-4 cặp thành một nhóm lớn, hoặc HV di chuyển để tham 

gia vào các nhóm khác. HV lần lượt thuyết trình nội dung đã thảo luận, ghi chép lại 

những ý kiến khác với ý kiến của mình.  

- Nếu có thời gian, yêu cầu một vài HV xung phong lên bảng thuyết trình.  

- Đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động 

thảo luận vừa rồi. 

4. Hoạt động 4: Sau khi nói  

a. Mục tiêu: HV viết về giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu áp dụng từ vựng, ngữ 

pháp, phát âm và ý tưởng từ bài đã học.  

b. Nội dung: HV viết về chủ đề giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu 

c. Sản phẩm: HV viết thư cho bạn về chủ đề của bài 

d. Tổ chức thực hiện 

- Đưa ra tình huống: Viết thư cho bạn để gợi ý các cách giải quyết vấn đề nóng 

lên toàn cầu. 

- Hướng dẫn HV về cách viết thư (cấu trúc thư, ngôn ngữ), nhắc HV áp dụng nội 

dung phần thảo luận, từ và cấu trúc trong bài.  

- Nếu không có thời gian có thể giao nhiệm vụ này về nhà. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV nói về những gì họ đã học trong bài học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - Kỹ năng Nghe và đọc. 
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Chủ đề 7: Preserving our heritage 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 2 nội dung: Listening và Writing trong 

thời gian 2 tiết.  

TIẾT THỨ 1. LISTENING 

 

(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 71) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng từ vựng về chủ đề di sản xuất hiện trong bài. 

2. Năng lực 

- Nghe để hiểu ý chính và chi tiết của một bài nói chuyện về Di sản Tràng An. 

- Nói về kế hoạch đến thăm di sản Tràng Anh áp dụng từ vựng, ngữ pháp và ý 

tưởng trong bài.  

3. Phẩm chất 

- Tự hào về  đất nước và có trách nhiệm bảo vệ các di sản.   

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập. 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học, sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, Global 

Success, tr. 71), sách bài tập. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài. 

- Kết nối kiến thức đã có của HV về chủ đề Di sản Tràng An và kiến thức mới 

chuẩn bị dạy trong bài.  

- Dẫn dắt vào bài mới. 

b. Nội dung: Xem video hoặc tranh ảnh 

c. Sản phẩm 

- HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động của bài 

học. 

- HV nhớ lại kiến thức và từ vựng liên quan đến chủ đề đã được học trong các 

tiết học trước. 

d. Tổ chức thực hiện 

- Trình chiếu tranh ảnh về các di sản thế giới ở Việt Nam và yêu cầu HV kể tên 

các di sản. Hoặc trình chiếu một số tranh ảnh hoặc video clip về di sản Tràng An, yêu 

cầu HV đoán đây là địa danh nào.  

- Giới thiệu bài học mới. 
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2. Hoạt động 2: Trước khi nghe 

a. Mục tiêu: HV chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt đầu nghe    

b. Nội dung: Thảo luận theo cặp dựa vào các câu hỏi trong bài  

c. Sản phẩm: HV có sự chuẩn bị về ngôn ngữ và nội dung cho bài nghe 

d. Tổ chức thực hiện 

- Nhiệm vụ 1. Theo cặp hoặc nhóm, HV thảo luận dựa trên các câu hỏi gợi 

ý (What do you know about Trang An? Have you ever been there? If yes, what did you 

see and do there?) 

- GV quan sát và trợ giúp (nếu cần thiết) sau đó chốt câu trả lời cho các câu hỏi.   

- Sử dụng các kĩ thuật khác nhau để dạy trước một số từ vựng trong bài nghe: 

(dùng văn cảnh, định nghĩa, tranh ảnh, ví dụ, dịch, từ đồng nghĩa/trái nghĩa,…) 

- Kiểm tra việc học từ vựng bằng cách yêu cầu HV đọc to từ được miêu tả hoặc 

nói nghĩa của các từ vừa học.  

Gợi ý:  

- Trang An Scenic Landscape Complex in Ninh Binh Province in Northern Viet 

Nam is called a “Ha Long Bay on land” with numerous caves, mountains, valleys, trees 

and historic relics. - It covers an area of 10,000ha in Hoa Lu, Gia Vien and Nho Quan 

districts and Ninh Binh City. 

Từ vựng:  

limestone, valley, ecosystem, interact, original, landscape, biodiversity, 

architecture. 

3. Hoạt động 3: Trong khi nghe 

a. Mục tiêu 

- HV nghe và hiểu ý chính và các chi tiết trong bài nói về Di sản Tràng An.   

- HV có thêm thông tin về Di sản Tràng An. 

b. Nội dung 

- Nghe và chọn câu diễn tả ý chính của bài nghe.  

- Nghe và hoàn thành bảng tóm tắt thông tin. 

c. Sản phẩm 

- HV có thể nghe và hiểu được ý chính cũng như các thông tin chi tiết trong bài 

và hoàn thành nhiệm vụ. 
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d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 2. Nghe và chọn câu diễn tả ý chính của bài nghe 

 - GV giới thiệu:  HV chuẩn bị nghe một bài giới thiệu về Di sản Tràng An của 

một hướng dẫn viên du lịch.  

- HV nghe lần 1 để hiểu ý chính của cả đoạn và chọn câu trả lời A, B hoặc C.   

- Mời một vài HV đưa ý kiến và chốt câu trả lời đúng. 

Đáp án:  

B. The tour guide is talking about the ecosystem of Trang An and efforts to 

preserve it. 

Nhiệm vụ 3. Nghe và hoàn thành bảng tóm tắt thông tin   

- Yêu cầu HV đọc kĩ  yêu cầu của hoạt động 3 và phần điền từ. Hỏi mỗi chỗ trống 

được điền bao nhiêu từ? Từ loại cần điền ở mỗi chỗ trống là gì?  

- HV nghe lần 2 và điền vào chỗ trống.  

- HV so sánh câu trả lời với các bạn trong nhóm.  

- Mời một số HV đưa ra câu trả lời. Cho HV nghe loại đoạn thu âm có nội dung 

của câu trả lời để kiểm tra lại và chốt câu trả lời đúng. 

Đáp án gợi ý: 

1. 2014  

2. three protected areas  

3. 600 types  

4. early humans  

5. natural state 

4. Hoạt động 4: Sau khi nghe 

a. Mục tiêu 

- HV nói về Di sản Tràng An, áp dụng từ vựng, ngữ pháp, phát âm và thông tin 

từ bài nghe . 

- HV phát triển kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng thuyết trình. 

b. Nội dung 

- Nhiệm vụ: Thảo luận nhóm về chuyến đi thăm Tràng An. 

c. Sản phẩm 
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- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học thảo luận theo yêu cầu. 

d. Tổ chức thực hiện 

- Giới thiệu tình huống: Your class is planning a visit to Trang An. You are 

discussing when to go, how to go, what to bring, what to do there. (Lớp muốn đi thăm 

quan Tràng An và thảo luận để lên kế hoạch: đi lúc nào, đi bằng phương tiện gì, mang 

gì theo, các hoạt động của chuyến đi…). 

- Theo nhóm, HV thảo luận theo các câu hỏi gợi ý của GV trong 5-10 phút. 

- Di chuyển quanh lớp để quan sát và hỗ trợ. 

- Nếu có thời gian, yêu cầu một vài HV xung phong trình bày về kế hoạch của 

nhóm.   

- Đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động 

thảo luận vừa rồi.  

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại những kiến thức vừa học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - Kỹ năng Viết. 
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TIẾT THỨ 2. WRITING 

 

(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 72) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng từ vựng và cấu trúc về chủ đề di sản được học trong bài. 

- Hiểu về nội dung và mục đích của tờ quảng cáo/ thông tin. 

2. Năng lực 

- Viết về các vấn đề Di sản Tràng An có thể gặp phải và nêu giải pháp. 

- Nói về kế hoạch đến thăm di sản Tràng Anh áp dụng từ vựng, ngữ pháp và ý 

tưởng trong bài và trình bày dạng leaflet (tờ thông tin). 

3. Phẩm chất 

- Tự hào về  đất nước và có trách nhiệm bảo vệ các di sản.  

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập. 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, Global Success, tr. 72), sách 

bài tập, kế hoạch dạy học. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài .  

- Ôn lại từ vựng đã học ở tiết trước về Di sản Tràng An. 

- Giới thiệu về leaflet. 

b. Nội dung: Trò chơi ô chữ hoặc sắp xếp chữ cái thành từ 

c. Sản phẩm: HV trở nên hứng thú với bài học hơn và nắm được chủ đề của bài học 

d. Tổ chức thực hiện 

- Thiết kế trò chơi ô chữ crosswords hoặc jumbled letters để HV ôn tập từ đã học.  

- Mang một số leaflet hoặc trình chiếu hình minh hoạ leaflet và hỏi HV: What is 

it? What is it for?  

- Giới thiệu bài học mới. 

2. Hoạt động 2: Trước khi viết  

a. Mục tiêu 

- Chuẩn bị ý tưởng để thiết kế leaflet. 

- Dạy trước từ vựng và cấu trúc để viết nội dung leaflet. 
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b. Nội dung: Làm việc theo cặp và điền các cụm từ chỉ vấn đề mà khu danh thắng 

Tràng An có thể gặp phải và giải pháp vào đúng cột.  

c. Sản phẩm: HV có thông tin để chuẩn bị cho hoạt động viết 

d. Tổ chức thực hiện 

- Sử dụng các kĩ thuật khác nhau để dạy trước một số từ vựng quan trọng (định 

nghĩa, ví dụ, tranh ảnh, dịch …). 

- Hoạt động 1 (tr.72), theo cặp, HV thảo luận và hoàn thành hoạt động.  

- Mời một số HV báo cáo kết quả và chốt câu trả lời. Có thể yêu cầu HV đưa 

thêm vấn đề và giải pháp. 

Từ mới: damage, loss, mass tourism, appreciate, social media, preserve 

3. Hoạt động 3: Trong khi viết  

a. Mục tiêu: HV thiết kế leaflet trên đó viết về các vấn đề Di sản Tràng An có thể gặp 

phải và đề xuất giải pháp.  

b. Nội dung: Viết về vấn đề mà Tràng An có thể gặp phải và đề xuất giải pháp. 

c. Sản phẩm: Leaflet về vấn đề và giải pháp liên quan đến di sản Tràng An 

d. Tổ chức thực hiện 

- Trình chiếu hình ảnh leaflet hoặc yêu cầu HV nhìn vào hình ảnh trong sách, hỏi 

HV về cấu trúc của một leaflet: Gồm mấy phần, nội dung của từng phần là gì?  

- Nêu các yêu cầu về nội dung và hình thức của leaflet, cũng là các tiêu chí để 

đánh giá sản phẩm cuối cùng. 

- Đặt thời gian khoảng 10 phút: theo cặp hoặc nhóm nhỏ 3-4 HV, HV sử dụng 

giấy trắng, gấp lại và thiết kế hình thức và viết nội dung của của leaflet.  

- Di chuyển quanh lớp và hỗ trợ.  

Phiếu đánh giá 

Does your partner”s work use the given structure?  

Does your partner”s work have any creative ideas?  

Does your partner”s work use suitable vocabulary related to the topic?  

4. Hoạt động 4: Sau khi viết  

a. Mục tiêu 

- HV nhận xét các sản phẩm của nhóm khác và bình chọn sản phẩm đẹp nhất.   

- HV phát triển kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng thuyết trình. 
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b. Nội dung: Chấm điểm sản phẩm và bình chọn  

c. Sản phẩm: Bình chọn được sản phẩm đẹp nhất 

d. Tổ chức thực hiện 

- HV trao đổi sản phẩm của các nhóm với nhau, nhận xét, chữa lỗi sai (nếu có). 

- Các nhóm chỉnh sửa sản phẩm theo nhận xét và góp ý của nhóm bạn.  

- Các nhóm trưng bày sản phẩm lên bảng, bình chọn sản phẩm đẹp nhất và hay 

nhất theo tiêu chí đánh giá .  

- Đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động 

viết của HV. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV nói/viết một đoạn văn về một di tích lịch sử. 

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - CLIL. 
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Chủ đề 8: The ecosystem 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 2 nội dung: Communication and 

culture/CLIL và Project trong thời gian 2 tiết.  

TIẾT THỨ 1. COMMUNICATION AND CULTURE/CLIL 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 116-117) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng cấu trúc và từ vựng diễn tả điều mình thích và không thích. 

- Nhớ và sử dụng  từ vựng liên quan đến chủ đề giải pháp bảo vệ môi trường. 

2. Năng lực 

- Nói về điều mình thích và không thích. 

- Đọc hiểu bài đọc về các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái trên thế giới. 

3. Phẩm chất 

- Có trách nhiệm bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.  

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập. 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, Global Success, p. 116, 117), 

sách bài tập, kế hoạch dạy học. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài. 

- Kết nối kiến thức đã có của HV về hệ sinh thái và kiến thức mới trong bài.  

- Dẫn dắt vào bài mới. 

b. Nội dung: Trò chơi: Truyền bóng  

c. Sản phẩm 

- HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động của bài 

học. 

- HV nhớ lại kiến thức và từ vựng liên quan đến chủ đề đã được học trong các 

tiết học trước. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV đưa một quả bóng cho HV, bật một bài nhạc, khi nhạc dừng lại, bóng ở vị 

trí của HV nào thì HV đó phải nói một từ vựng liên quan đến chủ đề và giải thích nghĩa 

của từ đó. 

- Giới thiệu bài học mới. 

2. Hoạt động 2: Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày 
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a. Mục tiêu: HV có thể diễn đạt điều thích và không thích trong giao tiếp 

b. Nội dung 

- Nghe và hoàn thành hội thoại. 

- Tạo hội thoại với bạn theo yêu cầu và dựa vào hội thoại ở nhiệm vụ 1. 

c. Sản phẩm: HV tạo hội thoại với bạn theo yêu cầu 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Nghe và hoàn thành hội thoại  

- Yêu cầu HV đọc lướt đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi: What are Mai and Alice 

talking about?  

- Giải thích nghĩa của 3 câu trong ô, sau đó bật thu âm, HV nghe và hoàn thành 

hội thoại. 

- Mời 2 HV đọc to đoạn hội thoại; nhận xét và chốt câu trả lời đúng.  

- Yêu cầu HV gạch chân các cụm từ diễm đạt điều thích và không thích trong 

đoạn hội thoại (Do you fancy...; Don’t you like...; I really love; I can’t stand; I’m not a 

fan of...). 

- GV khơi gợi để HV rút ra cấu trúc danh từ/V-ing đứng sau các cách diễn đạt 

thích và không thích này.  

- Trình chiếu các cách diễn đạt thích/ không thích để lẫn lộn, yêu cầu HV sắp xếp 

vào cột thích/không thích, so sánh với phần Useful expressions (tr.117) để kiểm tra. 

Đáp án gợi ý:  

1. C   2. A   3. B 

Nhiệm vụ 2. Tạo hội thoại với bạn theo yêu cầu và dựa vào hội thoại ở nhiệm 

vụ 1 

- Yêu cầu HV sử dụng những hoạt động đã nghĩ từ giai đoạn khởi động, theo cặp, 

đóng vai và thực hành đoạn hội thoại có sử dụng các cụm từ vừa học.  

- Làm mẫu cùng 1 HV khá/ giỏi trong lớp, hoặc mời 2 HV khá/giỏi làm mẫu và 

hỗ trợ, giúp các HV khác hiểu rõ cách thực hành.  

- Di chuyển quanh lớp để quan sát và hỗ trợ.  

- Nếu có thời gian, mời 1 vài cặp lên đóng vai và thực hành hội thoại trước lớp, 

các HV khác nghe và nhận xét.  

- Nhận xét chung với cả lớp về điều làm tốt và điều cần rút kinh nghiệm (nếu có) 

Gợi ý:  

Situation 1.  

A: On our fіeld trip to the national park next week, we should collect some insects 
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for our biology lessons. We should bring some jars to put them in.  

B: I’m a big fan of insects. Putting them in jars will kill them. And I don’t think 

we should do that. Insects play an important role in the ecosystem. Why don’t we just 

observe them and take photos of them? 

A: Great idea. I love it!  

Situation 2. 

A: Shall we use paper plates and cups for our class party this Saturday?  

B: Yes, I like your idea. They’re better for the environment than plastic ones. I’m 

keen on using eco-friendly products.  

A: Then let’s ask our classmates to bring their chopsticks or forks.  

B: I love your suggestion. 

3. Hoạt động 3: CLIL 

a. Mục tiêu: HV đọc hiểu bài đọc nói về các cách bảo vệ hệ sinh thái trên toàn thế giới. 

b. Nội dung 

- Đọc và chọn dự án 

- Thảo luận theo nhóm dựa vào câu hỏii trong bài 

c. Sản phẩm: HV hiểu bài đọc và thảo luận theo câu hỏi cho sẵn trong bài 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 3. Đọc và chọn dự án  

- Dạy trước các từ vựng quan trọng trong bài sử dụng đa dạng các kĩ thuật dạy từ 

mới giúp HV khám phá nghĩa của các cụm từ (tranh ảnh, định nghĩa, ví dụ, dịch …) 

- Kiểm tra việc học từ vựng của HV bằng hoạt động ghép tranh ảnh/ định nghĩa 

với từ.  

- Yêu cầu HV đọc tiêu đề chính, tiêu đề phụ của bài đọc và đoán bài đọc nói về 

chủ đề gì.  

Theo cá nhân, HV đọc và hoàn thành bảng  

- HV so sánh câu trả lời với các bạn trong nhóm.  

- Mời một số HV đưa ra câu trả lời và chốt câu trả lời đúng. 

Từ vựng:  restoration, property, flora and fauna, food security, scuba diving, 

snorkling, marine reserve …. 

4. Hoạt động 4: Vận dụng  

a. Mục tiêu 
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- HV nói về các cách bảo vệ hệ sinh thái có thể áp dụng ở Việt Nam. 

- HV phát triển kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng thuyết trình. 

b. Nội dung 

Nhiệm vụ 4. Thảo luận theo nhóm dựa vào câu hỏi gợi ý (Are there similar 

projects in Viet Nam? Do you think the projects in Task 1 can be applied in Viet Nam? 

- HV có thể nghe và hiểu được ý chính cũng như các thông tin chi tiết trong bài 

và hoàn thành nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm 

- HV thảo luận theo câu hỏi  trong bài 

d. Tổ chức thực hiện 

* Hoạt động Think – Pair – Share:  

- Theo cá nhân, yêu cầu mỗi HV trả lời hai câu hỏi ở nhiệm vụ 2:  Are there 

similar projects in Viet Nam? Do you think the projects in Task 1 can be applied in Viet 

Nam? 

- HV chia sẻ câu trả lời với 2-3 bạn khác.  

- Di chuyển quanh lớp để quan sát và hỗ trợ. 

- Mời một vài HV chia sẻ câu trả lời với cả lớp.  

- Đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động 

vừa rồi. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại những kiến thức vừa học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo  
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TIẾT THỨ 2. PROJECT 

 

(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 119) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng cấu trúc và từ vựng liên quan đến bài học . 

2. Năng lực  

- Thảo luận và thiết kế poster để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường nơi mình 

sinh sống, áp dụng ngữ pháp, từ vựng, ý tưởng từ các bài đã học.  

- Thuyết trình về chủ đề bảo vệ môi trường. 
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3. Phẩm chất 

- Có trách nhiệm bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.   

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập . 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, Global Success, tr. 119), sách 

bài tập, kế hoạch dạy học . 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài   

- Kết nối kiến thức đã có của HV về chủ đề bảo vệ môi trường với nội dung của 

bài mới. 

- Chuẩn bị về ngôn ngữ và ý tưởng cho bài học dự án. 

- Dẫn dắt vào bài mới  

b. Nội dung: Xem video và ghi lại những cụm từ khóa trong video 

c. Sản phẩm: HV trở nên hứng thú với bài học hơn và nắm được chủ đề của bài học 

d. Tổ chức thực hiện 

- Yêu cầu HV nghe và ghi chép những vấn đề về môi trường được đề cập trong 

bài.  

- Trình chiếu bài hát Earth song: https://www.michaeljackson.com/video/earth-

song-video/ 

- Tổng hợp ý kiến của của cả lớp.  

- Giới thiệu bài học mới 

2. Hoạt động 2: Giới thiệu và chuẩn bị dự án 

a. Mục tiêu: HV được chuẩn bị về ngôn ngữ và ý tưởng cho dự án. 

b. Nội dung: Thảo luận lên ý tưởng 

c. Sản phẩm: Dàn ý cho dự án 

 

https://www.michaeljackson.com/video/earth-song-video/
https://www.michaeljackson.com/video/earth-song-video/
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d. Tổ chức thực hiện 

- GV trình chiếu hình các posters và hỏi HV mục đích của poster để làm gì? 

poster khác gì so với bài báo?  

Gợi ý: Posters có nhiều hình ảnh bắt mắt, gây ấn tượng, gây chú ý, có ít hoặc 

không có chữ, truyền tải nhiều thông điệp 

- Chia 3-5 HV một nhóm để thực hiện dự án.  

- Theo nhóm, HV thảo luận các câu trả lời cho các câu hỏi trong bài.  

- Sau 3 phút, GV mời một số nhóm trình bày nội dung vừa thảo luận.  

- GV tổng hợp ý kiến để các nhóm có thể tham khảo.  

- GV nêu yêu cầu của dự án và các tiêu chí chấm dự án, yêu cầu HV thảo luận 

để bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí và thống nhất với cả lớp. 

- GV cùng các nhóm thống nhất các mốc thời gian thực hiện dự án: thời điểm 

chốt nội dung, thời điểm hoàn thành thiết kế, thời điểm trưng bày sản phẩm.  

- GV hướng dẫn các nhóm phân chia nhiệm vụ thực hiện dự án. 

3. Hoạt động 3: Thực hiện dự án  

a. Mục tiêu: HV làm việc nhóm và tiến hành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến 

độ.    

b. Nội dung: Thực hiện dự án 

c. Sản phẩm: Sản phẩm dự án theo tiến độ và sản phẩm cuối cùng  

d. Tổ chức thực hiện 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ. 

- Cung cấp tài liệu, trả lời câu hỏi (nếu có). 

- Khi đến mốc nào thì đề nghị các nhóm báo cáo tiến độ. 

4. Hoạt động 4: Trưng bày và thuyết trình về sản phẩm 

a. Mục tiêu 

- HV thuyết trình về poster của nhóm mình. 

- HV phát triển kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng thuyết trình. 

b. Nội dung: Hoàn thiện sản phẩm và thuyết trình  

c. Sản phẩm: Sản phẩm dự án (posters) và thuyết trình  
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d. Tổ chức thực hiện 

* Gallery Walk 

- Phát phiếu đánh giá cho từng HV. 

- Treo posters của các nhóm quanh lớp, yêu cầu HV di chuyển đến các poster 

khác nhau và nghe đại diện nhóm tác giả thuyết trình, đặt câu hỏi, chấm điểm/ tick vào 

phiếu đánh giá. 

- Cùng HV bầu chọn poster đẹp nhất và bài thuyết trình tốt nhất   

- GV nhận xét từng nhóm và cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua bài 

học dự án vừa qua. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại những kiến thức vừa học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo. 
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Chủ đề 9: Education options for school-leavers 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 2 nội dung: Reading và Speaking trong 

thời gian 2 tiết.  

TIẾT THỨ 1. READING 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 79-80) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề “Options for school-

leavers”. 

2. Năng lực 

- Đọc hiểu ý chính và các thông tin chi tiết của bài đọc về chủ đề giáo dục. 

- Nói về sự lựa chọn con đường học tập phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp 

phổ thông trung học.  

- Nói/thuyết trình về các lợi ích của việc học nghề hoặc việc theo đuổi con đường 

học tập  sau khi tốt nghiệp THPT.  

3. Phẩm chất 

- Có trách nhiệm về việc học tập của bản thân.   

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập . 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, Global Success, tr. 79-80), 

sách bài tập, kế hoạch dạy học. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài   

- Tạo sự hứng thú và quan tâm của HV về chủ đề giáo dục  

b. Nội dung: Quan sát hai bức ảnh và nói về sự khác nhau 

c. Sản phẩm: HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động 

của bài học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- Trình chiếu hai bức ảnh trong bài, hỏi HV về sự khác nhau của hai bức ảnh. 

- Theo cặp, HV thảo luận câu hỏi: Which of the two options for school-leavers 

is more common in your town?  Can you think of other options? 

- Mời một số HV chia sẻ, tổng hợp câu trả lời, gợi ý thêm một số lựa chọn: have 

a gap year, have a job, … 

- Giới thiệu bài học mới 

2. Hoạt động 2: Trước khi đọc  
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a. Mục tiêu: HV nhớ được từ vựng liên quan đến chủ đề giáo dục và áp dụng vào bài 

đọc hiểu.  

b. Nội dung: Dạy từ vựng  

c. Sản phẩm: HV có thể đoán và sử dụng những từ phù hợp với chủ đề trước khi bước 

vào nội dung đọc hiểu 

d. Tổ chức thực hiện 

- Sử dụng các kĩ thuật dạy từ mới để giúp HV khám phá nghĩa của từ/ cụm từ 

quan trọng (định nghĩa, tranh ảnh, ví dụ, dịch, từ đồng nghĩa/trái nghĩa,…) 

- Kiểm tra việc học từ mới của HV bằng bài tập nhỏ (nối từ với tranh ảnh/ định 

nghĩa, điền từ vào câu) hoặc trò chơi ô chữ/sắp xếp chữ cái thành từ. 

- GV quan sát và hỗ trợ HV. 

Từ vựng: school-leaver, educational expert, vocational school, practical skill, 

qualification, hands-on, independently 

3. Hoạt động 3: Trong khi đọc  

a. Mục tiêu: 

- HV đọc hiểu ý chính và các chi tiết của bài đọc: The educational journey for 

school-leavers. 

- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh. 

b. Nội dung 

- Đọc bài báo. Ghép các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.  

- Đọc lại bài báo và chọn tiêu đề phù hợp với mỗi đoạn văn . 

- Đọc lại bài báo và hoàn thành bảng tóm tắt. 

c. Sản phẩm : HV có thể hiểu rõ nội dung của bài đọc và hoàn thành các nhiệm vụ. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Đọc bài báo. Ghép các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng  

- GV yêu cầu HV làm việc các nhân,  đọc lướt toàn bài, đọc kĩ những câu có từ 

in đậm, dựa vào văn cảnh để đoán nghĩa của từ, nối từ với nghĩa, sau đó so sánh câu trả 

lời với bạn 

- Mời một số HV báo cáo kết quả của hoạt động và chốt câu trả lời đúng. 

Đáp án gợi ý: 

1. e   2. c   3. a   4. b   5. d 

Nhiệm vụ 2. Đọc lại bài báo và chọn tiêu đề phù hợp với mỗi đoạn văn 

- Hướng dẫn HV kĩ thuật skimming: đọc kĩ câu đầu tiên thường là câu chủ đề của 

đoạn đọc lướt đoạn văn để hiểu ý chính của cả đoạn, chọn câu chủ đề cho mỗi đoạn.  
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- Yêu cầu HV làm việc cá nhân, đọc và ghép. 

- Yêu cầu HV so sánh câu trả lời với bạn. 

- Mời một số HV báo cáo kết quả của hoạt động, các HV khác nghe và nhận xét.  

- GV  chốt câu trả lời đúng. 

Đáp án gợi ý: 

A – 3   B – 1  

Nhiệm vụ 3: Đọc lại bài báo và hoàn thành bảng tóm tắt 

- GV hướng dẫn HV đọc yêu cầu của bài, xác định số lượng từ được điền và từ 

loại cần điền vào mỗi chỗ trống.  

- GV yêu cầu HV làm việc cá nhân, đọc và hoàn thành bảng, sau đó so sánh câu 

trả lời với bạn. 

- GV mời một số HV báo cáo kết quả của hoạt động, các HV khác nghe và nhận 

xét.  

- GV chốt câu trả lời đúng. 

Đáp án gợi ý: 

1. formal  2. degree  3. trade  4. apprenticeship  5. training 

4. Hoạt động 4: Sau khi đọc  

a. Mục tiêu 

- HV thực hành kĩ năng nói sử dụng từ vựng vừa học và nội dung của bài đọc  

- HV phát triển tư duy phản biện và kĩ năng thuyết trình. 

b. Nội dung 

- Câu hỏi thảo luận: Which of the two options will be appropriate for you after 

leaving school? Why? 

c. Sản phẩm 

- HV có thể sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng từ bài học để thảo luận  

d. Tổ chức thực hiện 

* Hoạt động Think – Pair – Share 

- Yêu cầu HV làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi: Which of the two options will be 

appropriate for you after leaving school? Why? 

- Yêu cầu HV làm việc theo cặp, HV chia sẻ câu trả lời. (Nếu có thời gian, yêu 

cầu HV đổi 1,2 bạn khác để nói cặp) 

- GV quan sát, hỗ trợ, nói chuyện với HV về câu hỏi trên. 

- Sau 5-10 phút, mời một số HV thuyết trình trước dựa vào câu hỏi trên. Các HV 

khác nghe và đặt câu hỏi. 
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- GV đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động 

nói vừa rồi. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV nói về những gì họ đã học trong bài học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - Kỹ năng Nói. 
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TIẾT THỨ 2. SPEAKING 
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(Nguồn: Tiếng Anh 11, Global Success, Sách học sinh tr. 80-81) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ  và sử dụng được các từ/cụm từ, cấu trúc liên quan đến chủ đề “vocational 

training and academic study. 

2. Năng lực 

- Nói/thuyết trình về các lợi ích của việc học nghề hoặc việc theo đuổi con đường 

học tập  sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học.  

3. Phẩm chất 

- Có trách nhiệm về việc học tập của bản thân.   

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập . 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, Global Success, tr. 80-81), 

sách bài tập, kế hoạch dạy học. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài   

- Ôn lại từ vựng đã học ở tiết trước về chủ đề giáo dục 

b. Nội dung: Trò chơi Hunter 
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c. Sản phẩm: HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động 

của bài học. 

d. Tổ chức thực hiện 

- Viết các từ đã học từ tiết trước lên bảng không theo trật tự, khoanh tròn các từ 

kèm số điểm khác nhau cho mỗi từ.  

- Chia lớp thành các nhóm 3-4 nhóm, mỗi nhóm lần lượt cử các đại diện khác 

nhau ném quả bóng dính bảng hoặc bóng bằng giấy vào các từ trên bảng, ném trúng từ 

nào phải phát âm đúng và nói được nghĩa của từ đó thì được tính điểm theo số điểm đã 

ghi trong vòng tròn. Đội nào nhiều điểm nhất thì thắng cuộc. 

Từ vựng: school-leaver, educational expert, vocational school, practical skill, 

qualification, hands-on, independently, formal, degree, trade, apprenticeship, training 

2. Hoạt động 2: Trước khi nói  

a. Mục tiêu 

- HV chuẩn bị ngôn ngữ và ý tưởng cho hoạt động nói .  

- HV biết cách mở đầu và kết thúc hội thoại. 

b. Nội dung 

- Làm việc theo cặp và hoàn thành bảng về lợi ích của học nghề và lợi ích của 

việc học đại học. 

-  Hoàn thành đoạn hội thoại và luyện đọc hội thoại.   

c. Sản phẩm: HV được chuẩn bị về nội dung và cấu trúc trước khi bước vào hoạt động 

nói  

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Làm việc theo cặp và hoàn thành bảng về lợi ích của học nghề 

và lợi ích của việc học đại học  

- Yêu cầu HV làm việc theo cặp, hoàn thành bảng về lợi ích của việc học nghề 

và học đại học, khuyến khích đưa thêm ý kiến riêng. 

Gợi ý:  

Benefits of vocational training: cost less, provide shorter duration of study, 

develop practical skills, can find jobs quickly, easier admission requirements, flexible 

programmes and start dates 

Benefits of academic study: can earn more, develop critical thinking skills, 

develop research skills, personal development, career preparation, social experiences 

Nhiệm vụ 2. Hoàn thành đoạn hội thoại và luyện đọc hội thoại   

- Yêu cầu HV làm việc theo cặp, hoàn thành bài hội thoại và phân vai đọc bài hội 

thoại và thực hành đọc hội thoại  
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- Yêu cầu HV gạch chân những cụm từ thể hiện sự đồng tình trong đoạn hội 

thoại. 

- Yêu cầu HV đọc phần Tips để biết cách mở đầu và kết thúc hội thoại 

Đáp án 

1. D   2. A   3. B   4. C 

3. Hoạt động 3: Trong khi nói  

a. Mục tiêu: HV nói/ thuyết trình về những lợi ích của việc học nghề và học đại học 

b. Nội dung 

- Làm việc theo cặp. Thảo luận về lợi ích của việc học đại học. 

- Làm việc theo nhóm. Thảo luận về sự phù hợp của việc học nghề và học đại 

học.  

c. Sản phẩm: HV có thể hiểu vận dụng được ý tưởng và cấu trúc vào các hoạt động 

nói. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 3. Làm việc theo cặp. Thảo luận về lợi ích của việc học đại học  

- Yêu cầu HV làm việc theo cặp thảo luận về lợi ích của việc học nghề và học 

đại học dựa vào đoạn hội thoại và các ý tưởng trong bài.  

- GV di chuyển quanh lớp để quan sát và hỗ trợ. 

Nhiệm vụ 4. Làm việc theo nhóm. Thảo luận về sự phù hợp của việc học 

nghề và học đại học 

- Yêu cầu HV làm việc theo nhóm thảo luận dựa theo câu hỏi: what kind of 

students/learners each option will be more suitable for. Give reasons for your decision. 

- GV quan sát và hỗ trợ. 

- GV mời một số HV báo cáo kết quả thảo luận của nhóm, các HV khác nghe và 

đặt câu hỏi.  

- Đưa nhận xét chung cho cả lớp, điểm tốt và điểm cần rút kinh nghiệm qua các 

hoạt động nói vừa qua. 

Gợi ý:  

In our group, we discussed both options and agreed on the following. Academic 

study is suitable for hard-working students who are highly motivated and want to 

achieve their goals. Gifted students who have a particular talent, such as a matHV or 

music talent can also benefit from university education 

Vocational training is more suitable for students who learn through practical 

experience or by doing. It is also suitable for students who have decided on a specific 

trade job, such as a restaurant cook, a mechanic, or a hairstylist. 



 

180 
 

Phiếu đánh giá 

Name:___________________ 

Does your partner”s work use the given structure?  

Does your partner”s work have any creative ideas?  

Does your partner speak or use suitable vocabulary related to the 

topic? 

 

Does your partner speak fluently and clearly enough?  

4. Hoạt động 4: Sau khi nói  

a. Mục tiêu:  HV viết về lợi ích của việc học nghề và học đại học 

b. Nội dung: Viết thư nói về lợi ích của việc học nghề và học đại học 

c. Sản phẩm: Bức thư/email về lợi ích của việc học nghề và học đại học 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV đưa ra tình huống: A friend of yours is thinking of different options after 

high school. She has written an email to you and ask for your advice. Write an email 

about benefits of each option and tell her which option is better for her. You shoould 

write 120-150 words.  

- Yêu cầu HV viết outline và về nhà hoàn thiện bài viết. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV nói về những gì họ đã học trong bài học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo. 
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Chủ đề 10: Cities of the future 

Chủ đề này tập trung hướng dẫn dạy học 2 nội dung: Listening & Writing trong 

thời gian 2 tiết.  

TIẾT THỨ 1. LISTENING 

 

(Source: Tiếng Anh 11, I-Learn Smart World, tr. 108) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và sử dụng  từ vựng liên quan đến chủ đề tương lại của các thành phố. 

2. Năng lực 

- Nói về chủ đề tương lai của các thành phố. 

- Nghe hiểu ý chính và các chi tiết của đoạn hội thoại về vấn đề và giải pháp cho 

các vấn đề của thành phố.   

- Đọc và hiểu các chi tiết  của bài báo cáo về chủ đề tương lai của thành phố . 

3. Phẩm chất 

- Có trách nhiệm góp phần giải quyết các vấn đề của thành phố trong tương lai.  

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập. 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, I-Learn Smart World, tr.108-

109), sách bài tập, kế hoạch dạy học. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài.   

- Kết nối kiến thức đã có của HV về chủ đề thành phố với nội dung của bài mới. 

- Dẫn dắt vào bài mới.  

b. Nội dung: Tả tranh và thảo luận   

c. Sản phẩm 

- HV trở nên hứng thú với bài học hơn và tự tin tham gia các hoạt động của bài 

học. 

- HV nhớ lại kiến thức và từ vựng liên quan đến chủ đề đã được học trong các 

tiết học trước. 

d. Tổ chức thực hiện 

- Yêu cầu HV quan sát bức tranh trong sách và trả lời câu hỏi: How is this future 

city different from the cities of the present? What current problems might this city 

solve?  
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- Theo cặp, HV thảo luận dựa vào các 

câu hỏi trên.  

- Mời một vài HV báo cáo kết quả thảo 

luận. 

- Giới thiệu bài học mới. 

 
 

2. Hoạt động 2: Trước khi nghe 

a. Mục tiêu:  HV học và nhớ một số từ, cụm từ để chuẩn bị cho bài nghe.    

b. Nội dung: Dạy từ vựng 

c. Sản phẩm: HV nhớ một số từ, cụm từ sẽ có trong bài nghe 

d. Tổ chức thực hiện 

- Sử dụng các kĩ thuật khác nhau để dạy từ vựng quan trọng của bài nghe (tranh 

ảnh, định nghĩa, giải thích, ví dụ, dịch nghĩa, đồng nghĩa/trái nghĩa …). 

- Kiểm tra việc học từ vựng của HV bằng bài tập nối từ và định nghĩa, tranh ảnh 

hoặc bằng một số trò chơi từ vựng; jumbled letters, crosswords…. 

Từ vựng: congestion, crime, criminal, fossil fuel, renewable energy 

3. Hoạt động 3: Trong khi nghe 

a. Mục tiêu: HV nghe và hiểu ý chính và các chi tiết trong đoạn hội thoại về giải pháp 

cho các vấn đề của thành phố   

b. Nội dung 

- Nghe và trả lời câu hỏi: vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết là gì. 

- Nghe và hoàn thành bảng tóm tắt . 

c. Sản phẩm: HV có thể nghe và hiểu được ý chính cũng như các thông tin chi tiết 

trong bài và hoàn thành nhiệm vụ. 

d. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1. Nghe và trả lời câu hỏi: vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết 

là gì 

- HV nghe đoạn hội thoại lần thứ nhất và trả lời câu hỏi: What is the most 

important problem to fix? 

- Mời một số HV trả lời và chốt câu trả lời đúng. 

Đáp án: Crime 

Nhiệm vụ 2. Nghe và hoàn thành bảng tóm tắt  
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- GV hướng dẫn HV cách làm bài: đọc yêu cầu của bài, đọc bảng tóm tắt, gạch 

chân từ quan trọng, nghe và ghi chú.  

- HV nghe đoạn hội thoại lần thứ hai và hoàn thành bảng tóm tắt.   

- Yêu cầu HV so sánh câu trả lời trong nhóm, mời một số HV báo cáo kết quả 

làm bài nghe.  

- Cho HV nghe lại đoạn thu âm có nội dung của câu trả lời để kiểm tra lại và chốt 

câu trả lời đúng. 

Đáp án 

1. build a subway 

2. crime 

3. more police offices 

4. pollution 

5. use renewable energy 

4. Hoạt động 4: Sau khi nghe 

a. Mục tiêu 

- HV nói các vấn đề của thành phố mình và đề xuất giải pháp. 

- HV phát triển kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng thuyết trình. 

b. Nội dung: Thảo luận theo cặp/nhóm theo câu hỏi gợi ý trong bài 

c. Sản phẩm: HV thảo luận theo cặp/nhóm theo câu hỏi gợi ý: Does your town or city 

have thesse problems? Which one? What are some possible solutions?  

d. Tổ chức thực hiện 

- Yêu cầu HV làm việc theo nhóm  thảo luận dựa theo câu hỏi: Does your town 

or city have thesse problems? Which one? What are some possible solutions?  

- GV quan sát và hỗ trợ. 

- Yêu cầu một vài HV báo cáo nội dung thảo luận của nhóm    

- Đưa ra nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động 

thảo luận vừa rồi. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV tóm tắt lại những kiến thức vừa học.  

b. Bài tập về nhà 

- Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo - Kỹ năng Viết. 
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TIẾT THỨ 2. WRITING 

 

 

(Source: Tiếng Anh 11, I-Learn Smart World, tr. 109) 
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nêu được cấu tạo và cách dùng của mệnh đề phân từ hoàn thành. 

- Nhớ và sử dụng được  từ/ cụm từ đã được học trong bài.  

2. Năng lực 

- Viết báo cáo về một thành phố được thiết kế để giải quyết các vấn đề của các 

thành phố hiện tại. 

3. Phẩm chất 

- Có trách nhiệm góp phần giải quyết các vấn đề  của thành phố trong tương lai. 

- Hợp tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động học tập. 

- Chăm chỉ, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập . 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

- Thiết bị dạy học: slides trình chiếu, máy chiếu, máy tính, phấn, bảng. 

- Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa (Tiếng Anh 11, I-Learn Smart World, tr.109), 

sách bài tập, kế hoạch dạy học. 

III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu 

- Tạo bầu không khí thoải mải trước khi vào nội dung chính của bài. 

- Ôn lại từ vựng đã học ở tiết trước về chủ đề thành phố trong tương lai. 

b. Nội dung: Xem video và ghi lại những cụm từ khóa trong video 

c. Sản phẩm: HV trở nên hứng thú với bài học hơn và nắm được chủ đề của bài học 

d. Tổ chức thực hiện 

- Thiết kế trò chơi ô chữ crosswords, jumbled letters hoặc hangman ….để HV ôn 

tập từ đã học.  

- Giới thiệu bài học mới. 

2. Hoạt động 2: Trước khi viết  

a. Mục tiêu 

- HV nắm được cách dùng của Perfect participle clauses. 

- HV viết câu có sử dụng Perfect participle clauses. 

- Nói về vấn đề của thành phố và giải pháp. 

- Chuẩn bị về ngữ pháp và ý tưởng cho hoạt động viết. 

b. Nội dung 
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- Đọc phần “Writing skill” với các lưu ý về Perfect participle clauses  

- Viết lại câu có sử dụng Perfect participle clauses  

c. Sản phẩm: HV nắm được cấu tạo và cách sử dụng của Perfect participle clauses. 

d. Tổ chức thực hiện 

* Dạy ngữ pháp 

- Viết hai câu có cùng nội dung lên bảng, một câu đầy đủ, một câu rút gọn sử 

dụng Perfect participle clauses.  

- Yêu cầu HV nhận xét sự giống và khác nhau giữa hai câu.  

- Hoạt động a (tr.108): yêu cầu HV đọc Writing Skill Box để kiểm tra câu trả lời 

và tìm hiểu cách cấu tạo Perfect participle clauses. 

- Phân biệt Perfect participle clauses và Perfect gerund.  

- Hoạt động b (tr.108): theo cá nhân, HV hoàn thành hoạt động, so sánh câu trả 

lời với bạn.  

- GV mời một số HV lên bảng viết câu trả lời, các HV khác nhận xét và sửa lỗi 

(nếu có) 

- GV Chốt câu trả lời đúng 

* Hoạt động nói 

- GV mời 2 HV đọc đoạn hội thoại mẫu, gạch chân những từ/ cụm từ quan trọng, 

yêu cầu HV xác định câu nào hỏi và trả lời về vấn đề của thành phố,  câu nào hỏi và trả 

lời về giải pháp.  

- Theo cặp hoặc theo nhóm, HV thảo luận về các vấn đề của thành phố và giải 

pháp áp dụng từ vựng và ngữ pháp đã học, ghi nội dung thảo luận vào bảng tóm tắt.  

- GV mời một số HV báo cáo về kết quả thảo luận của nhóm.  

- GV nhận xét điểm tốt và điểm cần cải thiện qua hoạt động nói vừa rồi. 

3. Hoạt động 3: Trong khi viết 

a. Mục tiêu: HV viết báo cáo về một thành phố được thiết kế để giải quyết các vấn đề 

của các thành phố hiện tại 

b. Nội dung: - Let”s write 

c. Sản phẩm: Bài báo cáo về thiết kế của một thành phố để giải quyết các vấn đề của 

nó 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV hướng dẫn HV tìm hiểu yêu cầu của đề bài: nội dung, độ dài, từ vựng, ngữ 

pháp, hình thức, đọc bảng Feedback để biết các tiêu chí đánh giá bài viết.  
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- GV yêu cầu HV đọc lại bài đọc tr. 108 để tham khảo cấu trúc và cách viết bài 

báo cáo, nhắc HV dùng Perfect participle clauses và các từ vựng đã học vào bài viết. 

- Đặt thời gian khoảng 10 phút: theo cặp hoặc theo nhóm, HV viết dàn ý và nháp. 

- Nếu có thời gian, yêu cầu HV hoàn thành bài viết tại lớp. Nếu không có thời 

gian, yêu cầu HV về nhà hoàn thiện. 

Phiếu đánh giá 

Does your partner”s work use the given structure?  

Does your partner”s work have any creative ideas?  

Does your partner”s work use suitable vocabulary related to the topic?  

4. Hoạt động 4: Sau khi viết  

a. Mục tiêu 

- HV nhận xét bài viết của cặp/nhóm khác. 

- HV phát triển kĩ năng tư duy phản biện 

b. Nội dung: Nhận xét và hoàn thiện bài 

c. Sản phẩm: Một bài viết hoàn thiện về thiết kế của một thành phố 

d. Tổ chức thực hiện 

- HV trao đổi bài viết (bản hoàn thiện hoặc bản nháp) của các nhóm với nhau, 

nhận xét, chữa lỗi sai (nếu có) và chấm theo bảng feedback 

- GV mời một vài HV có bài được đánh giá tốt đọc to bài để cả lớp nghe, các HV 

còn lại đặt thêm câu hỏi.  

- GV  nhận xét cho cả lớp, điều làm tốt và điều cần cải thiện qua hoạt động vừa 

rồi. 

5. Hoạt động 5: Tổng kết 

a. Tóm tắt 

- GV yêu cầu HV nói về những gì họ đã học trong bài học.  

b. Bài tập về nhà 

- HV Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 

- HV Chuẩn bị cho bài học tiếp theo. 
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